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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Số: 2692/QĐ-UBND
	Tam Kỳ, ngày 13 tháng 8 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30/6/2009;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Tờ trình số 338/TTr-NN&PTNT-VP ngày 12/8/2009 và Tổ trưởng Tổ tiếp nhận, xử lý quy định hành chính (Chánh Văn phòng) của UBND tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.
2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.
Điều 2. Giám đốc Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ trưởng Tổ Tiếp nhận, xử lý quy định hành chính tỉnh (Chánh Văn phòng) thường xuyên cập nhật để trình UBND tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ trưởng Tổ Tiếp nhận, xử lý quy định hành chính tỉnh (Chánh Văn phòng) công bố thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Tổ CTCCTTHC Thủ tướng
 Chính phủ;
- TTTU, TTHĐND;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP; Phòng HCTC “1 cửa”;
- Tổ TNXLQĐHC tỉnh;
- Lưu: VT, HC Na (18).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Lê Minh Ánh
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Phụ lục số 1


SỐ LIỆU VỀ CẢI CÁCH THỂ CHẾ

(Đến thời điểm báo cáo)


		Nội dung

		Số lượng

		Ghi chú



		1. Thể chế đã ban hành

		3

		+ Chương trình CCHC năm 2006


+ Chương trình CCHC giai đoạn 2006-2010


+ Đề án CCHC theo cơ chế “một cửa”



		2. Văn bản được rà soát

		

		



		- Chia ra

		

		



		     + Tự hủy bỏ

		

		



		     + Tự sửa đổi

		

		



		     + Đề nghị cấp trên thay dổi

		

		



		3. Thủ tục hành chính qua rà soát

		

		



		- Chia ra

		

		



		   + Các thủ tục hành chính đặt ra ngoài quy định

		

		



		   + Tự hủy bỏ

		

		



		   + Tự sửa đổi

		

		



		   + Đề nghị cấp trên thay đổi

		

		





Phụ lục 2


SỐ LIỆU VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ, CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG VÀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

(Đến thời điểm báo cáo)


		1. Các đơn vị trực thuộc

		Số lượng

		Ghi chú



		- Phòng và tương đương

		03 phòng

		   - Văn phòng Sở


- Phòng Lễ tân- Lãnh sự


- Phòng Hợp tác quốc tế



		- Đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công

		

		





2. Kết quả thực hiện cơ chế tài chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP, Nghị định 115/2005/NĐ-CP và Nghị định 43/NĐ-CP:


		- Tổng số đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công...............đã thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP:.......






		- Tổng số tổ chức Khoa học- Công nghệ................đã thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP:.......



		- Tổng số cơ quan hành chính..................................đã thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP..........



		3. Biên chế:

		

		



		- Biên chế quản lý nhà nước

		12

		



		- Biên chế sự nghiệp

		

		



		- Số liệu cán bộ, công chức cơ sở:


+ Công chức cấp xã


+ Cán bộ chuyên trách cấp xã

		

		





4. Số lượng cán bộ, công chức qua đào tạo, bồi dưỡng:


		Nội dung

		Số lượng

		Trình độ



		

		

		Chuyên môn

		Chính trị



		

		

		Đại học

		Cao đẳng

		Trung cấp

		Cử nhân

		Cao cấp

		Trung cấp



		- Cán bộ, công chức hành chính

		23

		14

		1

		2

		

		

		



		- Viên chức sự nghiệp

		

		

		

		

		

		

		



		- Cán bộ công chức cấp xã

		

		

		

		

		

		

		



		+ Công chức cấp xã

		

		

		

		

		

		

		



		+ Cán bộ chuyên trách cấp xã 

		

		

		

		

		

		

		





THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT QUẢNG NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số   2691   /QĐ-UBND  ngày  13   / 8 /2009 của UBND tỉnh Quảng Nam)


PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT QUẢNG NAM:


		TT

		Tên Thủ tục hành chính



		I.

		LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP:



		1

		Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã



		2

		Cấp Giấy phép vận chuyển lâm sản đặc biệt



		3

		Cấp Giấy phép khai thác tận dụng gỗ



		4

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp chính



		5

		Cấp Giấy phép khai thác gỗ rừng trồng



		6

		Phê duyệt hồ sơ thiết kế - dự toán công trình XDCB lâm sinh 



		7

		Phê duyệt thiết kế khai thác tận thu, tận dụng gỗ rừng sản xuất, rừng phòng hộ



		8

		Thẩm định phương án điều chế rừng



		9

		Hủy bỏ chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp



		10

		Cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc giống lô cây con



		11

		Cấp Chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp



		12

		Phê duyệt thiết kế khai thác chính gỗ rừng tự nhiên



		13

		Cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên



		14

		Cấp phép khai thác tận thu, tận dụng gỗ rừng sản xuất, rừng phòng hộ



		15

		Phê duyệt thiết kế, cấp phép khai thác tre nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ



		16

		Thông báo đóng cửa rừng khai thác gỗ



		17

		Cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống cây trồng lâm nghiệp



		II.

		LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP:



		1

		Cấp chứng chỉ hành nghề Xông hơi khử trùng.



		2

		Cấp thẻ xông hơi khử trùng



		3

		Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật



		4

		Gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc BVTV.



		5

		Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc BVTV



		6

		Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện xông hơi khử trùng



		7

		Đổi thẻ xông hơi khử trùng



		8

		Gia hạn Chứng chỉ hành nghề Xông hơi khử trùng



		9

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện xông hơi khử trùng



		10

		Thủ tục đăng ký quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật



		11

		Cấp Chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật



		12

		Cấp giấy chứng nhận đã tham dự lớp tập huấn: Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới về thuốc bảo vệ thực vật



		13

		Cấp giấy chứng nhận huấn luyện chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật



		14

		Gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật



		15

		Hướng dẫn trình tự, thủ tục công bố hợp quy phân bón dựa trên kết quả tự đánh giá



		16

		Quy trình, thủ tục chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả, chè an toàn



		17

		Quy trình, thủ tục công bố rau, quả, chè được sản xuất theo quy trình an toàn



		18

		Trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả, chè an toàn (áp dụng cho tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn một tỉnh)



		19

		Hướng dẫn trình tự, thủ tục công bố hợp quy phân bón dựa trên kết quả đánh giá, giám sát của tổ chức chứng nhận độc lập (bên thứ ba)



		20

		Quy trình, thủ tục tiếp nhận công bố, rau, quả, chè an toàn dựa trên kết quả đánh giá, giám sát của tổ chức chứng nhận độc lập



		21

		Quy trình, thủ tục tiếp nhận công bố sản phẩm, rau, quả, chè an toàn (dựa trên kết quả đánh, giá giám sát nội bộ)



		22

		Trình tự, thủ tục công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP



		23

		Cấp giấy chứng chỉ hành nghề thú y



		24

		Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y



		25

		Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y



		26

		Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y



		27

		Gia hạn chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y



		28

		Cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y



		29

		Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y



		30

		Gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y



		31

		Cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y



		32

		Cấp giấy chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật



		33

		Gia hạn chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật



		34

		Cấp lại chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật



		35

		Cấp giấy chứng chỉ hành nghề xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật



		36

		Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật



		37

		Cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật



		38

		Đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y.



		39

		Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y



		40

		Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở kinh doanh thuốc thú y.



		41

		Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở hành nghề thú y.



		42

		Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất con giống.



		43

		Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật.



		44

		Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở kinh doanh động vật, sản phẩm động vật.



		45

		Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi.



		46

		Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển trong nước



		47

		Chứng nhận đã tham dự các lớp tập huấn kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới về thú y.



		48

		Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh



		III.

		LĨNH VỰC THANH TRA:



		1

		Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo



		IV.

		LĨNH VỰC THỦY LỢI:



		1

		Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Các hoạt động phải được cấp phép trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi có phụ lục * kèm theo)



		2

		Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi



		3

		Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi



		4

		Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Các hoạt động phải được gia hạn giấy phép khi thời hạn hiệu lực của giấy phép đã hết hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi có phụ lục ** kèm theo)



		V.

		LĨNH VỰC THỦY SẢN:



		1

		Xác nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa đối với giống thủy sản



		2

		Kiểm tra điều kiện nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, cấp độ (BMP, GAqP, CoC)



		3

		Kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất,kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm



		4

		Quy trình thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề



		5

		Quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thuỷ sản



		6

		Đăng ký tàu cá đối với loại tàu cá đóng mới



		7

		Đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu



		8

		Đăng ký tàu cá đối với loại tàu cá cải hoán



		9

		Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá



		10

		Đăng ký thuyền viên và cấp Sổ Danh bạ thuyền viên



		11

		Cấp mới Giấy phép khai thác thủy sản



		12

		Đổi, cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản



		13

		Gia hạn Giấy phép khai thác thủy sản



		14

		Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá



		15

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời



		16

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bè cá



		17

		Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá



		18

		Đăng ký tàu cá đối với loại tàu cá nhập khẩu



		19

		Xóa đăng ký tàu cá





PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT QUẢNG NAM:


I. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP:


  1. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã:

* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký Trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 biểu mẫu này và nộp hồ sơ tại Chi cục Kiểm lâm.


- Bước 2:  Chi cục Kiểm lâm tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ, nếu đầy đủ hồ sơ và chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của động vật hoang dã thì tiến hành làm thủ tục


- Bước 3: Chi cục Kiểm lâm kiểm tra về nguồn gốc loài nuôi, cơ sở nuôi có đảm bảo về an toàn cho người nuôi, môi trường, an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường theo quy định


- Bước 4: Tổ chức, cá nhân trực tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký Trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã tại Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam.


* Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Chi cục Kiểm lâm và nhận Giấy chứng nhận tại Chi cục Kiểm lâm.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị đăng ký Trại nuôi sinh sản, sinh trưởng theo mẫu.


- Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng)


- Xác nhận của Hạt Kiểm lâm sở tại (biên bản kiểm tra) về nguồn gốc loài nuôi (bản sao)


- Xác nhận của ngành chuyên môn về bảo đảm an toàn cho người nuôi, dịch bệnh và VSMT (bản sao có công chứng)

- Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: diện tích, công nghệ chăn nuôi, cung cấp thức ăn, khả năng thú y, vệ sinh môi trường và cách thức lư​u trữ thông tin


b) Số lượng hồ sơ:        02 (bộ)


* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận Hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND xã, Phòng Tài nguyên- Môi trường và UBND huyện sở tại.


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.


* Phí, lệ phí: không.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? Có.



Giấy đề nghị đăng ký trại nuôi sinh sản/sinh trưởng động vật hoang dã


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? Không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2006.


Phụ biểu 1: Mẫu giấy đề nghị đăng ký trại nuôi sinh sản/sinh trưởng động vật hoang dã thông thường.


		Tên tổ chức






		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




.............…, ngày … tháng … năm …........





GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ TRẠI NUÔI SINH SẢN/SINH TRƯỞNG 


ĐỘNG VẬT HOANG DÃ THÔNG THƯỜNG






Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam


1. Tên và địa chỉ của trại nuôi:


2. Họ tên chủ trại hoặc người đại diện: 


Số CMND/hộ chiếu:

ngày cấp:

Nơi cấp


Hộ khẩu thường trú:



3. Giấy phép đăng ký kinh doanh số … do … cấp ngày … tháng … năm …


4. Loài đăng ký nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng:


		TT

		Tên loài

		Số lượng khi đăng ký

		Mục đích gây nuôi (làm cảnh, thương mại, làm giống, làm xiếc, khoa học …)



		

		Tên thông thường

		Tên khoa học

		

		



		1

		

		

		

		



		…

		

		

		

		





5. Nguồn gốc vật nuôi: (Ghi rõ nguồn gốc mua, bắt, bẫy, cho, tặng v.v. từ đâu và thời gian nào)


6. Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: (diện tích, quy mô trại nuôi, vật liệu xây dựng, bản vẽ hoàn công, điều kiện về an toàn, phòng ngừa bệnh dịch, vệ sinh môi trường,...)


		Xác nhận của Chính quyền địa phương về thân nhân (nếu là cá nhân)

		… Ngày … tháng … năm …


người đại diện ký, ghi rõ họ tên 


(chức vụ và đóng dấu nếu là tổ chức)





  2. Thủ tục Cấp Giấy phép vận chuyển lâm sản đặc biệt:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi cục Kiểm lâm (số lượng, thành phần hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7).


- Bước 2: Chi cục Kiểm lâm tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ và chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của lâm sản xin cấp phép vận chuyển đặc biệt thì tiến hành làm thủ tục, trình lãnh đạo duyệt ký, cấp giấy phép; nếu hồ sơ còn thiếu thì hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung thêm.


- Bước 3: Tổ chức, cá nhân trực tiếp nhận giấy phép vận chuyển đặc biệt tại Chi cục Kiểm lâm


* Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Chi cục Kiểm lâm; nhận giấy phép trực tiếp tại Chi cục Kiểm lâm.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt


- Tài liệu chứng minh về nguồn gốc lâm sản nguy cấp, quý hiếm xin cấp phép vận chuyển (bản chính)


b) Số lượng hồ sơ:        01 (bộ)


* Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND xã, Phòng Tài nguyên- Môi trường và UBND huyện sở tại.


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.


* Phí, lệ phí: không.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? không.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? Không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



Quyết định số 59/2005/BNN ngày 10/10/2005 về việc ban hành quy định về kiểm tra, kiểm sát lâm sản; quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2005.


  3. Thủ tục Cấp Giấy phép khai thác tận dụng gỗ:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức khai thác tận dụng gỗ hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này, và nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam (Chi cục Lâm nghiệp).

- Bước 2 : Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam (Chi cục Lâm nghiệp) tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nếu thiếu và viết Phiếu biên nhận.


- Bước 3 : Sở Nông nghiệp & PTNT (Chi cục Lâm nghiệp) tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để cấp giấy phép, có văn bản thông báo cho tổ chức biết lý do. 


- Bước 4 : Dựa trên kết quả thẩm tra, Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam cấp giấy phép. Nếu không cấp giấy phép, trả lời bằng văn bản cho tổ chức biết lý do.


- Bước 5 : Tổ chức đến nhận giấy phép tại Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam (Chi cục Lâm nghiệp).


* Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại trụ sở : Chi cục Lâm nghiệp Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Hồ sơ thiết kế khai thác gỗ tận dụng (bản chính)


- Quyết định giao (tạm giao) đất, cho thuê đất của UBND tỉnh (kèm theo bản đồ giao đất) (bản chính hoặc bản sao có công chứng)


- Bản đồ khai thác tận dụng gỗ biên tập có xác nhận của Sở Tài Nguyên & Môi trường đúng với vị trí, ranh giới giao (tạm giao) đất, cho thuê đất của UBND tỉnh. Trường hợp Quyết định giao (tạm giao) đất, cho thuê đất của UBND tỉnh dựa trên bản đồ của đơn vị tư vấn thì bản đồ khai thác tận dụng gỗ biên tập phải được chính đơn vị tư vấn đó xác nhận vị trí, ranh giới giao (tạm giao) đất, cho thuê đất của UBND tỉnh (bản chính).


- Quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền, trong đó có ghi các yếu tố kỹ thuật cơ bản của Dự án (bản chính hoặc bản sao có công chứng).


- Quyết định thu hồi, giao đất (tạm giao) đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác vụ, công trình điều hành, khu tái định cư... (bản chính hoặc bản sao có công chứng).


- Văn bản của UBND tỉnh cho phép tận dụng gỗ (bản chính hoặc bản sao có công chứng).


- Tờ trình của chủ rừng hoặc tổ chức đề nghị phê duyệt hồ sơ cấp phép khai thác tận dụng gỗ (bản chính).


- Biên bản nghiệm thu thiết kế giữa chủ rừng và đơn vị tư vấn (bản chính).


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị thiết kế (bản chính hoặc bản sao có công chứng).


- Biên bản cắm mốc, bàn giao mốc ranh giới khu vực giao (tạm giao) đất, cho thuê đất hoặc mốc giải phóng mặt bằng (bản chính hoặc bản sao có công chứng).


- Các hồ sơ, biên bản xác minh liên quan.


b) Số lượng hồ sơ:      06 (bộ)


* Thời hạn giải quyết: 20 ngày (trừ ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Nam


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên & Môi trường, Chi cục kiểm lâm, UBND huyện


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép, phê duyệt.


* Phí, lệ phí: không.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? không.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? Không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004. (Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2005).



- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ Về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng. (Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo).



- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT V/v Ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác. (Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo).



- Công văn số 298/NN&PTNT-KHTC ngày 20/3/2008 của Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam về việc hướng dẫn thủ tục cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng. (Công văn có hiệu lực kể từ ngày ký).


- Công văn số 365/NN&PTNT-KHTC ngày 01/4/2008 của Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam Về việc sửa đổi, bổ sung văn bản hướng dẫn số 298/NN&PTNT-KHTC ngày 20/3/2008 của Sở Nông nghiệp & PTNT (Công văn có hiệu lực kể từ ngày ký).

  4. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp chính:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức cung ứng giống cây trồng lâm nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này và nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam ( Chi cục Lâm nghiệp).


- Bước 2 : Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam ( Chi cục Lâm nghiệp ) tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nếu thiếu và viết Phiếu biên nhận.

- Bước 3 : Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam ( Chi cục Lâm nghiệp ) tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận, có văn bản thông báo cho cá nhân, tố chức biết lý do. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, thông báo cho tổ chức chuẩn bị các điều kiện để Tổ thẩm định xác minh đến làm việc. 


- Bước 4 : Dựa trên kết quả thẩm định của Tổ thẩm định, Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam cấp giấy chứng nhận. Nếu không cấp giấy chứng nhận, trả lời bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức biết lý do bác đơn.


- Bước 5 : Tổ chức, cá nhân đến nhận Giấy chứng nhận tại Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam (Chi cục Lâm nghiệp).


* Cách thức thực hiện: 


Hồ sơ nộp trực tiếp tại trụ sở : Chi cục Lâm nghiệp Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a)Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính (theo mẫu)


- Các hồ sơ, báo cáo kỹ thuật liên quan.


b) Số lượng hồ sơ:             02               (bộ)


* Thời hạn giải quyết: 


15 ngày (trừ ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Nông nghiệp & PTNT 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.


* Phí, lệ phí: không.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? Có.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Đơn đề nghị chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính (theo mẫu).



- Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1: 


Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. (Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo).


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? có.



Yêu cầu hoặc điều kiện 1:


1- Tổ chức, cá nhân sản xuất giống cây trồng chính với mục đích thương mại phải có đủ các điều kiện sau đây:


- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về lĩnh vực giống cây trồng;


- Có địa điểm sản xuất giống cây trồng phù hợp với quy hoạch của ngành Nông nghiệp, ngành Thủy sản và phù hợp với yêu cầu sản xuất của từng loại giống, từng cấp giống; bảo đảm tiêu chuẩn môi trường theo qui định của pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật và pháp luật về thủy sản.


- Có cơ sở vật chất và trang, thiết bị kỹ thuật phù hợp với quy trình kỹ thuật sản xuất từng loại giống, từng cấp giống do Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành.


- Có hoặc thuê nhân viên kỹ thuật  đã được đào tạo về kỹ thuật trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ thực vật.


2- Tổ chức, cá nhân kinh doanh giống cây trồng chính phải có đủ các điều kiện sau đây :


- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có mặt hàng về giống cây trồng;


- Có địa điểm kinh doanh và cơ sở kỹ thuật phù hợp với việc kinh doanh từng loại giống, từng cấp giống; 


- Có nhân viên kỹ thuật đủ năng lực nhận biết loại giống kinh doanh và nắm vững kỹ thuật bảo quản giống cây trồng;


- Có hoặc thuê nhân viên kiểm nghiệm, thiết bị kiểm nghiệm chất lượng các loại giống kinh doanh.


Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản pháp luật quy định về yêu cầu hoặc điều kiện 1: Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. ( Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo)


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. (Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004).



- Nghị định số 57/2005/NĐ-CP ngày 27/4/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng. (Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo).



- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. (Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo).


  5. Thủ tục Cấp Giấy phép khai thác gỗ rừng trồng:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức khai thác gỗ rừng trồng hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này, và nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam (Chi cục Lâm nghiệp).

- Bước 2 : Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam (Chi cục Lâm nghiệp) tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nếu thiếu và viết Phiếu biên nhận.


- Bước 3 : Sở Nông nghiệp & PTNT ( Chi cục Lâm nghiệp) tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để cấp giấy phép, có văn bản thông báo cho tổ chức biết lý do. 


- Bước 4 : Dựa trên kết quả thẩm tra, Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam cấp giấy phép. Nếu không cấp giấy phép, trả lời bằng văn bản cho tổ chức biết lý do.


- Bước 5 : Tổ chức đến nhận giấy phép tại Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam (Chi cục Lâm nghiệp).


* Cách thức thực hiện: 


Hồ sơ nộp trực tiếp tại trụ sở : Chi cục Lâm nghiệp Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a)Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Hồ sơ thiết kế khai thác gỗ rừng trồng ( bản chính)


- Văn bản cho phép khai thác gỗ rừng trồng của UBND tỉnh (bản chính hoặc bản sao có công chứng)

- Bản đồ khai thác gỗ rừng trồng biên tập có xác nhận của địa phương và chủ rừng. (bản chính)


- Văn bản của Sở Nông nghiệp & PTNT  cho phép lập hồ sơ thiết kế khai thác gỗ rừng trồng.(bản chính hoặc bản sao có công chứng)


- Tờ trình của chủ rừng hoặc tổ chức đề nghị phê duyệt hồ sơ cấp phép khai thác gỗ rừng trồng.


- Hồ sơ thiết kế trồng, chăm sóc khu rừng đưa vào thiết kế khai thác (bản chính)


- Các hồ sơ, biên bản xác minh liên quan.


b) Số lượng hồ sơ:             06               (bộ)


* Thời hạn giải quyết: 


20 ngày (trừ ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Nam


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên & Môi trường, Chi cục kiểm lâm, UBND huyện.


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép, phê duyệt.


* Phí, lệ phí: không.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? không.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004. (Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2005).



- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ Về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng. (Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo).



- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT V/v Ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác. (Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo).


  6. Thủ tục Phê duyệt hồ sơ thiết kế - dự toán công trình XDCB lâm sinh:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức có công trình XDCB lâm sinh hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này, và nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam (Chi cục Lâm nghiệp).

- Bước 2 : Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam (Chi cục Lâm nghiệp) tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nếu thiếu và viết Phiếu biên nhận.


- Bước 3 : Sở Nông nghiệp & PTNT ( Chi cục Lâm nghiệp) tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để cấp giấy phép, có văn bản thông báo tổ chức biết lý do. 


- Bước 4 : Dựa trên kết quả thẩm tra, Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam phê duyệt hồ sơ thiết kế - dự toán. Nếu không phê duyệt, trả lời bằng văn bản cho tổ chức biết lý do.


- Bước 5 : Tổ chức đến nhận Thông báo phê duyệt tại Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam (Chi cục Lâm nghiệp).


* Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại trụ sở : Chi cục Lâm nghiệp Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a)Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Tờ trình  đề nghị thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán.


- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư ( bản sao có công chứng) và hồ sơ Dự án và bản đồ quy hoạch tổng thể (chỉ nộp một lần khi bắt đầu triển khai dự án để cơ quan thẩm định, phê duyệt theo dõi trong suốt thời gian thực hiện dự án)


- Hồ sơ thiết kế - dự toán công trình XDCB lâm sinh.


- Tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân thiết kế ( Bản sao có công chứng)


- Các hồ sơ, biên bản xác minh liên quan.


b) Số lượng hồ sơ:             06               (bộ)


* Thời hạn giải quyết: 


15 ngày (trừ ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Nam


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên & Môi trường


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phê duyệt.


* Phí, lệ phí: có.



Tên và mức phí, lệ phí 1:


- Tên : Lệ phí thẩm định hồ sơ thiết kế-dự toán công trình XDCB lâm sinh.


- Mức lệ phí : 


  * Thẩm định hồ sơ thiết kế - dự toán trồng rừng : 5.000 đồng/ha.


  * Thẩm định hồ sơ thiết kế - dự toán chăm sóc rừng : 3.000 đồng/ha.


Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 1:



- Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/01/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước.


- Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư.


- Quyết định số 4229/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc ban hành Quy định lập dự toán các công trình lâm sinh thuộc Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? không.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004. (Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2005).



- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ Về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng. (Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo).



- Quyết định số 516/QĐ-BNN-KHCN ngày 18/02/2002 của Bộ Nông nghiệp & PTNT V/v Ban hành Quy trình thiết kế trồng rừng. (Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký).


- Quyết định số 4361 QĐ/BNN-PTLN ngày 17/10/2002 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về ban hành Quy định trình tự nội dung lập hồ sơ thiết kế dự toán các công trình lâm sinh thuộc dự án 661 và các dự án sử dụng vốn ngân sách (hoặc vốn tài trợ). (Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký).


- Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/7/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng. (Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo).


- Công văn số 998/NN&PTNT ngày 22/9/2005 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hướng dẫn Nội dung, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế - dự toán (thiết kế một bước) các công trình XDCB lâm sinh. (Công văn này được áp dụng kể từ ngày ký).


- Công văn số 22/BNN-LN ngày 05/01/2009 của Bộ Nông nghiệp & PTNT V/v Hướng dẫn cách lập dự toán trồng rừng phòng hộ theo Quyết định 164/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ.

  7. Thủ tục Phê duyệt thiết kế khai thác tận thu, tận dụng gỗ rừng sản xuất, rừng phòng hộ:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Chủ rừng hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này, và nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam (Chi cục Lâm nghiệp).

- Bước 2 : Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam (Chi cục Lâm nghiệp) tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nếu thiếu và viết Phiếu biên nhận.


- Bước 3 : Sở Nông nghiệp & PTNT ( Chi cục Lâm nghiệp) tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để phê duyệt, có văn bản thông báo cho tổ chức biết lý do. 


- Bước 4 : Dựa trên kết quả thẩm tra, Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam phê duyệt thiết kế. Nếu không phê duyệt, trả lời bằng văn bản cho tổ chức biết lý do.


- Bước 5 : Tổ chức đến nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam (Chi cục Lâm nghiệp).


* Cách thức thực hiện: 


Hồ sơ nộp trực tiếp tại trụ sở : Chi cục Lâm nghiệp Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a)Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Hồ sơ thiết kế khai thác tận thu, tận dụng gỗ (bản chính)


- Bản đồ thiết kế khai thác có xác nhận của địa phương và chủ rừng. (bản chính)


- Văn bản của UBND tỉnh cho phép khai thác tận thu, tận dụng gỗ.(bản chính hoặc bản sao có công chứng )


- Tờ trình của chủ rừng hoặc tổ chức đề nghị phê duyệt hồ sơ thiết kế khai thác.


- Biên bản nghiệm thu thiết kế.



- Các hồ sơ, biên bản xác minh liên quan.


b) Số lượng hồ sơ:             06               (bộ)


* Thời hạn giải quyết: 20 ngày (trừ ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Nam


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên & Môi trường, Chi cục kiểm lâm, UBND huyện.


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép, phê duyệt.


* Phí, lệ phí: không.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? không.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004. (Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2005).



- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ Về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng. (Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo).



- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT V/v Ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác. (Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo).


  8. Thủ tục Thẩm định phương án điều chế rừng:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Chủ rừng hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này, và nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam (Chi cục Lâm nghiệp).

- Bước 2 : Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam (Chi cục Lâm nghiệp) tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nếu thiếu và viết Phiếu biên nhận.


- Bước 3 : Sở Nông nghiệp & PTNT ( Chi cục Lâm nghiệp) tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để thẩm định, có văn bản thông báo cho tổ chức biết lý do. 


- Bước 4 : Dựa trên kết quả thẩm tra, Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam ra thông báo thẩm định phương án. Nếu không thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức biết lý do.


- Bước 5 : Tổ chức đến nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam (Chi cục Lâm nghiệp).


* Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại trụ sở : Chi cục Lâm nghiệp Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a)Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Hồ sơ phương án điều chế rừng của chủ rừng (bản chính)


- Kế hoạch khai thác gỗ của cấp có thẩm quyền (Bộ NN & PTNT, bản chính hoặc bản sao có công chứng )


- Bản đồ khu vực rừng xây dựng phương án điều chế có xác nhận của địa phương và chủ rừng. (bản chính)


- Văn bản của UBND tỉnh cho phép lập phương án điều chế rừng.(bản chính hoặc bản sao có công chứng )


- Tờ trình của chủ rừng hoặc tổ chức đề nghị thẩm định phương án điêù chế.


- Các hồ sơ, biên bản xác minh liên quan.


b) Số lượng hồ sơ:             06               (bộ)


* Thời hạn giải quyết: 20 ngày (trừ ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Nam


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên & Môi trường, Chi cục kiểm lâm, UBND huyện.


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép, phê duyệt.


* Phí, lệ phí: không.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? không.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004. (Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2005).



- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ Về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng. (Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo).



- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT V/v Ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác. (Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo).


  9. Thủ tục Hủy bỏ chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này và nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam (Chi cục Lâm nghiệp).


- Bước 2: Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam (Chi cục Lâm nghiệp) tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nếu thiếu và viết Phiếu biên nhận.


- Bước 3 : Sở Nông nghiệp & PTNT ( Chi cục Lâm nghiệp) tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để hủy bỏ, có văn bản thông báo cho cá nhân, tổ chức biết lý do. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, thông báo cho tổ chức chuẩn bị các điều kiện để Hội đồng thẩm định đến làm việc.


- Bước 4 : Dựa trên kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam hủy chứng chỉ. Nếu không hủy chứng chỉ, trả lời bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức biết lý do.


- Bước 5 : Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam (Chi cục Lâm nghiệp).


* Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại trụ sở : Chi cục Lâm nghiệp Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Chủ nguồn giống tự nguyện đề nghị hủy bỏ chứng chỉ nguồn giống.


- Các hồ sơ, báo cáo kỹ thuật về nguồn giống liên quan.


b) Số lượng hồ sơ:             02               (bộ)


* Thời hạn giải quyết: 15 ngày (trừ ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Nông nghiệp & PTNT 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ.


* Phí, lệ phí: không.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị hủy bỏ chứng chỉ nguồn giống.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. (Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004).



- Nghị định số 57/2005/NĐ-CP ngày 27/4/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng. (Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo).



- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. (Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo).


10. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc giống lô cây con:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này và nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam (Chi cục Lâm nghiệp).


- Bước 2: Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam (Chi cục Lâm nghiệp) tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nếu thiếu và viết Phiếu biên nhận.


- Bước 3 : Sở Nông nghiệp & PTNT ( Chi cục Lâm nghiệp) tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đủ điều kiên để cấp Giấy chứng nhận, có văn bản thông báo cho cá nhân, tổ chức biết lý do. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, thông báo cho tổ chức chuẩn bị các điều kiện để thẩm định hiện trường sản xuất của chủ lô giống cây con.


- Bước 4 : Dựa trên kết quả thẩm định, Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam cấp Giấy chứng nhận. Nếu không cấp Giấy chứng nhận, trả lời bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức biết lý do.


- Bước 5 : Tổ chức, cá nhân đến nhận Giấy chứng nhận tại Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam (Chi cục Lâm nghiệp).


* Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại trụ sở : Chi cục Lâm nghiệp Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a)Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Thông báo kết quả sản xuất cây con ở vườn ươm cây lâm nghiệp (theo mẫu)


- Các hồ sơ, báo cáo kỹ thuật về vật liệu giống liên quan.


b) Số lượng hồ sơ:             02               (bộ)


* Thời hạn giải quyết: 15 ngày (trừ ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Nông nghiệp & PTNT 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy chứng nhận.


* Phí, lệ phí: không.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo kết quả sản xuất cây con ở vườn ươm cây lâm nghiệp (theo mẫu).



Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1:


- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. (Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004).



- Nghị định số 57/2005/NĐ-CP ngày 27/4/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng. (Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo).



- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. (Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo).


11. Thủ tục Cấp Chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này và nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam (Chi cục Lâm nghiệp).


- Bước 2: Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam (Chi cục Lâm nghiệp) tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nếu thiếu và viết Phiếu biên nhận.


- Bước 3 : Sở Nông nghiệp & PTNT ( Chi cục Lâm nghiệp) tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đủ điều kiên để cấp Chứng chỉ, có văn bản thông báo cho cá nhân, tổ chức biết lý do. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, thông báo cho tổ chức chuẩn bị các điều kiện để Hội đồng thẩm định đến làm việc.


- Bước 4 : Dựa trên kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam cấp chứng chỉ. Nếu không cấp chứng chỉ, trả lời bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức biết lý do.


- Bước 5 : Tổ chức, cá nhân đến nhận Chứng chỉ tại Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam (Chi cục Lâm nghiệp).


* Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại trụ sở : Chi cục Lâm nghiệp Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a)Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (theo mẫu)


- Các hồ sơ, báo cáo kỹ thuật về nguồn giống liên quan.


b) Số lượng hồ sơ:             02               (bộ)


* Thời hạn giải quyết: 15 ngày (trừ ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Nông nghiệp & PTNT 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ.


* Phí, lệ phí: có.



Tên và mức phí, lệ phí 1:


1- Phí :


- Phí về công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới, mức phí: 1.300.000 (đồng/giống).


- Phí về công nhận cây trội, mức phí: 300.000 (đồng/cây).


- Phí về công nhận vườn cây đầu dòng, mức phí: 500.000 (đồng/giống).


- Phí về công nhận lâm phần tuyển chọn, mức phí: 500.000 (đồng/giống).


- Phí về công nhận rừng giống, vườn giống, mức phí: 1.500.000 (đồng/(rừng/vườn giống)).


2- Lệ phí cấp chứng chỉ : 


    -100.000 đồng/lần


Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 1:


- Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/02/2008 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh (theo mẫu).



Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1:


- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. (Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004).



- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. (Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo).



- Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/02/2008 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng.


12. Thủ tục Phê duyệt thiết kế khai thác chính gỗ rừng tự nhiên:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Chủ rừng hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này, và nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam (Chi cục Lâm nghiệp).

- Bước 2 : Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam (Chi cục Lâm nghiệp) tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nếu thiếu và viết Phiếu biên nhận.


- Bước 3 : Sở Nông nghiệp & PTNT ( Chi cục Lâm nghiệp) tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để phê duyệt, có văn bản thông báo cho tổ chức biết lý do. 


- Bước 4 : Dựa trên kết quả thẩm tra, Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam phê duyệt thiết kế. Nếu không phê duyệt, trả lời bằng văn bản cho tổ chức biết lý do.


- Bước 5 : Tổ chức đến nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam (Chi cục Lâm nghiệp).


* Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại trụ sở : Chi cục Lâm nghiệp Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a)Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Hồ sơ thiết kế khai thác chính gỗ rừng tự nhiên (bản chính)


- Kế hoạch khai thác gỗ của UBND tỉnh (bản chính hoặc bản sao có công chứng )


- Bản đồ thiết kế khai thác có xác nhận của địa phương và chủ rừng. (bản chính)


- Văn bản của UBND tỉnh cho phép lập phương án điều chế rừng.(bản chính hoặc bản sao có công chứng )


- Tờ trình của chủ rừng hoặc tổ chức đề nghị phê duyệt hồ sơ thiết kế khai thác.


- Biên bản nghiệm thu thiết kế.


- Các hồ sơ, biên bản xác minh liên quan.


b) Số lượng hồ sơ:             06               (bộ)


* Thời hạn giải quyết: 20 ngày (trừ ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Nam.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp&PTNT Quảng Nam


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên & Môi trường, Chi cục kiểm lâm, UBND huyện.


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy phép, phê duyệt.


* Phí, lệ phí: không.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? không.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004. (Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2005).



- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ Về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng. (Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo).



- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT V/v Ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác. (Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo).


13. Thủ tục Cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Chủ rừng hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này, và nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam (Chi cục Lâm nghiệp).

- Bước 2 : Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam (Chi cục Lâm nghiệp) tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nếu thiếu và viết Phiếu biên nhận.


- Bước 3 : Sở Nông nghiệp & PTNT ( Chi cục Lâm nghiệp) tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép, có văn bản thông báo cho tổ chức biết lý do. 


- Bước 4 : Dựa trên kết quả thẩm tra, Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam cấp phép. Nếu không thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức biết lý do.


- Bước 5 : Tổ chức đến nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam (Chi cục Lâm nghiệp).


* Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại trụ sở : Chi cục Lâm nghiệp Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Hồ sơ thiết kế khai thác chính gỗ rừng tự nhiên (bản chính)


- Kế hoạch khai thác gỗ của UBND tỉnh (bản chính hoặc bản sao có công chứng )


- Bản đồ thiết kế khai thác có xác nhận của địa phương và chủ rừng. (bản chính)


- Văn bản của UBND tỉnh cho phép khai thác.(bản chính hoặc bản sao có công chứng )


- Tờ trình của chủ rừng hoặc tổ chức đề nghị cấp phép khai thác.


- Biên bản nghiệm thu thiết kế.


- Các hồ sơ, biên bản xác minh liên quan.


b) Số lượng hồ sơ:             06               (bộ)


* Thời hạn giải quyết: 20 ngày (trừ ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Nam.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp&PTNT Quảng Nam


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên & Môi trường, Chi cục kiểm lâm, UBND huyện.


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy phép, phê duyệt.


* Phí, lệ phí: không.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? không.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004. (Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2005).



- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ Về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng. (Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo).



- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT V/v Ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác. (Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo).


14. Thủ tục Cấp phép khai thác tận thu, tận dụng gỗ rừng sản xuất, rừng phòng hộ:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Chủ rừng hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này, và nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam (Chi cục Lâm nghiệp).

- Bước 2 : Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam (Chi cục Lâm nghiệp) tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nếu thiếu và viết Phiếu biên nhận.


- Bước 3 : Sở Nông nghiệp & PTNT ( Chi cục Lâm nghiệp) tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép, có văn bản thông báo cho tổ chức biết lý do. 


- Bước 4 : Dựa trên kết quả thẩm tra, Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam cấp phép. Nếu không thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức biết lý do.


- Bước 5 : Tổ chức đến nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam (Chi cục Lâm nghiệp).


* Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại trụ sở : Chi cục Lâm nghiệp Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Hồ sơ thiết kế khai thác tận thu, tận dụng gỗ rừng sản xuất, rừng phòng hộ (bản chính)


- Bản đồ thiết kế khai thác có xác nhận của địa phương và chủ rừng. (bản chính)


- Văn bản của UBND tỉnh cho phép khai thác.(bản chính hoặc bản sao có công chứng )


- Tờ trình của chủ rừng hoặc tổ chức đề nghị cấp phép khai thác.


- Biên bản nghiệm thu thiết kế.


- Các hồ sơ, biên bản xác minh liên quan.


b) Số lượng hồ sơ:             06               (bộ)


* Thời hạn giải quyết: 20 ngày (trừ ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Nam.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở NN&PTNT Quảng Nam

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp 



d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên & Môi trường, Chi cục kiểm lâm, UBND huyện.


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy phép, phê duyệt.


* Phí, lệ phí: không.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? không.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004. (Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2005).



- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ Về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng. (Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo).



- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT V/v Ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác. (Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo).


15. Thủ tục Phê duyệt thiết kế, cấp phép khai thác tre nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Chủ rừng hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này, và nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam (Chi cục Lâm nghiệp).

- Bước 2 : Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam (Chi cục Lâm nghiệp) tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nếu thiếu và viết Phiếu biên nhận.


- Bước 3 : Sở Nông nghiệp & PTNT ( Chi cục Lâm nghiệp) tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để phê duyệt, cấp phép, có văn bản thông báo cho tổ chức biết lý do. 


- Bước 4 : Dựa trên kết quả thẩm tra, Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác. Nếu không thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức biết lý do.


- Bước 5 : Tổ chức đến nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam (Chi cục Lâm nghiệp).


* Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại trụ sở : Chi cục Lâm nghiệp Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Hồ sơ thiết kế khai thác tre nứa trong rừng rừng sản xuất, rừng phòng hộ (bản chính)


- Bản đồ thiết kế khai thác có xác nhận của địa phương và chủ rừng. (bản chính)


- Văn bản của UBND tỉnh cho phép khai thác.(bản chính hoặc bản sao có công chứng )


- Tờ trình của chủ rừng hoặc tổ chức đề nghị cấp phép khai thác.


- Biên bản nghiệm thu thiết kế.


- Các hồ sơ, biên bản xác minh liên quan.


b) Số lượng hồ sơ:             06               (bộ)


* Thời hạn giải quyết: 20 ngày (trừ ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Nông nghiệp & PTNT 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở NN&PTNT Quảng Nam

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy phép, phê duyệt.


* Phí, lệ phí: không.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? không.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004. (Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2005).



- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ Về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng. (Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo).



- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT V/v Ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác. (Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo).


16. Thủ tục Thông báo đóng cửa rừng khai thác gỗ:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Chủ rừng hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này, và nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam (Chi cục Lâm nghiệp).

- Bước 2 : Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam (Chi cục Lâm nghiệp) tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nếu thiếu và viết Phiếu biên nhận.


- Bước 3 : Sở Nông nghiệp & PTNT ( Chi cục Lâm nghiệp) tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện có văn bản thông báo cho tổ chức biết lý do. 


- Bước 4 : Dựa trên kết quả thẩm tra, Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam ra thông báo đóng cửa rừng. Nếu không thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức biết lý do.


- Bước 5 : Tổ chức đến nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam (Chi cục Lâm nghiệp).


* Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại trụ sở : Chi cục Lâm nghiệp Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Báo cáo kết quả thực hiện khai thác của đơn vị được phép khai thác.


- Tờ trình của chủ rừng hoặc tổ chức đề nghị đóng cửa rừng.


- Biên bản kiểm tra, nghiệm thu vệ sinh rừng sau khai thác của chủ rừng.


- Biên bản kiểm tra xác nhận khối lượng gỗ khai thác của chủ rừng, đơn vị khai thác và kiểm lâm.


- Các hồ sơ, biên bản xác minh liên quan.


b) Số lượng hồ sơ:             03              (bộ)


* Thời hạn giải quyết: 20 ngày (trừ ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Nam.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở NN&PTNT Quảng Nam

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên & Môi trường, Chi cục kiểm lâm, UBND huyện.


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: quyết định hành chính.


* Phí, lệ phí: không.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? không.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004. (Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2005).



- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ Về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng. (Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo).



- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT V/v Ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác. (Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo).


17. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống cây trồng lâm nghiệp:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này và nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam (Chi cục Lâm nghiệp).


- Bước 2: Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam (Chi cục Lâm nghiệp) tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nếu thiếu và viết Phiếu biên nhận.


- Bước 3 : Sở Nông nghiệp & PTNT (Chi cục Lâm nghiệp) tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận, có văn bản thông báo cho cá nhân, tổ chức biết lý do. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, thông báo cho tổ chức chuẩn bị các điều kiện để thẩm định hiện trường sản xuất của chủ lô giống.


- Bước 4 : Dựa trên kết quả thẩm định, Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam cấp Giấy chứng nhận. Nếu không cấp Giấy chứng nhận, trả lời bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức biết lý do.


- Bước 5 : Tổ chức, cá nhân đến nhận Giấy chứng nhận tại Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam (Chi cục Lâm nghiệp).


* Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại trụ sở : Chi cục Lâm nghiệp Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Thông báo thu hoạch vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp (theo mẫu)


- Các hồ sơ, báo cáo kỹ thuật về vật liệu giống liên quan.


b) Số lượng hồ sơ:             02               (bộ)


* Thời hạn giải quyết: 15 ngày (trừ ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Nông nghiệp & PTNT 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy chứng nhận.


* Phí, lệ phí: có.



Tên và mức phí, lệ phí 1: Phí về công nhận nguồn gốc lô giống cây trồng lâm nghiệp, mức phí: 500.000 đồng/lô giống.



Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 1


- Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/02/2008 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thu hoạch vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp (theo mẫu)



Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1


- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. (Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004).



- Nghị định số 57/2005/NĐ-CP ngày 27/4/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng. (Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo).



- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. (Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo).



- Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/02/2008 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng.


II. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP:


  1. Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề Xông hơi khử trùng:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này và nộp tại Trạm Kiểm dịch thực vật.


- Bước 2: Trạm Kiểm dịch thực vật tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ, yêu cầu bổ sung hoàn thiện nếu thiếu. Nếu hồ sơ đầy đủ viết phiếu hẹn trả kết quả.


- Bước 3: Trạm Kiểm dịch thực vật thẩm định hồ sơ và cấp Chứng chỉ hành nghề. Trường hợp không cấp Chứng chỉ, phải thông báo cho tổ chức, cá nhân biết lý do.


- Bước 4: Cá nhân, tổ chức đến nhận Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng tại Trạm Kiểm dịch thực vật.


* Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ tại Trạm Kiểm dịch thực vật Quốc lộ 1A, Thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ;


- Bằng tốt nghiệp Đại học về hoá chất hoặc bảo vệ thực vật có công chứng (bản sao);


- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện; (có giá trị trong vòng 3 tháng kể từ ngày khám)

- Sơ yếu lý lịch (có chứng nhận của địa phương hoặc cơ quan chủ quản);


- Giấy xác nhận thời gian hoạt động trong lĩnh vực xông hơi khử trùng đối với người đề nghị cấp chứng chỉ;


- 2 ảnh màu chân dung (4x6cm). (Có giá trị trong vòng 3 tháng kể từ ngày chụp ảnh). 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


* Thời hạn giải quyết: Hồ sơ cấp Chứng chỉ là 5 ngày kể từ ngày nộp, hồ sơ đã qua kiểm tra đầy đủ và hợp lệ (không kể ngày thứ 7, Chủ Nhật và ngày lễ).


* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Nam.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Kiểm dịch thực vật


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.


* Phí, lệ phí: có.



Tên và mức phí, lệ phí 1: Chứng chỉ hành nghề Xông hơi khử trùng là 200.000,00đ.



Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 1


- Thông tư số 110/2003/TT.BTC ngày 17.11.2003. Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực 22.11.2003.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp  Chứng chỉ hành nghề Xông hơi khử trùng.



Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1


- Quyết định số: 89/2007/QĐ/BNN ngày 01/11/2007. Ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện Kiểm dịch thực vật. Có hiệu lực từ ngày 15/11/2007.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Quyết định số 89/2007/QĐ.BNN ngày 01.11.2007 Ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện Kiểm dịch thực vật. Có hiệu lực từ 15.11.2007.



- Thông tư số 110/2003/TT.BTC ngày 17.11.2003. Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực 22.11.2003.


  2. Thủ tục Cấp thẻ xông hơi khử trùng:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này và nộp tại Trạm Kiểm dịch thực vật.


- Bước 2: Trạm Kiểm dịch thực vật tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ, yêu cầu bổ sung hoàn thiện nếu thiếu. Nếu hồ sơ đầy đủ viết phiếu hẹn trả kết quả.


- Bước 3: Trạm Kiểm dịch thực vật thẩm định hồ sơ và cấp Thẻ. Trường hợp không cấp Thẻ, phải thông báo cho tổ chức, cá nhân biết lý do.


- Bước 4: Cá nhân, tổ chức đến nhận Thẻ xông hơi khử trùng tại Trạm Kiểm dịch thực vật.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trạm Kiểm dịch thực vật Quốc lộ 1A, Thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp thẻ;


- Kết quả học tập về xông hơi khử trùng do cơ quan có thẩm quyền xác nhận (bản sao);


- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện; (có giá trị trong vòng 3 tháng kể từ ngày khám)


- Sơ yếu lý lịch (có chứng nhận của địa phương hoặc cơ quan chủ quản);


- 2 ảnh màu chân dung (2x3cm). (Có giá trị trong vòng 3 tháng kể từ ngày chụp ảnh). 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


* Thời hạn giải quyết: Hồ sơ cấp Thẻ là 5 ngày kể từ ngày nộp, hồ sơ đã qua kiểm tra đầy đủ và hợp lệ (không kể ngày thứ 7, Chủ Nhật và ngày lễ).


* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Nam.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Kiểm dịch thực vật


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thẻ.


* Phí, lệ phí: không.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Xông hơi khử trùng.



Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1


Quyết định số: 89/2007/QĐ/BNN ngày 01/11/2007. Ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện Kiểm dịch thực vật. Có hiệu lực từ 15/11/2007.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



Quyết định số 89/2007/QĐ.BNN ngày 01.11.2007 Ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện Kiểm dịch thực vật. Có hiệu lực từ 15.11.2007.


  3. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này và nộp tại Trạm Kiểm dịch thực vật.


- Bước 2: Trạm Kiểm dịch thực vật tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ, yêu cầu bổ sung hoàn thiện nếu thiếu. Nếu hồ sơ đầy đủ viết phiếu hẹn trả kết quả.


- Bước 3: Trạm Kiểm dịch thực vật thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, phải thông báo cho tổ chức, cá nhân biết lý do.


- Bước 4: Cá nhân, tổ chức đến nhận Giấy chứng nhận tại Trạm Kiểm dịch thực vật.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trạm Kiểm dịch thực vật Quốc lộ 1A, Thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Cấp Chứng nhận Kiểm dịch thực vật:


- Giấy khai báo của chủ vật thể nộp cho Trạm Kiểm dịch thực vật, sau đó Trạm gởi mẫu phân tích cho Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu II Thành phố Hồ Chí Minh và chờ kết quả giám định của Trung tâm; 


- Dựa trên cơ sở kết quả giám định và cấp giấy chứng nhận. 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


* Thời hạn giải quyết: Cấp giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật là 10 ngày (phụ thuộc vào thời gian giám định (không kể ngày thứ 7, Chủ Nhật và ngày lễ).


* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Nam.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Kiểm dịch thực vật


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy chứng nhận.


* Phí, lệ phí: có.



Tên và mức phí, lệ phí 1


Cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật (mức lệ phí phụ thuộc vào khối lượng hàng mỗi lần xin cấp giấy)


Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 1


Thông tư số 110/2003/TT.BTC ngày 17.11.2003. Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực 22.11.2003.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy khai báo giống cây trồng nhập nội.



Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1


- Thông tư số: 88/2007/TT-BNN ngày 01/11/2007. Hướng dẫn thực hiện công tác Kiểm dịch thực vật nội địa. Có hiệu lực 15/11/2007.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Pháp lệnh số 36/2001/PL.UBTVQH10 ngày 25.7.2001 về bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Có hiệu lực 9.8.2001.



- Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 05.01.2007 về Kiểm dịch thực vật. Có hiệu lực 20.01.2007.



- Thông tư số 110/2003/TT.BTC ngày 17.11.2003. Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực 22.11.2003.



- Thông tư số: 88/2007/TT-BNN ngày 01/11/2007. Hướng dẫn thực hiện công tác Kiểm dịch thực vật nội địa. Có hiệu lực 15/11/2007.


  4. Thủ tục Gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc BVTV:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này và nộp tại Thanh tra Chi cục Bảo vệ thực vật.


- Bước 2: Thanh tra Chi cục bảo vệ thực vật tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ, yêu cầu bổ sung hoàn thiện nếu thiếu. Nếu hồ sơ đầy đủ viết phiếu hẹn trả kết quả.


- Bước 3: Thanh tra Chi cục bảo vệ thực vật thẩm định hồ sơ và cấp Chứng chỉ hành nghề. Nếu vì lý do nào đó mà không cấp chứng chỉ hành nghề, Chi cục bảo vệ thực vật phải trả lời bằng văn bản cho người xin cấp.


- Bước 4: Cá nhân, tổ chức đến nhận  gia hạn Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật tại Thanh tra Chi cục bảo vệ thực vật.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Thanh tra Chi cục bảo vệ thực vật Quốc lộ 1A, Phường Hoà Thuận - Thành phố Tam Kỳ.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị gia hạn Chứng chỉ hành nghề (theo mẫu);


- Giấy chứng nhận đã tham dự lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới do Chi cục bảo vệ thực vật cấp;


- Giấy khám sức khoẻ do trung tâm y tế quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp;


- Giấy chứng chỉ hành nghề (để gia hạn)


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


* Thời hạn giải quyết: 


Thời hạn xét gia hạn chứng chỉ hành nghề là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp người xin cấp chứng chỉ hành nghề ở tại những vùng xa xôi, hẻo lánh hoặc ở những vùng mà việc đi lại gặp nhiều khó khăn (phải gửi hồ sơ qua Trạm BVTV huyện) thì thời hạn là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Nam.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Nam


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.


* Phí, lệ phí: có.



Tên và mức phí, lệ phí 1: Lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề là 200.000,00đ


Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 1


Thông tư số 110/2003/TT - BTC ngày 17/112003 Thông tư của Bộ tài chính Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực 22.11.2003


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.



Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1


- Quyết định số: 97/2008/QĐ-BNN  ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Ban hành Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực 21.10.2008.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Pháp lệnh số 36/2001/PL.UBTVQH10 ngày 25.7.2001 về bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Có hiệu lực 9.8.2001.



- Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03.6.2002 Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ Kiểm dịch thực vật, Điều lệ  quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực 18.6.2002.



- Quyết định số 89/2006/QĐ.BNN ngày 02.10.2006 Ban hành Quy định về quản lý thúôc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực 17.10.2006.



- Quyết định số: 97/2008/QĐ/BNN ngày 06/10/2008. Ban hành Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực 21.10.2008.



- Thông tư số 110/2003/TT.BTC ngày 17.11.2003. Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực 22.11.2003.


  5. Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc BVTV:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này và nộp tại Thanh tra Chi cục BVTV.


- Bước 2: Thanh tra Chi cục bảo vệ thực vật tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ, yêu cầu bổ sung hoàn thiện nếu thiếu. Nếu hồ sơ đầy đủ viết phiếu hẹn trả kết quả.


- Bước 3: Thanh tra Chi cục bảo vệ thực vật thẩm định hồ sơ và cấp Chứng chỉ hành nghề. Nếu vì lý do nào đó mà không cấp chứng chỉ hành nghề, Chi cục bảo vệ thực vật phải trả lời bằng văn bản cho người xin cấp.


- Bước 4: Cá nhân, tổ chức đến nhận Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật tại Thanh tra Chi cục bảo vệ thực vật.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Thanh tra Chi cục bảo vệ thực vật Quốc lộ 1A, Phường Hoà Thuận - Thành phố Tam Kỳ.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin cấp Chứng chỉ hành nghề (theo mẫu)


- Bản sao hợp pháp bằng tốt nghiệp trung cấp nông, lâm nghiệp trở lên (chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật, sinh học) hoặc giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật do Chi cục bảo vệ thực vật cấp;


- Giấy khám sức khoẻ do trung tâm y tế quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp;


- Sơ yếu lý lịch  có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc doanh nghiệp quản lý người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;


- 3 ảnh màu chân dung (4x6cm). 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


* Thời hạn giải quyết: 


Thời hạn xét cấp chứng chỉ hành nghề là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp người xin cấp chứng chỉ hành nghề ở tại những vùng xa xôi, hẻo lánh hoặc ở những vùng mà việc đi lại gặp nhiều khó khăn (phải gửi hồ sơ qua Trạm BVTV huyện) thì thời hạn là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Nam.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Nam


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.


* Phí, lệ phí: có.



Tên và mức phí, lệ phí 1: Lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề là 200.000,00đ


Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 1


Thông tư số 110/2003/TT - BTC ngày 17/112003 Thông tư của Bộ tài chính Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực 22.11.2003


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.



Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1


Quyết định số: 97/2008/QĐ-BNN  ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Ban hành Quy định  về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực từ ngày 21.10.2008.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Pháp lệnh số 36/2001/PL.UBTVQH10 ngày 25.7.2001 về bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Có hiệu lực 9.8.2001.



- Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03.6.2002 Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ Kiểm dịch thực vật, Điều lệ  quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực 18.6.2002.



- Quyết định số 89/2006/QĐ.BNN ngày 02.10.2006 Ban hành Quy định về quản lý thúôc bảo vệ thực vật. 



- Quyết định số: 97/2008/QĐ/BNN ngày 06/10/2008. Ban hành Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực 21.10.2008.



- Thông tư số 110/2003/TT.BTC ngày 17.11.2003. Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực 22.11.2003.


  6. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện xông hơi khử trùng:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này và nộp tại Trạm Kiểm dịch thực vật.


- Bước 2: Trạm Kiểm dịch thực vật tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ, yêu cầu bổ sung hoàn thiện nếu thiếu. Nếu hồ sơ đầy đủ viết phiếu hẹn trả kết quả.


- Bước 3: Trạm Kiểm dịch thực vật thẩm định hồ sơ và cấp lại Giấy chứng nhận. Trường hợp không cấp lại Giấy chứng nhận, phải thông báo cho tổ chức, cá nhân biết lý do.


- Bước 4: Cá nhân, tổ chức đến nhận Giấy chứng nhận tại Trạm Kiểm dịch thực vật.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trạm Kiểm dịch thực vật Quốc lộ 1A, Thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên Quảng Nam.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xông hơi khử trùng;


- Quy trình kỹ thuật, phương tiện; danh mục trang thiết bị xông hơi khử trùng theo qui định;


- Chứng chỉ xông hơi khử trùng (bản sao);


- Danh sách người trực tiếp xông hơi khử trùng đã được cấp thẻ xông hơi khử trùng theo qui định; 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


* Thời hạn giải quyết: 


Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện xông hơi khử trùng là 15 ngày (không kể ngày thứ 7, Chủ Nhật và ngày lễ).


* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Nam.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Kiểm dịch thực vật


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy đăng ký.


* Phí, lệ phí: không.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng.



Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1


Quyết định số: 89/2007/QĐ/BNN ngày 01/11/2007. Ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện Kiểm dịch thực vật. Có hiệu lực từ ngày 15.11.2007.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



Quyết định số 89/2006/QĐ.BNN ngày 02.10.2006 Ban hành Quy định về quản lý thúôc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực 17.10.2006.


  7. Thủ tục Đổi thẻ xông hơi khử trùng:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 biểu mẫu này và nộp hồ sơ tại Trạm Kiểm dịch thực vật.


- Bước 2: Trạm Kiểm dịch thực vật tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ, yêu cầu bổ sung hoàn thiện nếu thiếu. Nếu hồ sơ đầy đủ viết phiếu hẹn trả kết quả.


- Bước 3: Trạm Kiểm dịch thực vật thẩm định hồ sơ và cấp thẻ. Trường hợp không đổi thẻ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân biết lý do.


- Bước 4: Cá nhân, tổ chức đến nhận Thẻ xông hơi khử trùng tại Trạm Kiểm dịch thực vật.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trạm Kiểm dịch thực vật Quốc lộ 1A, Thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên Quảng Nam.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị đổi thẻ;


- Nộp thẻ cũ;


- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện; (có giá trị trong vòng 3 tháng kể từ ngày khám)


- Sơ yếu lý lịch (có chứng nhận của địa phương hoặc cơ quan chủ quản);


- 2 ảnh màu chân dung (2x3cm). (Có giá trị trong vòng 3 tháng kể từ ngày chụp ảnh). 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


* Thời hạn giải quyết: Hồ sơ cấp thẻ là 5 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ đã được kiểm tra hợp lệ (không kể ngày thứ 7, Chủ Nhật và ngày lễ).


* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Nam.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Kiểm dịch thực vật


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: thẻ.


* Phí, lệ phí: không.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi thẻ Xông hơi khử trùng.



Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1


- Quyết định số: 89/2007/QĐ/BNN ngày 01/11/2007. Ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện Kiểm dịch thực vật. Có hiệu lực từ ngày 15.11.2007.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



Quyết định số 89/2006/QĐ.BNN ngày 02.10.2006 Ban hành Quy định về quản lý thúôc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực 17.10.2006.


  8. Thủ tục Gia hạn Chứng chỉ hành nghề Xông hơi khử trùng:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này và nộp tại Trạm Kiểm dịch thực vật.


- Bước 2: Trạm Kiểm dịch thực vật tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ, yêu cầu bổ sung hoàn thiện nếu thiếu. Nếu hồ sơ đầy đủ viết phiếu hẹn trả kết quả.


- Bước 3: Trạm Kiểm dịch thực vật thẩm định hồ sơ và Gia hạn Chứng chỉ hành nghề. Trường hợp không cấp Chứng chỉ, phải thông báo cho tổ chức, cá nhân biết lý do.


- Bước 4: Cá nhân, tổ chức đến nhận Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng tại Trạm Kiểm dịch thực vật.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trạm Kiểm dịch thực vật Quốc lộ 1A, Thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên Quảng Nam.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ;


- Nộp chứng chỉ cũ;


- Bằng tốt nghiệp Đại học về hoá chất hoặc bảo vệ thực vật có công chứng (bản sao);


- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện; (có giá trị trong vòng 3 tháng kể từ ngày khám)


- Sơ yếu lý lịch (có chứng nhận của địa phương hoặc cơ quan chủ quản);


- 2 ảnh màu chân dung (4x6cm). (Có giá trị trong vòng 3 tháng kể từ ngày chụp ảnh). 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


* Thời hạn giải quyết: Hồ sơ cấp Chứng chỉ là 5 ngày kể từ ngày nộp, hồ sơ đã qua kiểm tra đầy đủ và hợp lệ (không kể ngày thứ 7, Chủ Nhật và ngày lễ).


* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Nam.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Kiểm dịch thực vật


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: thẻ.


* Phí, lệ phí: có.



Tên và mức phí, lệ phí 1: Chứng chỉ hành nghề Xông hơi khử trùng là 200.000,00đ



Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 1


Thông tư số 110/2003/TT.BTC ngày 17.11.2003. Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực 22.11.2003


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp  Chứng chỉ hành nghề Xông hơi khử trùng.



Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1


- Quyết định số: 89/2007/QĐ/BNN ngày 01/11/2007. Ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện Kiểm dịch thực vật. Có hiệu lực từ ngày 15.11.2007.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Quyết định số 89/2006/QĐ.BNN ngày 02.10.2006 Ban hành Quy định về quản lý thúôc bảo vệ thực vật. 



- Thông tư số 110/2003/TT.BTC ngày 17.11.2003. Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực 22.11.2003.


  9. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện xông hơi khử trùng:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này và nộp tại Trạm Kiểm dịch thực vật.


- Bước 2: Trạm Kiểm dịch thực vật tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ, yêu cầu bổ sung hoàn thiện nếu thiếu. Nếu hồ sơ đầy đủ viết phiếu hẹn trả kết quả.


- Bước 3: Trạm Kiểm dịch thực vật thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, phải thông báo cho tổ chức, cá nhân biết lý do.


- Bước 4: Cá nhân, tổ chức đến nhận Giấy chứng nhận tại Trạm Kiểm dịch thực vật.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trạm Kiểm dịch thực vật Quốc lộ 1A, Thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên Quảng Nam.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện xông hơi khử trùng;


- Quy trình kỹ thuật, phương tiện; danh mục trang thiết bị xông hơi khử trùng theo qui định;


- Chứng chỉ xông hơi khử trùng (bản sao);


- Danh sách người trực tiếp xông hơi khử trùng đã được cấp thẻ xông hơi khử trùng theo qui định; 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


* Thời hạn giải quyết: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện xông hơi khử trùng là 15 ngày (không kể ngày thứ 7, Chủ Nhật và ngày lễ).


* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Nam.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Kiểm dịch thực vật


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy đăng ký.


* Phí, lệ phí: không.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng.



Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1


- Quyết định số: 89/2007/QĐ/BNN ngày 01/11/2007. Ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện Kiểm dịch thực vật. Có hiệu lực từ ngày 15.11.2007.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC: 



Quyết định số 89/2006/QĐ.BNN ngày 02.10.2006 Ban hành Quy định về quản lý thúôc bảo vệ thực vật. 


10. Thủ tục đăng ký quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1. Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký quảng cáo hợp lệ, Chi cục BVTV gửi cho tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo giấy tiếp nhận hồ sơ .


- Bước 2. Trường hợp hồ sơ đăng ký quảng cáo chưa hợp lệ hoặc phải sửa đổi, bổ sung nội dung thì Chi cục Bảo vệ thực vật thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo sửa đổi, bổ sung nội dung quảng cáo.


- Buớc 3. Khi nhận được văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ hoặc sửa đổi, bổ sung nội dung quảng cáo, tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo phải bổ sung các thủ tục cần thiết hoặc sửa đổi, bổ sung nội dung theo yêu cầu và gửi về Chi cục BVTV. 


Sau khi nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung, Chi cục Bảo vệ thực vật  gửi cho tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo Giấy tiếp nhận hồ sơ (theo mẫu Phụ lục 2). Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ, nếu Chi cục Bảo vệ thực vật không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo được quyền quảng cáo theo đúng nội dung đã đăng ký.


- Bước 4. Trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo có sửa đổi, bổ sung nhưng không đúng với nội dung ghi trong văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung của Chi cục Bảo vệ thực vật thì Chi cục Bảo vệ thực vật sẽ thông báo cho tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo không được quảng cáo theo nội dung đã đăng ký.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Thanh tra Chi cục bảo vệ thực vật Quốc lộ 1A, Phường Hoà Thuận – Thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo (Phụ lục 1).


- Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận thuốc , nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật;


- Sản phẩm quảng cáo ghi trong băng, đĩa bằng các loại vật liệu hoặc ma-ket quảng cáo.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ, nếu Chi cục Bảo vệ thực vật không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo được quyền quảng cáo theo đúng nội dung đã đăng ký.

* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Nam.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Nam


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy đăng ký.


* Phí, lệ phí: không.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo.



Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1


- Thông tư liên tịch số 96/2004/TTLT/BVHTT-BNN&PTNT ngày 03/11/2004 của Bộ văn hoá thông tin - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thông tư liên tịch hướng dẫn về quảng cáo một số hàng hoá trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Pháp lệnh số 36/2001/PL.UBTVQH10 ngày 25.7.2001 về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; có hiệu lực kể từ ngày 01.01.2002.



- Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03.6.2002 Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ Kiểm dịch thực vật, Điều lệ  quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực 18.6.2002.



- Nghị định số 68/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về an toàn hoá chất.



- Quyết định số 89/2006/QĐ.BNN ngày 02.10.2006 Ban hành Quy định về  quản lý thúôc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực 17.10.2006.



- Thông tư số 110/2003/TT- BTC ngày 17.11.2003 thông tư của Bộ tài chính Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực 22.11.2003.



- Thông tư liên tịch số 96/2004/TTLT/BVHTT-BNN&PTNT ngày 03/11/2004  của Bộ văn hoá thông tin - Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thông tư liên tịch hướng dẫn về quảng cáo một số hàng hoá trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

11. Thủ tục Cấp Chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này và nộp tại Thanh tra Chi cục BVTV.


- Bước 2: Thanh tra Chi cục bảo vệ thực vật tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ, yêu cầu bổ sung hoàn thiện nếu thiếu. Nếu hồ sơ đầy đủ viết phiếu hẹn trả kết quả.


- Bước 3: Thanh tra Chi cục bảo vệ thực vật thẩm định hồ sơ và cấp Chứng chỉ hành nghề. Nếu vì lý do nào đó mà không cấp chứng chỉ hành nghề, Chi cục bảo vệ thực vật phải trả lời bằng văn bản cho người xin cấp.


- Bước 4: Cá nhân, tổ chức đến nhận Chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật tại Thanh tra Chi cục bảo vệ thực vật.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Thanh tra Chi cục bảo vệ thực vật Quốc lộ 1A, Phường Hoà Thuận – Thành phố Tam Kỳ.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin cấp Chứng chỉ hành nghề (theo mẫu);


- Bản sao hợp pháp văn bằng chuyên môn về hoá học hoặc nông học (ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật) từ đại học trở lên;


- Giấy khám sức khoẻ do trung tâm y tế quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp;


- Sơ yếu lý lịch  có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc doanh nghiệp quản lý người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;


- 3 ảnh màu chân dung (4x6cm). 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


* Thời hạn giải quyết: 


Thời hạn xét cấp chứng chỉ hành nghề là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp người xin cấp chứng chỉ hành nghề ở tại những vùng xa xôi, hẻo lánh hoặc ở những vùng mà việc đi lại gặp nhiều khó khăn (phải gửi hồ sơ qua Trạm BVTV huyện) thì thời hạn là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Nam.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Nam


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: chứng chỉ hành nghề.


* Phí, lệ phí: có.


Tên và mức phí, lệ phí 1: Lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề là 200.000,00đ


Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 1


Thông tư số 110/2003/TT - BTC ngày 17/112003 thông tư của Bộ tài chính Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực kể từ ngày 22.11.2003.

* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.


Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp Chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc BVTV.



Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1


Quyết định số: 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Ban hành Qui định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực kể từ ngày 21.10.2008.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Pháp lệnh số 36/2001/PL.UBTVQH10 ngày 25.7.2001 về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; có hiệu lực kể từ ngày 01.01.2002.



- Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03.6.2002 Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ Kiểm dịch thực vật, Điều lệ  quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực 18.6.2002.



- Quyết định số 89/2006/QĐ.BNN ngày 02.10.2006 Ban hành Quy định về  quản lý thúôc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực 17.10.2006.



- Quyết định số: 97/2008/QĐ/BNN ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Ban hành Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực 21.10.2008.



- Thông tư số 110/2003/TT- BTC ngày 17.11.2003 thông tư của Bộ tài chính Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực 22.11.2003.


12. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đã tham dự lớp tập huấn: Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới về thuốc bảo vệ thực vật:


* Trình tự thực hiện:


Căn cứ giấy chứng nhận chuyên môn và chứng chỉ hành nghề của các cá nhân, tổ chức kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật để tham dự lớp tập huấn: Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới về thuốc bảo vệ thực vật.


* Cách thức thực hiện: Hàng năm Chi cục thông báo cho những người có Giấy chứng nhận chuyên môn hết hạn tham gia lớp tập huấn..

* Thành phần, số lượng hồ sơ: Đăng ký tham gia học lớp huấn luyện chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật;


* Thời hạn giải quyết: Sau khi tham gia học Chi cục cấp Giấy chứng nhận đã qua lớp tập huấn (theo mẫu). Giấy chứng nhận này là điều kiện để Chi cục Bảo vệ thực vật gia hạn chứng chỉ hành nghề.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Nam.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Nam


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy chứng nhận.


* Phí, lệ phí: có.


Tên và mức phí, lệ phí 1: Tuỳ thuộc vào số lượng học viên tham gia học, Chi cục sẽ định mức lệ phí.


Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 1


Công văn số: 1759/BVTV-TTra  ngày 17/11/2008 của Cục bảo vệ thực vật về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 97/2008/QĐ-BNN  ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ban hành Quy định  về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? không.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Pháp lệnh số 36/2001/PL.UBTVQH10 ngày 25.7.2001 về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; có hiệu lực kể từ ngày 01.01.2002.



- Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03.6.2002 Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ Kiểm dịch thực vật, Điều lệ  quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực 18.6.2002.



- Quyết định số 89/2006/QĐ.BNN ngày 02.10.2006 Ban hành Quy định về  quản lý thúôc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực 17.10.2006.



- Quyết định số 97/2008/QĐ/BNN ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Ban hành Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc BVTV. Có hiệu lực 21.10.2008.



- Công văn số: 1759/BVTV-TTra  ngày 17/11/2008 của Cục bảo vệ thực vật về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 97/2008/QĐ-BNN  ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Ban hành Quy định  về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.


13. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận huấn luyện chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật:


* Trình tự thực hiện:


Cá nhân, tổ chức có nhu cầu kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, Nếu không có bằng tốt nghiệp trung cấp nông, lâm nghiệp trở lên (chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật, sinh học), đến đăng ký tham gia học lớp huấn luyện chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật tại Chi cục bảo vệ thực vật.


* Cách thức thực hiện: 


Đăng ký tham gia học lớp huấn luyện chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật tại Thanh tra Chi cục bảo vệ thực vật Quốc lộ 1A, Phường Hoà Thuận - Thành phố Tam Kỳ.


* Thành phần, số lượng hồ sơ: Đăng ký tham gia học lớp huấn luyện chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật;


* Thời hạn giải quyết: 


Sau thời gian học, Chi cục tổ chức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu) nếu đạt kết quả tốt. Giấy chứng nhận này có giá trị trên phạm vi toàn quốc và có thời hạn 03 năm kể từ ngày cấp.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Nam.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Nam


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy chứng nhận.


* Phí, lệ phí: có.


Tên và mức phí, lệ phí 1: Tuỳ thuộc vào số lượng học viên tham gia học, Chi cục sẽ định mức lệ phí.


Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 1


Công văn số: 1759/BVTV-TTra  ngày 17/11/2008 của Cục bảo vệ thực vật về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 97/2008/QĐ-BNN  ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ban hành Quy định  về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? không.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Pháp lệnh số 36/2001/PL.UBTVQH10 ngày 25.7.2001 về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; có hiệu lực kể từ ngày 01.01.2002.



- Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03.6.2002 Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ Kiểm dịch thực vật, Điều lệ  quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực 18.6.2002.



- Quyết định số 89/2006/QĐ.BNN ngày 02.10.2006 Ban hành Quy định về  quản lý thúôc bảo vệ thực vật. 



- Quyết định số 97/2008/QĐ/BNN ngày 06/10/2008 của Bộ NN&PTNT. Ban hành Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực 21.10.2008.



- Công văn số: 1759/BVTV-TTra  ngày 17/11/2008 của Cục bảo vệ thực vật về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 97/2008/QĐ-BNN  ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Ban hành Quy định  về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.


14. Thủ tục Gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc BVTV:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này và nộp tại Thanh tra Chi cục BVTV.


- Bước 2: Thanh tra Chi cục bảo vệ thực vật tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ, yêu cầu bổ sung hoàn thiện nếu thiếu. Nếu hồ sơ đầy đủ viết phiếu hẹn trả kết quả.


- Bước 3: Thanh tra Chi cục bảo vệ thực vật thẩm định hồ sơ và cấp Chứng chỉ hành nghề. Nếu vì lý do nào đó mà không cấp chứng chỉ hành nghề, Chi cục bảo vệ thực vật phải trả lời bằng văn bản cho người xin cấp.


- Bước 4: Cá nhân, tổ chức đến nhận gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật tại Thanh tra Chi cục bảo vệ thực vật.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Thanh tra Chi cục bảo vệ thực vật Quốc lộ 1A, Phường Hoà Thuận - Thành phố Tam Kỳ.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị gia hạn Chứng chỉ hành nghề (theo mẫu);


- Giấy chứng nhận đã tham dự lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới do Chi cục Bảo vệ thực vật tổ chức;


- Giấy khám sức khoẻ do trung tâm y tế quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp;


- Chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật (để gia hạn)


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


* Thời hạn giải quyết: 


Thời hạn xét cấp chứng chỉ hành nghề là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp người xin cấp chứng chỉ hành nghề ở tại những vùng xa xôi, hẻo lánh hoặc ở những vùng mà việc đi lại gặp nhiều khó khăn (phải gửi hồ sơ qua Trạm BVTV huyện) thì thời hạn là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Nam.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Nam


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.


* Phí, lệ phí: có.


Tên và mức phí, lệ phí 1: Lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề là 200.000,00đ.


Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 1


Thông tư số 110/2003/TT - BTC ngày 17/112003 Thông tư của Bộ tài chính Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực 22.11.2003.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Đơn xin gia hạn Chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật.


Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1: Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Ban hành Quy định  về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực 21.10.2008.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Pháp lệnh số 36/2001/PL.UBTVQH10 ngày 25.7.2001 về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; có hiệu lực kể từ ngày 01.01.2002.



- Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03.6.2002 Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ Kiểm dịch thực vật, Điều lệ  quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực 18.6.2002.



- Quyết định số 89/2006/QĐ.BNN ngày 02.10.2006 Ban hành Quy định về  quản lý thúôc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực 17.10.2006.



- Quyết định số: 97/2008/QĐ/BNN ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Ban hành Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực 21.10.2008.



- Thông tư số 110/2003/TT- BTC ngày 17.11.2003 Thông tư của Bộ tài chính Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực 22.11.2003.


15. Hướng dẫn trình tự, thủ tục công bố hợp quy phân bón dựa trên kết quả tự đánh giá:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo phụ lục đính kèm gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (bộ phận một cửa)


- Bước 2: Bộ phận một cửa tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu thiếu thì yêu cầu bổ sung đầy đủ.


- Bước 3: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thẩm định hồ sơ.


- Bước 4: Nếu hồ sơ chưa hợp lệ hoặc còn thiếu: Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn Quảng Nam sẽ xem xét, hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định.


- Bước 5: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lập thông bố tiếp nhận bản công bố hợp quy.


- Bước 6: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ phận một cửa) 


- Bước 7: Bộ phận một cửa trả kết quả và lưu hồ sơ theo quy định.


* Cách thức thực hiện: 



- Hồ sơ có thể nộp bằng một trong những hình thức sau đây:


+ Nộp trực tiếp tại Sở NN&PTNT theo địa chỉ: 119 Hùng vương - Tam Kỳ - Quảng Nam.


+ Qua hệ thống bưu chính (Sau đó gửi bản chính).


+ Qua Fax (Sau đó gửi bản chính).


+ Qua Email (Sau đó gửi bản chính).


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Trường hợp công bố dựa trên kết quả đánh giá, giám sát của tổ chức chứng nhận độc lập ( bên thứ  ba)


- Bản công bố hợp quy theo mẫu đính kèm.


- Chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá, với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp (bản sao)


- Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá (đặc điểm, tính năng, công dụng....).


+ Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết qủa tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất):


- Bản công bố hợp quy theo mẫu đính kèm



- Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, (đặc điểm, tính năng, công dụng....);


- Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có).


- Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001.


- Kế hoạch giám sát định kỳ.


- Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan.


b) Số lượng hồ sơ:     03 (ba) bộ


* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc. Hồ sơ nộp sau 16h thì được tính vào ngày hôm sau.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông báo tiếp nhận bản công bố sản phẩm, hàng.


* Phí, lệ phí: không.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản công bố hợp quy.



Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1


Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ (hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo).


16. Quy trình, thủ tục chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả, chè an toàn:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo phụ lục đính kèm gửi về Sở Nông nghiệp & PTNT (bộ phận một cửa)

- Bước 2: Bộ phận một cửa tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ hoặc còn thiếu Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam sẽ xem xét, hướng dẫn cơ sở bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định.


 - Bước 3: Sở NN&PTNT thành lập đoàn thẩm định (từ 3-5 người) để thẩm định hồ sơ và thực địa. Lập biên bản có xác nhận của đại diện Đoàn thẩm định và nhà sản xuất. Nếu chưa đảm bảo điều kiện thì Đoàn thẩm định lập biên bản yêu cầu khắc phục. Sau khi nhận được báo cáo khắc phục, Đoàn thẩm định tiến hành kiểm tra lại và đề nghị cấp Giấy chứng nhận khi đạt yêu cầu. 


- Bước 4: Ban hành quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận.


- Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ phận một cửa) 


- Bước 6: Bộ phận một cửa trả kết quả và lưu hồ sơ theo quy định.


* Cách thức thực hiện: 



- Hồ sơ có thể nộp bằng một trong những hình thức sau đây:


+ Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn theo địa chỉ: 119 Hùng vương - Tam Kỳ - Quảng Nam.


+ Qua Internet (Sau đó gởi bản chính).


+ Qua Fax (Sau đó gửi bản chính).


+ Qua Email (Sau đó gửi bản chính).


+ Qua hệ thống bưu chính (Sau đó gửi bản chính).


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và sơ chế rau, quả an toàn.


- Bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn.


- Bản đồ giải thửa vùng rau, quả chè chuyên canh.


- Tài liệu liên quan khác (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ:     03 (ba) bộ

* Thời hạn giải quyết: 



- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ, Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn Quảng Nam thành lập Đoàn thẩm định


- Hồ sơ nộp sau 16 giờ thì được tính vào ngày hôm sau.

* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông báo tiếp nhận bản công bố sản phẩm, hàng.


* Phí, lệ phí: không.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế và chế biến rau, quả an toàn (Phụ lục I)


- Bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế và chế biến rau, quả, chè an toàn (Phụ lục II).


Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1


Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn ban hành quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn ban hành quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn( hiệu lực từ ngày 27/10/2008).



- Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/7/2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành Quy chế chứng nhận quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn ( hiệu lực từ ngày 14/8/2008).


17. Quy trình, thủ tục công bố rau, quả, chè được sản xuất theo quy trình an toàn: 


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo phụ lục đính kèm gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ( bộ phận  một cửa)


- Bước 2: Bộ phận một cửa tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu thiếu thì yêu cầu bổ sung đầy đủ.


- Bước 3: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thẩm định hồ sơ.


 Nếu hồ sơ chưa hợp lệ hoặc còn thiếu Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn Quảng Nam sẽ xem xét, hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định.


- Bước 4: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lập thông bố tiếp nhận bản công bố.


- Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn( Bộ phận một cửa) 


- Bước 6: Bộ phận một cửa trả kết quả và lưu hồ sơ theo quy định.

* Cách thức thực hiện: 



- Hồ sơ có thể nộp bằng một trong những hình thức sau đây:


+ Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn theo địa chỉ: 119 Hùng vương - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam.


+ Qua Internet (Sau đó gởi bản chính).


+ Qua Fax (Sau đó gửi bản chính).


+ Qua Email (Sau đó gửi bản chính).


+ Qua hệ thống bưu chính (Sau đó gửi bản chính).

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Trường hợp công bố dựa trên kết quả tự đánh giá và giám sát nội bộ:


- Bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn.


- Kế hoạch, chỉ tiêu đánh giá và giám sát nội bộ.


- Báo cáo tự đánh giá quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến.


- Bản sao Quyết định chỉ định phòng kiểm nghiệm của nhà sản xuất hoặc nhà sản xuất hợp đồng thê phòng kiểm nghiệm.


- Bản sao Quyết định chỉ định hoặc Chứng chỉ đào tạo của người lấy mẫu.


- Bản sao hợp lệ Chứng chỉ chuyên môn của nhân viên đánh giá, giám sát nội bộ.


- Bản sao hợp lệ Phiếu kết quả kiểm nghiệm các mẫu điển hình.


b) Số lượng hồ sơ:     03 (ba) bộ


* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ. Hồ sơ nộp sau 16 giờ được tính vào hôm sau.

* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông báo tiếp nhận Bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn.


* Phí, lệ phí: không.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn.



Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1


Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn ban hành quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn ban hành quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn( hiệu lực từ ngày 27/10/2008).



- Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/7/2008 của Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn ban hành Quy chế chứng nhận quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn ( hiệu lực từ ngày 14/8/2008).


18. Trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả, chè an toàn (áp dụng cho tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn một tỉnh): 


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn( bộ phận một cửa)


- Bước 2: Bộ phận một cửa tiếp nhân và kiểm tra hồ sơ nếu:


           + Thiếu thì hướng dẫn bổ sung


           + Hợp lệ thì chuyển đến phòng chuyên môn


- Bước 3: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ, nếu cần thành lập đoàn kiểm tra đánh giá điều kiện của tổ chức đăng ký và đự thảo văn bản trình lãnh đạo phê duyệt.


- Bước 4: Lãnh đạo phê duyệt.


- Bước 5: Chuyển kết quả đến bộ phận  một cửa.


- Bước 6: Lưu hồ sơ và chuyển trả kết quả ( bộ phận một cửa)

* Cách thức thực hiện: 



- Hồ sơ có thể nộp bằng một trong những hình thức sau đây:


+ Nộp trực tiếp tại Sở NN&PTNT theo địa chỉ: 119 Hùng vương - Tam Kỳ - Quảng Nam.


+ Qua hệ thống bưu chính. 


+ Qua Fax (Sau đó gửi bản chính).


+ Qua Email (Sau đó gửi bản chính).

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP ( Phụ lục 1);


- Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư( bản sao);


- Các tài liệu chứng minh hệ thống quản lý và năng lực hoạt động chứng nhận phù hợp với điều kiện;


- Mẫu giấy chứng nhận VietGAP(phụ lục 2)


- Kết quả hoạt động chứng nhận đã thực hiện trong lĩnh vực đănh ký(nếu có)


b) Số lượng hồ sơ:     02 ( hai) bộ

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc. Hồ sơ nộp sau 16h thì được tính vào ngày hôm sau.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.


* Phí, lệ phí: không.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn.



Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1


Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 84/2008/QĐ- BNN ngày 28/7/2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn ban hành quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn( hiệu lực từ ngày 27/10/2008).



- Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/7/2008 của Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn ban hành Quy chế chứng nhận quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn ( hiệu lực từ ngày 14/8/2008).



- Quyết định số 379/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ Nông nghiệp &PTNT. (Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo).


19. Hướng dẫn trình tự, thủ tục công bố hợp quy phân bón dựa trên kết quả đánh giá, giám sát của tổ chức chứng nhận độc lập (bên thứ ba): 


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ( bộ phận  một cửa).


- Bước 2: Bộ phận một cửa tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ nếu:


                + Thiếu thì hướng dẫn bổ sung. 


                + Hợp lệ thì chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn.


- Bước 3: Phòng chuyên môn kiểm tra hồ sơ và dự thảo các văn bản để trình lãnh đạo phê duyệt.


- Bước 4: Lãnh đạo phê duyệt.


- Bước 5: Chuyển trả kết quả đến bộ phận một cửa.


- Bước 6: Trả kết quả và lưu hồ sơ theo quy định(bộ phận một cửa).

* Cách thức thực hiện: 



Hồ sơ có thể nộp bằng một trong những hình thức sau đây:


+ Nộp trực tiếp tại Sở NN&PTNT theo địa chỉ: 119 Hùng vương - Tam Kỳ - Quảng Nam.


+ Qua hệ thống bưu chính.


+ Qua Fax (Sau đó gửi bản chính).


+ Qua Email (Sau đó gửi bản chính).

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Bản công bố hợp quy theo mẫu đính kèm;


- Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, (đặc điểm, tính năng, công dụng....);


- Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có);


- Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001;


- Kế hoạch giám sát định kỳ;


- Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan.


b) Số lượng hồ sơ:     02 (hai) bộ


* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc. Hồ sơ nộp sau 16h thì được tính vào ngày hôm sau.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông báo tiếp nhận công bố phân bón phù hợp quy chuẩn kỹ thuật..


* Phí, lệ phí: không.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản công bố hợp quy phân bón.



Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1


Quy Quyết định số 100/2008/QĐ/BNN&PTNT ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



Quyết định số 100/2008/QĐ-BNN&PTNT ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn (hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo).


20. Quy trình, thủ tục tiếp nhận công bố, rau, quả, chè an toàn dựa trên kết quả đánh giá, giám sát của tổ chức chứng nhận độc lập: 


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn( bộ phận một cửa)


- Bước 2: Bộ phận một cửa tiếp nhân và kiểm tra hồ sơ nếu:


                + Thiếu thì hướng dẫn bổ sung


                + Hợp lệ thì chuyển đến phòng chuyên môn


- Bước 3: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ và đự thảo văn bản trình lãnh đạo phê duyệt.


- Bước 4: Lãnh đạo phê duyệt.


- Bước 5: Chuyển kết quả đến bộ phận một cửa.


- Bước 6: Chuyển trả kết quả và lưu hhồ sơ theo quy định(bộ phận một cửa)

* Cách thức thực hiện: 



- Hồ sơ có thể nộp bằng một trong những hình thức sau đây:


   + Nộp trực tiếp tại Sở NN&PTNT theo địa chỉ: 119 Hùng vương - Tam Kỳ - Quảng Nam.


   + Qua hệ thống bưu chính.


   + Qua Fax (Sau đó gửi bản chính).


   + Qua Email (Sau đó gửi bản chính).


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn(phụ lục 1);


- Giấy chứng nhận VietGAP hoặc giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn GAP khác (bản sao);


- Giấy chứng nhận phù hợp với quy trình chế biến chè an toàn (trường hợp công bố sản phẩm chè chế biến an toàn) do tổ chức chứng nhận cấp.


- Phiếu kết quả kiểm nghiệm các mẫu điển hình (bản phô, nếu có) 


b) Số lượng hồ sơ:     02 (hai) bộ


* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc. Hồ sơ nộp sau 16h thì được tính vào ngày hôm sau.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông báo tiếp nhận bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn.


* Phí, lệ phí: không.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn.



Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1


- Quyết định số 99/2008/QĐ- BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Quyết định số 99/2008/QĐ- BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT.



- Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/7/2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT.



- Quyết định số 379/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ Nông nghiệp &PTNT. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.


21. Quy trình, thủ tục tiếp nhận công bố sản phẩm, rau, quả, chè an toàn (dựa trên kết quả đánh, giá giám sát nội bộ): 


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn( bộ phận một cửa)


- Bước 2: Bộ phận một cửa tiếp nhân và kiểm tra hồ sơ nếu:


                + Thiếu thì hướng dẫn bổ sung


                + Hợp lệ thì chuyển đến phòng chuyên môn


- Bước 3: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ và đự thảo văn bản trình lãnh đạo phê duyệt.


- Bước 4: Lãnh đạo phê duyệt.


- Bước 5: Chuyển kết quả đến bộ phận một cửa.


- Bước 6: Lưu hồ sơ và chuyển trả kết quả ( bộ phận một cửa)

* Cách thức thực hiện: 



- Hồ sơ có thể nộp bằng một trong những hình thức sau đây:


   + Nộp trực tiếp tại Sở NN&PTNT theo địa chỉ: 119 Hùng vương - Tam Kỳ - Quảng Nam.


   + Qua hệ thống bưu chính. 


   + Qua Fax (Sau đó gửi bản chính).


   + Qua Email (Sau đó gửi bản chính).


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn(phụ lục 1);


- Kế hoạch, chỉ tiêu đánh giá và giám sát nội bộ;


- Báo cáo tự đánh giá quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến;


- Quyết định chỉ định phòng kiểm nghiệm của nhà sản xuất hoặc nhà sản xiất hợp đồng thuê phòng kiểm nghiệm (bản sao);


- Quyết định chỉ định hoặc chứng chỉ đào tạo của người lấy mẫu;


- Chứng chỉ chuyên môn của nhân viên đánh giá, giám sát nội bộ( bản sao)


- Phiếu kết quả kiểm nghiệm các mẫu điển hình(bản sao).


b) Số lượng hồ sơ:     02 (hai) bộ

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc. Hồ sơ nộp sau 16h thì được tính vào ngày hôm sau.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông báo tiếp nhận bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn.


* Phí, lệ phí: không.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn.



Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1


- Quyết định số 99/2008/QĐ- BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Quyết định số 99/2008/QĐ- BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT.



- Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/7/2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT.



- Quyết định số 379/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ Nông nghiệp &PTNT. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.


22. Trình tự, thủ tục công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP: 


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn( bộ phận một cửa)


- Bước 2: Bộ phận một cửa tiếp nhân và kiểm tra hồ sơ nếu:


                + Thiếu thì hướng dẫn bổ sung


                + Hợp lệ thì chuyển đến phòng chuyên môn


- Bước 3: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ, nếu cần thành lập đoàn kiểm tra đánh giá điều kiện của tổ chức đăng ký và đự thảo văn bản trình lãnh đạo phê duyệt.


- Bước 4: Lãnh đạo phê duyệt.


- Bước 5: Chuyển kết quả đến bộ phận  một cửa.


- Bước 6: Lưu hồ sơ và chuyển trả kết quả ( bộ phận một cửa)

* Cách thức thực hiện: 



- Hồ sơ có thể nộp bằng một trong những hình thức sau đây:


   + Nộp trực tiếp tại Sở NN&PTNT theo địa chỉ: 119 Hùng vương - Tam Kỳ - Quảng Nam.


   + Qua hệ thống bưu chính. 


   + Qua Fax (Sau đó gửi bản chính).


   + Qua Email (Sau đó gửi bản chính).


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


   - Bản công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP (Phụ lục1);


   - Giấy chứng nhận VietGAP (bản sao).


b) Số lượng hồ sơ:     02 (hai) bộ

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc. Hồ sơ nộp sau 16h thì được tính vào ngày hôm sau.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông báo tiếp nhận bản công bố sản phẩm sản xuất theo VietGAP.


* Phí, lệ phí: không.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn.



Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1


Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/7/2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Quyết định số 99/2008/QĐ- BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT.



- Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/7/2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT.



- Quyết định số 379/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ Nông nghiệp &PTNT. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.


23. Thủ tục Cấp giấy chứng chỉ hành nghề thú y:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này, nộp tại phòng Kỹ thuật - Chi cục Thú y Quảng Nam.


- Bước 2: Chi cục Thú y tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ cá giấy tờ liên quan, yêu cầu bổ sung nếu chưa hoàn chỉnh.


- Bước 3: Chi cục Thú y tổ chức kiểm tra  điều kiện vệ sinh thú y cơ sở, nếu đủ điều kiện thì tiến hành cấp chứng chỉ

- Bước 4: Cá nhân đến nhận chứng chỉ tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


* Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả tại Chi cục Thú y.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.


- Bằng cấp, chứng chỉ liên quan. (bản sao có công chứng)


- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương)


- Giấy khám sức khoẻ (do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp)


- 02 ảnh màu (3x4), thời gian chụp không quá 06 tháng.


b) Số lượng hồ sơ:            01  (bộ)

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y Quảng Nam 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Quảng Nam 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: chứng chỉ hành nghề.


* Phí, lệ phí: có.


Tên và mức phí, lệ phí 1: Kiểm tra điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề thú y: 250.000 đồng/lần.


QĐ số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


Tên và mức phí, lệ phí 2: Cấp chứng chỉ hành nghề thú y: 50.000 đồng/lần


QĐ số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.



Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? có.


Yêu cầu hoặc điều kiện 1: Bằng cấp chuyên môn. 


Tối thiểu phải có chứng chỉ tốt nghiệp lớp đào tạo về kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y cấp tỉnh cấp.


Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản pháp luật quy định về yêu cầu hoặc điều kiện 1


Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Pháp lệnh thú y, số 18/2004/PL-UBTVQH11, ngày 29/4/2004. Có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.



- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP, ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Thông tư số 37/2006/TT-BNN, ngày 16/5/2006 về hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.


Mẫu đơn: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ


 

Kính gửi:
Chi cục Thú y Quảng Nam.


Họ và tên (viết in hoa): ……………………..…………………………..…………………………………………..


Sinh ngày: …………………………………………….………..……………………………………………………………….


Nguyên quán: …………………………………………...…………..………………………………………………………….


Địa chỉ thường trú: ……………………………………..…………………..………………………………………………….


Trình độ chuyên môn: ……………..………….………………………..…………………………………………..


Số văn bằng: …………………………..…………………………..., ngày cấp: ………….………………………..


Nơi cấp: ………………..……………..…………………………………………………………………………………………


Đăng ký hành nghề: ………………………………………..……………………………………………………….


tại Công ty (tên doanh nghiệp, cơ sở): …..……………………..………………………...…………………………


Địa chỉ: ………………………………………..………………………………………...…………………………………....…


Để đảm bảo việc hành nghề thực hiện theo đúng quy định của Pháp lệnh Thú y, tôi viết đơn này kính đề nghị Chi cục Thú y Quảng Nam cấp chứng chỉ hành nghề cho tôi.


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy đinh của Pháp luật về Thú y. Nếu vi phạm, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và cơ quan có thẩm quyền.



……………………, ngày …… tháng …… năm …………



Người đề nghị



(ký, ghi rõ họ tên)


24. Thủ tục Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này nộp tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


- Bước 2: Chi cục Thú y tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ liên quan, yêu cầu bổ sung nếu chưa hoàn chỉnh.


- Bước 3: Chi cục Thú y tổ chức kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở, nếu đủ điều kiện thì tiến hành cấp chứng chỉ

- Bước 4: Cá nhân, tổ chức đến nhận chứng chỉ tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y.


- Chứng chỉ hành nghề thú y đã được cấp, hoặc bản sao có công chứng


- Giấy khám sức khoẻ (trong thời hạn 06 tháng, do Cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp)


- 02 ảnh màu 3x4, thời gian chụp không quá 06 tháng


b) Số lượng hồ sơ:            01  (bộ)

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y Quảng Nam 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Quảng Nam 


c) Cơ quan phối hợp (nếu có):

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: chứng chỉ hành nghề.


* Phí, lệ phí: có.


Tên và mức phí, lệ phí 1: Cấp chứng chỉ hành nghề thú y: 25.000 đồng/lần (50% mức thu lần đầu).


QĐ số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Pháp lệnh thú y, số 18/2004/PL-UBTVQH11, ngày 29/4/2004. Có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.



- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP, ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Thông tư số 37/2006/TT-BNN, ngày 16/5/2006 về hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.


Mẫu: Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ




Kính gửi:
Chi cục Thú y Quảng Nam.


Họ và tên (viết in hoa): ………………………….………………………………..…………………………………………..


Sinh ngày: …………………………………………….………..……………………………………………………………….


Nguyên quán: ……………………………………...………………..………………………………………………………….


Địa chỉ thường trú: ………………………………………..……………………….………………………………………….


Ngày ……… tháng ……. năm .…………, tôi đã được Chi cục Thú y Quảng Nam cấp: Chứng chỉ hành nghề: …………..…………………..…………………..……………………………………………………….………………………


Số: ………………………………………..., có giá trị đến ngày: ………………………………………..


Đến nay thời hạn giá trị của chứng chỉ đã hết, để đảm bảo việc hành nghề thực hiện theo đúng quy định của Pháp lệnh Thú y, tôi viết đơn này kính đề nghị Chi cục Thú y Quảng Nam gia hạn chứng chỉ hành nghề cho tôi.


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật về Thú y. Nếu vi phạm, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và cơ quan có thẩm quyền.



…………, ngày …… tháng …… năm ………



Người đề nghị



(ký, ghi rõ họ tên)


25. Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này nộp tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


- Bước 2: Chi cục Thú y tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ liên quan, yêu cầu bổ sung nếu chưa hoàn chỉnh.


- Bước 3: Chi cục Thú y tổ chức kiểm tra  điều kiện vệ sinh thú y cơ sở, nếu đủ điều kiện thì tiến hành cấp chứng chỉ

- Bước 4: Cá nhân, tổ chức đến nhận chứng chỉ tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y.


- Chứng chỉ hành nghề thú y đã được cấp (hoặc bản sao có công chứng).


- Giấy khám sức khoẻ (trong thời hạn 06 tháng, do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp)


- 02 ảnh màu (cỡ 3x4, chụp trong thời gian không quá 06 tháng)


b) Số lượng hồ sơ:            01  (bộ)

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y Quảng Nam 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Quảng Nam 


c) Cơ quan phối hợp (nếu có):

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: chứng chỉ hành nghề.


* Phí, lệ phí: có.


Tên và mức phí, lệ phí 1: Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y: 25.000 đồng/lần (50% mức thu lần đầu).


QĐ số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề.



Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Pháp lệnh thú y, số 18/2004/PL-UBTVQH11, ngày 29/4/2004. Có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.



- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP, ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Thông tư số 37/2006/TT-BNN, ngày 16/5/2006 về hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.


Mẫu: Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ


 

Kính gửi:
Chi cục Thú y Quảng Nam.


Họ và tên (viết in hoa): ………………………………………..………………..…………………………………..


Sinh ngày: ………………………………………..……………………….…………………………………………………….


Nguyên quán: ………………………………………..……………………...………………………………………………….


Địa chỉ thường trú: ………………………………………..…………………..……………………………………………….


Ngày ……… tháng ……. năm .…………, tôi đã được Chi cục Thú y Quảng Nam cấp: Chứng chỉ hành nghề: ………………………………………………………………………..…………………..…………………………


Số: …………………………………………...……..., có giá trị đến ngày: ………………………………………..


Do: …………………….……………………………..………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………..………………………………………………….….


Để đảm bảo việc hành nghề thực hiện theo đúng quy định của Pháp lệnh Thú y, tôi viết đơn này kính đề nghị Chi cục Thú y Quảng Nam cấp lại chứng chỉ hành nghề …………………………………………………..……… cho tôi.


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật về Thú y. Nếu vi phạm, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và cơ quan có thẩm quyền.



……………………, ngày …… tháng …… năm …………



Người đề nghị



(ký, ghi rõ họ tên)


26. Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này nộp tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


- Bước 2: Chi cục Thú y tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ liên quan, yêu cầu bổ sung nếu chưa hoàn chỉnh.


- Bước 3: Chi cục Thú y tổ chức kiểm tra  điều kiện vệ sinh thú y cơ sở, nếu đủ điều kiện thì tiến hành cấp chứng chỉ


- Bước 4: Cá nhân nhận chứng chỉ tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y.


- Bằng cấp chuyên môn (bản sao có công chứng).


- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương).


- Giấy khám sức khoẻ (trong thời hạn 06 tháng, do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp)


- 02 ảnh màu (cỡ 3x4, thời gian chụp không quá 06 tháng)


b) Số lượng hồ sơ:            01  (bộ)

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y Quảng Nam 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Quảng Nam 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: chứng chỉ hành nghề.


* Phí, lệ phí: có.


Tên và mức phí, lệ phí 1: Kiểm tra điều kiện cơ sở để cấp chứng chỉ hành nghề thú y: 250.000 đồng/lần.


Tên và mức phí, lệ phí 2: Cấp chứng chỉ hành nghề thú y: 50.000 đồng/lần


QĐ số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? có.


Yêu cầu hoặc điều kiện 1


Bằng cấp chuyên môn: tối thiểu phải có bằng trung cấp thú y, trung cấp chăn nuôi-thú y, trung cấp nuôi trồng thuỷ sản đã tốt nghiệp lớp đào tạo về chuyên ngành thú y thuỷ sản.


Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản pháp luật quy định về yêu cầu hoặc điều kiện 1: Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Pháp lệnh thú y, số 18/2004/PL-UBTVQH11, ngày 29/4/2004. Có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.



- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP, ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 về hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y. 


Mẫu đơn: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ


 

Kính gửi:
Chi cục Thú y Quảng Nam.


Họ và tên (viết in hoa): ……………………..………………………………………..…………………………………………..


Sinh ngày: …………………………………………….………..………………………….…………………………………………………….


Nguyên quán: …………………………………………...…………..………………………………………………………………………….


Địa chỉ thường trú: ……………………………………..…………………………………...………………………………………………….


Trình độ chuyên môn: ……………..………….………………………………….…..…………………………………………..


Số văn bằng: …………………………..………………………………………..., ngày cấp: ………….………………………..


Nơi cấp: ………………..……………..…………………………………………….……………………………………………………………


Đăng ký hành nghề: ……………………………………………………..……………………………………………………….


tại Công ty (tên doanh nghiệp, cơ sở): …..…………………………………..………………………...…………………………


Địa chỉ: ………………………………………..………………………………….……………………...…………………………………....…


Để đảm bảo việc hành nghề thực hiện theo đúng quy định của Pháp lệnh Thú y, tôi viết đơn này kính đề nghị Chi cục Thú y Quảng Nam cấp chứng chỉ hành nghề cho tôi.


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy đinh của Pháp luật về Thú y. Nếu vi phạm, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và cơ quan có thẩm quyền.



………………, ngày …… tháng …… năm ………



Người đề nghị



(ký, ghi rõ họ tên)


27. Thủ tục Gia hạn chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này nộp tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


- Bước 2: Chi cục Thú y tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ liên quan, yêu cầu bổ sung nếu chưa hoàn chỉnh.


- Bước 3: Chi cục Thú y tổ chức kiểm tra  điều kiện vệ sinh thú y cơ sở, nếu đủ điều kiện thì tiến hành cấp chứng chỉ

- Bước 4: Cá nhân đến nhận chứng chỉ tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y.


- Chứng chỉ đã được cấp, hoặc bản sao có công chứng.


- Giấy khám sức khoẻ (trong thời hạn 06 tháng, do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp)


- 02 ảnh màu (cỡ 3x4, chụp trong thời gian không quá 06 tháng)


b) Số lượng hồ sơ:            01  (bộ)

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y Quảng Nam 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Quảng Nam 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: chứng chỉ hành nghề.


* Phí, lệ phí: có.


Tên và mức phí, lệ phí 1: Cấp chứng chỉ hành nghề thú y: 25.000 đồng/lần (50% mức thu lần đầu).


QĐ số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? có.


Yêu cầu hoặc điều kiện 1


Bằng cấp chuyên môn: tối thiểu phải có bằng trung cấp thú y, trung cấp chăn nuôi-thú y, trung cấp nuôi trồng thuỷ sản đã tốt nghiệp lớp đào tạo về chuyên ngành thú y thuỷ sản.


Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản pháp luật quy định về yêu cầu hoặc điều kiện 1: Nghị định số 33/2005/NĐ-CP, ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Pháp lệnh thú y, số 18/2004/PL-UBTVQH11, ngày 29/4/2004. Có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.



- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP, ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Thông tư số 37/2006/TT-BNN, ngày 16/5/2006 về hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.


Mẫu: Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ




Kính gửi:
Chi cục Thú y Quảng Nam.


Họ và tên (viết in hoa): ………………………….………………………………..…………………………………………..


Sinh ngày: …………………………………………….………..……………………………………………………………….


Nguyên quán: ……………………………………...………………..………………………………………………………….


Địa chỉ thường trú: ………………………………………..……………………….………………………………………….


Ngày ……… tháng ……. năm .…………, tôi đã được Chi cục Thú y Quảng Nam cấp: Chứng chỉ hành nghề: …………..…………………..…………………..……………………………………………………….………………………


Số: ………………………………………..., có giá trị đến ngày: ………………………………………..


Đến nay thời hạn giá trị của chứng chỉ đã hết, để đảm bảo việc hành nghề thực hiện theo đúng quy định của Pháp lệnh Thú y, tôi viết đơn này kính đề nghị Chi cục Thú y Quảng Nam gia hạn chứng chỉ hành nghề cho tôi.


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật về Thú y. Nếu vi phạm, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và cơ quan có thẩm quyền.



…………, ngày …… tháng …… năm ………



Người đề nghị



(ký, ghi rõ họ tên)


28. Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này nộp tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


- Bước 2: Chi cục Thú y tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ liên quan, yêu cầu bổ sung nếu chưa hoàn chỉnh.


- Bước 3: Chi cục Thú y tổ chức kiểm tra  điều kiện vệ sinh thú y cơ sở, nếu đủ điều kiện thì tiến hành cấp chứng chỉ

- Bước 4: Cá nhân, tổ chức đến nhận chứng chỉ tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y.


- Chứng chỉ đã được cấp, hoặc bản sao có công chứng.


- Giấy khám sức khoẻ (trong thời hạn 06 tháng, do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp)


- 02 ảnh màu (cỡ 3x4, chụp trong thời gian không quá 06 tháng)


b) Số lượng hồ sơ:            01  (bộ)

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y Quảng Nam 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Quảng Nam 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: chứng chỉ hành nghề.


* Phí, lệ phí: có.


Tên và mức phí, lệ phí 1: Cấp chứng chỉ hành nghề thú y: 25.000 đồng/lần (50% mức thu lần đầu).


QĐ số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Pháp lệnh thú y, số 18/2004/PL-UBTVQH11, ngày 29/4/2004. Có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.



- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP, ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Thông tư số 37/2006/TT-BNN, ngày 16/5/2006 về hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.


Mẫu: Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ


 

Kính gửi:
Chi cục Thú y Quảng Nam.


Họ và tên (viết in hoa): ………………………………………..………………..…………………………………..


Sinh ngày: ………………………………………..……………………….…………………………………………………….


Nguyên quán: ………………………………………..……………………...………………………………………………….


Địa chỉ thường trú: ………………………………………..…………………..……………………………………………….


Ngày ……… tháng ……. năm .…………, tôi đã được Chi cục Thú y Quảng Nam cấp: Chứng chỉ hành nghề: ………………………………………………………………………..…………………..…………………………


Số: …………………………………………...……..., có giá trị đến ngày: ………………………………………..


Do: …………………….……………………………..………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………..………………………………………………….….


Để đảm bảo việc hành nghề thực hiện theo đúng quy định của Pháp lệnh Thú y, tôi viết đơn này kính đề nghị Chi cục Thú y Quảng Nam cấp lại chứng chỉ hành nghề …………………………………………………..……… cho tôi.


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật về Thú y. Nếu vi phạm, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và cơ quan có thẩm quyền.



……………………, ngày …… tháng …… năm …………



Người đề nghị



(ký, ghi rõ họ tên)


29. Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này nộp tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


- Bước 2: Chi cục Thú y tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ liên quan, yêu cầu bổ sung nếu chưa hoàn chỉnh.


- Bước 3: Chi cục Thú y tổ chức kiểm tra  điều kiện vệ sinh thú y cơ sở, nếu đủ điều kiện thì tiến hành cấp chứng chỉ

- Bước 4: Cá nhân, tổ chức đến nhận chứng chỉ tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y.


- Bản sao bằng cấp chuyên môn. (có công chứng)


- Sơ yếu lý lịch. (có xác nhận của chính quyền địa phương cư trú)


- Giấy khám sức khoẻ (trong thời hạn 06 tháng, do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp)


- Ảnh màu 3x4 (02 ảnh, thời gian chụp không quá 06 tháng)


b) Số lượng hồ sơ:            01  (bộ)

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y Quảng Nam 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Quảng Nam 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: chứng chỉ hành nghề.


* Phí, lệ phí: có.


Tên và mức phí, lệ phí 1: Lệ phí kiểm tra điều kiện cơ sở để cấp chứng chỉ hành nghề thú y 250.000 đồng/cơ sở.


Tên và mức phí, lệ phí 2: Cấp chứng chỉ hành nghề thú y: 50.000 đồng/lần.


QĐ số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? có.


Yêu cầu hoặc điều kiện 1


Bằng cấp chuyên môn: Tối thiểu phải có bằng trung cấp thú y, trung cấp chăn nuôi- thú y hoặc trung cấp sinh học, nuôi trồng thuỷ sản đối với hành nghề thú y thuỷ sản.


Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản pháp luật quy định về yêu cầu hoặc điều kiện 1: Nghị định số 33/2005/NĐ-CP, ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Pháp lệnh thú y, số 18/2004/PL-UBTVQH11, ngày 29/4/2004. Có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.



- Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y. 



- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Thông tư số 37/2006/TT-BNN, ngày 16/5/2006 về hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y. 


Mẫu đơn: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ


 

Kính gửi:
Chi cục Thú y Quảng Nam.


Họ và tên (viết in hoa): ……………………..………………………………………..…………………………………………..


Sinh ngày: …………………………………………….………..………………………….…………………………………………………….


Nguyên quán: …………………………………………...…………..………………………………………………………………………….


Địa chỉ thường trú: ……………………………………..…………………………………...………………………………………………….


Trình độ chuyên môn: ……………..………….………………………………….…..…………………………………………..


Số văn bằng: …………………………..………………………………………..., ngày cấp: ………….………………………..


Nơi cấp: ………………..……………..…………………………………………….……………………………………………………………


Đăng ký hành nghề: ……………………………………………………..……………………………………………………….


tại Công ty (tên doanh nghiệp, cơ sở): …..…………………………………..………………………...…………………………


Địa chỉ: ………………………………………..………………………………….……………………...…………………………………....…


Để đảm bảo việc hành nghề thực hiện theo đúng quy định của Pháp lệnh Thú y, tôi viết đơn này kính đề nghị Chi cục Thú y Quảng Nam cấp chứng chỉ hành nghề cho tôi.


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy đinh của Pháp luật về Thú y. Nếu vi phạm, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và cơ quan có thẩm quyền.



…………, ngày …… tháng …… năm ………



Người đề nghị



(ký, ghi rõ họ tên)


30. Thủ tục Gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này nộp tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


- Bước 2: Chi cục Thú y tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ liên quan, yêu cầu bổ sung nếu chưa hoàn chỉnh.


- Bước 3: Chi cục Thú y tổ chức kiểm tra  điều kiện vệ sinh thú y cơ sở, nếu đủ điều kiện thì tiến hành cấp chứng chỉ

- Bước 4: Cá nhân đến nhận chứng chỉ tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y.


- Chứng chỉ hành nghê đã được cấp, hoặc bản sao có công chứng


- Giấy khám sức khoẻ(trong thời hạn 06 tháng, do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp)


- 02 ảnh màu (cỡ 3x4, chụp trong thời gian không quá 06 tháng)


b) Số lượng hồ sơ:            01  (bộ)

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y Quảng Nam 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Quảng Nam 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: chứng chỉ hành nghề.


* Phí, lệ phí: có.


Tên và mức phí, lệ phí 1: Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y: 25.000 đồng/lần (50% mức thu lần đầu).


QĐ số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? có.


Yêu cầu hoặc điều kiện 1: Bằng cấp chuyên môn.


Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản pháp luật quy định về yêu cầu hoặc điều kiện 1


Nghị định số 33/2005/NĐ-CP, ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Pháp lệnh thú y, số 18/2004/PL-UBTVQH11, ngày 29/4/2004. Có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.



- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP, ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Thông tư số 37/2006/TT-BNN, ngày 16/5/2006 về hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.


Mẫu: Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ




Kính gửi:
Chi cục Thú y Quảng Nam.


Họ và tên (viết in hoa): ………………………….………………………………..…………………………………………..


Sinh ngày: …………………………………………….………..……………………………………………………………….


Nguyên quán: ……………………………………...………………..………………………………………………………….


Địa chỉ thường trú: ………………………………………..……………………….………………………………………….


Ngày ……… tháng ……. năm .…………, tôi đã được Chi cục Thú y Quảng Nam cấp: Chứng chỉ hành nghề: …………..…………………..…………………..……………………………………………………….………………………


Số: ………………………………………..., có giá trị đến ngày: ………………………………………..


Đến nay thời hạn giá trị của chứng chỉ đã hết, để đảm bảo việc hành nghề thực hiện theo đúng quy định của Pháp lệnh Thú y, tôi viết đơn này kính đề nghị Chi cục Thú y Quảng Nam gia hạn chứng chỉ hành nghề cho tôi.


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật về Thú y. Nếu vi phạm, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và cơ quan có thẩm quyền.



…………, ngày …… tháng …… năm ………



Người đề nghị



(ký, ghi rõ họ tên)


31. Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này nộp tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


- Bước 2: Chi cục Thú y tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ liên quan, yêu cầu bổ sung nếu chưa hoàn chỉnh.


- Bước 3: Chi cục Thú y tổ chức kiểm tra  điều kiện vệ sinh thú y cơ sở, nếu đủ điều kiện thì tiến hành cấp chứng chỉ

- Bước 4: Cá nhân đến nhận chứng chỉ tại Chi cục Thú y Quảng Nam.



* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn để nghị cấp lại chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y.


- Chứng chỉ hành nghề đã được cấp, hoặc bản sao có công chứng


- Giấy khám sức khoẻ (trong thời hạn 06 tháng, do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp)


- 02 ảnh màu (cỡ 3x4, chụp trong thời gian không quá 06 tháng)


b) Số lượng hồ sơ:            01  (bộ)

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y Quảng Nam 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Quảng Nam 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: chứng chỉ hành nghề.


* Phí, lệ phí: có.


Tên và mức phí, lệ phí 1: Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y: 25.000 đồng/lần (50% mức thu lần đầu).


QĐ số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? có.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Pháp lệnh thú y, số 18/2004/PL-UBTVQH11, ngày 29/4/2004. Có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.



- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP, ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Thông tư số 37/2006/TT-BNN, ngày 16/5/2006 về hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.


Mẫu: Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ


 

Kính gửi:
Chi cục Thú y Quảng Nam.


Họ và tên (viết in hoa): ………………………………………..………………..…………………………………..


Sinh ngày: ………………………………………..……………………….…………………………………………………….


Nguyên quán: ………………………………………..……………………...………………………………………………….


Địa chỉ thường trú: ………………………………………..…………………..……………………………………………….


Ngày ……… tháng ……. năm .…………, tôi đã được Chi cục Thú y Quảng Nam cấp: Chứng chỉ hành nghề: ………………………………………………………………………..…………………..…………………………


Số: …………………………………………...……..., có giá trị đến ngày: ………………………………………..


Do: …………………….……………………………..………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………..………………………………………………….….


Để đảm bảo việc hành nghề thực hiện theo đúng quy định của Pháp lệnh Thú y, tôi viết đơn này kính đề nghị Chi cục Thú y Quảng Nam cấp lại chứng chỉ hành nghề …………………………………………………..……… cho tôi.


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật về Thú y. Nếu vi phạm, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và cơ quan có thẩm quyền.



……………………, ngày …… tháng …… năm …………



Người đề nghị



(ký, ghi rõ họ tên)


32. Thủ tục Cấp giấy chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này nộp tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


- Bước 2: Chi cục Thú y tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ liên quan, yêu cầu bổ sung nếu chưa hoàn chỉnh.


- Bước 3: Chi cục Thú y tổ chức kiểm tra  điều kiện vệ sinh thú y cơ sở, nếu đủ điều kiện thì tiến hành cấp chứng chỉ

- Bước 4: Cá nhân đến nhận chứng chỉ tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y. 


- Bản sao có công chứng bằng cấp chuyên môn.


- Sơ yếu lý lịch. (có xác nhận của địa phương)


- Giấy khám sức khoẻ (trong thời hạn 06 tháng, do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp)


- 02 ảnh màu (cỡ 3x4, chụp trong thời gian không quá 06 tháng)


b) Số lượng hồ sơ:            01  (bộ)

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y Quảng Nam 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Quảng Nam 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: chứng chỉ hành nghề.


* Phí, lệ phí: có.


Tên và mức phí, lệ phí 1: Kiểm tra điều kiện cơ sở để cấp chứng chỉ hành nghề thú y: 250.000 đồng/lần.


Tên và mức phí, lệ phí 2: Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y: 25.000 đồng/lần


QĐ số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? có.


Yêu cầu hoặc điều kiện 1


Bằng cấp chuyên môn: tối thiểu phải có bằng trung cấp thú y, chăn nuôi-thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thuỷ sản. Người hành nghề tiêm phòng, thiên hoạn phải có chứng chỉ tốt nghiệp lớp đào tạo về kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y cấp tỉnh cấp.


Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản pháp luật quy định về yêu cầu hoặc điều kiện 1: Nghị định số 33/2005/NĐ-CP, ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Pháp lệnh thú y, số 18/2004/PL-UBTVQH11, ngày 29/4/2004. Có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.



- Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y.



- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Thông tư số 37/2006/TT-BNN, ngày 16/5/2006 về hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y. 


Mẫu đơn: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ


 

Kính gửi:
Chi cục Thú y Quảng Nam.


Họ và tên (viết in hoa): ……………………..………………………………………..…………………………………………..


Sinh ngày: …………………………………………….………..………………………….…………………………………………………….


Nguyên quán: …………………………………………...…………..………………………………………………………………………….


Địa chỉ thường trú: ……………………………………..…………………………………...………………………………………………….


Trình độ chuyên môn: ……………..………….………………………………….…..…………………………………………..


Số văn bằng: …………………………..………………………………………..., ngày cấp: ………….………………………..


Nơi cấp: ………………..……………..…………………………………………….……………………………………………………………


Đăng ký hành nghề: ……………………………………………………..……………………………………………………….


tại Công ty (tên doanh nghiệp, cơ sở): …..…………………………………..………………………...…………………………


Địa chỉ: ………………………………………..………………………………….……………………...…………………………………....…


Để đảm bảo việc hành nghề thực hiện theo đúng quy định của Pháp lệnh Thú y, tôi viết đơn này kính đề nghị Chi cục Thú y Quảng Nam cấp chứng chỉ hành nghề cho tôi.


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy đinh của Pháp luật về Thú y. Nếu vi phạm, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và cơ quan có thẩm quyền.



…………, ngày …… tháng …… năm ………










Người đề nghị (ký, ghi rõ họ tên)


33. Thủ tục Gia hạn chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này nộp tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


- Bước 2: Chi cục Thú y tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ liên quan, yêu cầu bổ sung nếu chưa hoàn chỉnh.


- Bước 3: Chi cục Thú y tổ chức kiểm tra  điều kiện vệ sinh thú y cơ sở, nếu đủ điều kiện thì tiến hành cấp chứng chỉ

- Bước 4: Cá nhân đến nhận chứng chỉ tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y.


- Chứng chỉ đã được cấp, hoặc bản sao có công chứng.


- Giấy khám sức khoẻ (trong thời hạn 06 tháng, do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp)


- 02 ảnh màu (cỡ 3x4, chụp trong thời gian không quá 06 tháng)


b) Số lượng hồ sơ:            01  (bộ)

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y Quảng Nam 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Quảng Nam 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: chứng chỉ hành nghề.


* Phí, lệ phí: có.


Tên và mức phí, lệ phí 1: Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y: 25.000 đồng/lần (50% mức thu lần đầu).


QĐ số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? có.


Yêu cầu hoặc điều kiện 1: Bằng cấp chuyên môn.


Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản pháp luật quy định về yêu cầu hoặc điều kiện 1


Nghị định số 33/2005/NĐ-CP, ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Pháp lệnh thú y, số 18/2004/PL-UBTVQH11, ngày 29/4/2004. Có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.



- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP, ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Thông tư số 37/2006/TT-BNN, ngày 16/5/2006 về hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.


Mẫu: Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ




Kính gửi:
Chi cục Thú y Quảng Nam.


Họ và tên (viết in hoa): ………………………….………………………………..…………………………………………..


Sinh ngày: …………………………………………….………..……………………………………………………………….


Nguyên quán: ……………………………………...………………..………………………………………………………….


Địa chỉ thường trú: ………………………………………..……………………….………………………………………….


Ngày ……… tháng ……. năm .…………, tôi đã được Chi cục Thú y Quảng Nam cấp: Chứng chỉ hành nghề: …………..…………………..…………………..……………………………………………………….………………………


Số: ………………………………………..., có giá trị đến ngày: ………………………………………..


Đến nay thời hạn giá trị của chứng chỉ đã hết, để đảm bảo việc hành nghề thực hiện theo đúng quy định của Pháp lệnh Thú y, tôi viết đơn này kính đề nghị Chi cục Thú y Quảng Nam gia hạn chứng chỉ hành nghề cho tôi.


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật về Thú y. Nếu vi phạm, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và cơ quan có thẩm quyền.



…………, ngày …… tháng …… năm ………



Người đề nghị



(ký, ghi rõ họ tên)


34. Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này nộp tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


- Bước 2: Chi cục Thú y tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ liên quan, yêu cầu bổ sung nếu chưa hoàn chỉnh.


- Bước 3: Chi cục Thú y tổ chức kiểm tra  điều kiện vệ sinh thú y cơ sở, nếu đủ điều kiện thì tiến hành cấp chứng chỉ

- Bước 4: Cá nhân đến nhận chứng chỉ tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y.


- Chứng chỉ đã được cấp, hoặc bản sao có công chứng.


- Giấy khám sức khoẻ (trong thời hạn 06 tháng, do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp)


- 02 ảnh màu (cỡ 3x4, chụp trong thời gian không quá 06 tháng)


b) Số lượng hồ sơ:            01  (bộ)

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y Quảng Nam 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Quảng Nam 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: chứng chỉ hành nghề.


* Phí, lệ phí: có.


Tên và mức phí, lệ phí 1: Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y: 25.000 đồng/lần (50% mức thu lần đầu).


QĐ số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Pháp lệnh thú y, số 18/2004/PL-UBTVQH11, ngày 29/4/2004. Có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.



- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP, ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Thông tư số 37/2006/TT-BNN, ngày 16/5/2006 về hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.


Mẫu: Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ


 

Kính gửi:
Chi cục Thú y Quảng Nam.


Họ và tên (viết in hoa): ………………………………………..………………..…………………………………..


Sinh ngày: ………………………………………..……………………….…………………………………………………….


Nguyên quán: ………………………………………..……………………...………………………………………………….


Địa chỉ thường trú: ………………………………………..…………………..……………………………………………….


Ngày ……… tháng ……. năm .…………, tôi đã được Chi cục Thú y Quảng Nam cấp: Chứng chỉ hành nghề: ………………………………………………………………………..…………………..…………………………


Số: …………………………………………...……..., có giá trị đến ngày: ………………………………………..


Do: …………………….……………………………..………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………..………………………………………………….….


Để đảm bảo việc hành nghề thực hiện theo đúng quy định của Pháp lệnh Thú y, tôi viết đơn này kính đề nghị Chi cục Thú y Quảng Nam cấp lại chứng chỉ hành nghề …………………………………………………..……… cho tôi.


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật về Thú y. Nếu vi phạm, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và cơ quan có thẩm quyền.



……………………, ngày …… tháng …… năm …………



Người đề nghị



(ký, ghi rõ họ tên)


35. Thủ tục Cấp giấy chứng chỉ hành nghề xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này nộp tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


- Bước 2: Chi cục Thú y tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ liên quan, yêu cầu bổ sung nếu chưa hoàn chỉnh.


- Bước 3: Chi cục Thú y tổ chức kiểm tra  điều kiện vệ sinh thú y cơ sở, nếu đủ điều kiện thì tiến hành cấp chứng chỉ

- Bước 4: Cá nhân đến nhận chứng chỉ tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề phẩu thuật động vật.


- Bản sao có công chứng bằng cấp chuyên môn


- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương


- Giấy khám sức khoẻ (trong thời hạn 06 tháng, do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp)


- 02 ảnh màu (cỡ 3x4, chụp trong thời gian không quá 06 tháng)


b) Số lượng hồ sơ:            01  (bộ)

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y Quảng Nam 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Quảng Nam 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: chứng chỉ hành nghề.


* Phí, lệ phí: có.


Tên và mức phí, lệ phí 1: Kiểm tra điều kiện cơ sở để cấp chứng chỉ hành nghề thú y: 250.000 đồng/lần.


Tên và mức phí, lệ phí 2: Cấp chứng chỉ hành nghề thú y: 50.000 đồng/lần.


QĐ số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.



Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? có.


Yêu cầu hoặc điều kiện 1: Bằng cấp chuyên môn: tối thiểu phải có bằng bác sỹ thú y, kỹ sư chăn nuôi-thú y; cử nhân sinh học, hoá sinh, kỹ sư nuôi trồng thuỷ sản đã qua lớp đào tạo về xét nghiệm bệnh động vật thuỷ sản; ít nhất có 02 năm kinh nghiệm.


Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản pháp luật quy định về yêu cầu hoặc điều kiện 1: Nghị định số 33/2005/NĐ-CP, ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Pháp lệnh thú y, số 18/2004/PL-UBTVQH11, ngày 29/4/2004. Có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.



- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP, ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Thông tư số 37/2006/TT-BNN, ngày 16/5/2006 về hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.


Mẫu đơn: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ


 

Kính gửi:
Chi cục Thú y Quảng Nam.


Họ và tên (viết in hoa): ……………………..…………………………..…………………………………………..


Sinh ngày: …………………………………………….………..……………………………………………………………….


Nguyên quán: …………………………………………...…………..………………………………………………………….


Địa chỉ thường trú: ……………………………………..…………………..………………………………………………….


Trình độ chuyên môn: ……………..………….………………………..…………………………………………..


Số văn bằng: …………………………..…………………………..., ngày cấp: ………….………………………..


Nơi cấp: ………………..……………..…………………………………………………………………………………………


Đăng ký hành nghề: ………………………………………..……………………………………………………….


tại Công ty (tên doanh nghiệp, cơ sở): …..……………………..………………………...…………………………


Địa chỉ: ………………………………………..………………………………………...…………………………………....…


Để đảm bảo việc hành nghề thực hiện theo đúng quy định của Pháp lệnh Thú y, tôi viết đơn này kính đề nghị Chi cục Thú y Quảng Nam cấp chứng chỉ hành nghề cho tôi.


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy đinh của Pháp luật về Thú y. Nếu vi phạm, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và cơ quan có thẩm quyền.



                    ………………, ngày …… tháng …… năm …………



Người đề nghị 
(ký, ghi rõ họ tên)


36. Thủ tục Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này nộp tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


- Bước 2: Chi cục Thú y tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ liên quan, yêu cầu bổ sung nếu chưa hoàn chỉnh.


- Bước 3: Chi cục Thú y tổ chức kiểm tra  điều kiện vệ sinh thú y cơ sở, nếu đủ điều kiện thì tiến hành cấp chứng chỉ

- Bước 4: Cá nhân đến nhận chứng chỉ tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề phẩu thuật động vật.


- Chứng chỉ đã được cấp, hoặc bản sao có công chứng


- Giấy khám sức khoẻ (trong thời hạn 06 tháng, do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp)


- 02 ảnh màu (cỡ 3x4, chụp trong thời gian không quá 06 tháng)


b) Số lượng hồ sơ:            01  (bộ)

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y Quảng Nam 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Quảng Nam 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: chứng chỉ hành nghề.


* Phí, lệ phí: có.


Tên và mức phí, lệ phí 1: Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y: 25.000 đồng/lần (50% mức thu lần đầu).


QĐ số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? có.


Yêu cầu hoặc điều kiện 1: Bằng cấp chuyên môn.


Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản pháp luật quy định về yêu cầu hoặc điều kiện 1


Nghị định số 33/2005/NĐ-CP, ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Pháp lệnh thú y, số 18/2004/PL-UBTVQH11, ngày 29/4/2004. Có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.



- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP, ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Thông tư số 37/2006/TT-BNN, ngày 16/5/2006 về hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.


Mẫu: Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ




Kính gửi:
Chi cục Thú y Quảng Nam.


Họ và tên (viết in hoa): ………………………….………………………………..…………………………………………..


Sinh ngày: …………………………………………….………..……………………………………………………………….


Nguyên quán: ……………………………………...………………..………………………………………………………….


Địa chỉ thường trú: ………………………………………..……………………….………………………………………….


Ngày ……… tháng ……. năm .…………, tôi đã được Chi cục Thú y Quảng Nam cấp: Chứng chỉ hành nghề: …………..…………………..…………………..……………………………………………………….………………………


Số: ………………………………………..., có giá trị đến ngày: ………………………………………..


Đến nay thời hạn giá trị của chứng chỉ đã hết, để đảm bảo việc hành nghề thực hiện theo đúng quy định của Pháp lệnh Thú y, tôi viết đơn này kính đề nghị Chi cục Thú y Quảng Nam gia hạn chứng chỉ hành nghề cho tôi.


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật về Thú y. Nếu vi phạm, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và cơ quan có thẩm quyền.



…………, ngày …… tháng …… năm ………



Người đề nghị



(ký, ghi rõ họ tên)


37. Thủ tục Cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này nộp tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


- Bước 2: Chi cục Thú y tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ liên quan, yêu cầu bổ sung nếu chưa hoàn chỉnh.


- Bước 3: Chi cục Thú y tổ chức kiểm tra  điều kiện vệ sinh thú y cơ sở, nếu đủ điều kiện thì tiến hành cấp chứng chỉ

- Bước 4: Cá nhân đến nhận chứng chỉ tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


* Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề phẩu thuật động vật.


- Chứng chỉ đã được cấp, bản sao có công chứng.


- Giấy khám sức khoẻ (trong thời hạn 06 tháng, do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp)


- 02 ảnh màu (cỡ 3x4, chụp trong thời gian không quá 06 tháng)


b) Số lượng hồ sơ:            01  (bộ)

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y Quảng Nam 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Quảng Nam 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: chứng chỉ hành nghề.


* Phí, lệ phí: có.


Tên và mức phí, lệ phí 1: Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y: 25.000 đồng/lần (50% mức thu lần đầu).


QĐ số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề.



Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Pháp lệnh thú y, số 18/2004/PL-UBTVQH11, ngày 29/4/2004. Có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.



- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP, ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Thông tư số 37/2006/TT-BNN, ngày 16/5/2006 về hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.


Mẫu: Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ


 

Kính gửi:
Chi cục Thú y Quảng Nam.


Họ và tên (viết in hoa): ………………………………………..………………..…………………………………..


Sinh ngày: ………………………………………..……………………….…………………………………………………….


Nguyên quán: ………………………………………..……………………...………………………………………………….


Địa chỉ thường trú: ………………………………………..…………………..……………………………………………….


Ngày ……… tháng ……. năm .…………, tôi đã được Chi cục Thú y Quảng Nam cấp: Chứng chỉ hành nghề: ………………………………………………………………………..…………………..…………………………


Số: …………………………………………...……..., có giá trị đến ngày: ………………………………………..


Do: …………………….……………………………..………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………..………………………………………………….….


Để đảm bảo việc hành nghề thực hiện theo đúng quy định của Pháp lệnh Thú y, tôi viết đơn này kính đề nghị Chi cục Thú y Quảng Nam cấp lại chứng chỉ hành nghề …………………………………………………..……… cho tôi.


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật về Thú y. Nếu vi phạm, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và cơ quan có thẩm quyền.



……………………, ngày …… tháng …… năm …………



Người đề nghị



(ký, ghi rõ họ tên)


38. Thủ tục Đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức đăng ký tại Chi cục Thú y Quảng Nam 


- Bước 2: Chi cục Thú y tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ, tiến hành khảo sát, kiểm tra điều kiện, yêu cầu hoàn chỉnh, bổ sung nếu chưa đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y. Cấp giấy chứng nhận khi đạt yêu cầu.


- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Chi cục thú y.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y theo mẫu quy định;


- Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh (bản sao Công chứng);


- Các giấy tờ liên quan đến việc thành lập cơ sở.


b) Số lượng hồ sơ:            01  (bộ)

* Thời hạn giải quyết: 


Trong phạm vi 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ tiến hành kiểm tra. Trong 10 ngày làm việc kể từ khi kiểm tra, trả lời kết quả.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y Quảng Nam 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Quảng Nam 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy chứng nhận.


* Phí, lệ phí: có.


Tên và mức phí, lệ phí 1: Lệ phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở. Mức thu: phụ thuộc chỉ tiêu kiểm tra, loại hình kinh doanh, sản xuất.


QĐ số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y.



Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1: 


Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN, ngày 26/12/2005 Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y.

* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Pháp lệnh thú y, số 18/2004/PL-UBTVQH11, ngày 29/4/2004. Có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.



- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP, ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN, ngày 26/12/2005 Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y.Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.



- Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN, ngày 08/3/2006 của BNN Ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                                              





GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y


Số:................../ĐK-KTVSTY


              Kính gửi: ..............……….…........……............................................


Họ tên chủ cơ sở (hoặc người đại diện): .......…………….................…….................…....…......


Địa chỉ giao dịch: ...............................................…..........……..............………...............….…....


Chứng minh nhân dân số: …………………… Cấp ngày…..../…../….….. tại…………..……….……


Điện thoại: .............................. Fax: ............................ Email: ..………........……….....….….....


Đề nghị quý cơ quan kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở (1):


1. Cơ sở chăn nuôi động vật.


   Loại động vật: ………………………………………………….. Số lượng: ……..……...……


2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống.


   Loại động vật: ………………………………………………….. Số lượng: …..………...……


3. Cơ sở cách ly kiểm dịch động vật.


   Loại động vật: ………………………………………………….. Số lượng: ………..…...……


4. Cơ sở cách ly kiểm dịch sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: ……………………………………….. Khối lượng: …..………...…


5. Nơi tập trung, bốc xếp động vật/sản phẩm động vật.


6. Cơ sở giết mổ động vật.


   Loại động vật: ………………………….……..….. Công suất giết mổ: ……....……con/ngày


7. Cơ sở sơ chế sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: ………………………………….... Công suất: ……..…….tấn/ngày


8. Cơ sở bảo quản sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: …………………………………..….... Công suất: …….……….tấn


9. Cơ sở kinh doanh động vật/ sản phẩm động vật.


   Loại động vật/sản phẩm động vật: …………………………………….……………...………. 


10. Cơ sở sản xuất thuốc thú y/chế phẩm sinh học/hoá chất dùng trong thú y:


11. Cơ sở kinh doanh thuốc thú y/chế phẩm sinh học/ hoá chất dùng trong thú y:


12. Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật:


    Loại động vật: …………………………………………………….........………...…………… 


    An toàn với bệnh: …………………………………………………………..….….….….……


13. Cơ sở xét nghiệm, cơ sở xét nghiệm chẩn đoán bệnh động vật:           


Địa điểm cơ sở: …….………………………….…………..………….…….…………...……….


………………………………………………………………………….……………......……….


Địa điểm và thiết kế xây dựng đã được cơ quan thú y có thẩm quyền thẩm định vào ngày ……../……./….….


Đăng ký kinh doanh /Giấy phép đầu tư số: …………………. Cấp tại ………………..………..


Mục đích sử dụng:



Tiêu thụ nội địa



Phục vụ xuất khẩu


Các giấy tờ liên quan: .....…………………………….…...…..…….......….............................................….............


...........................................................................................…..........…….............................................…............


.................................................................................................….............................……....................................


Dự kiến thời gian cơ sở bắt đầu hoạt động: ngày.…….../…….../ …..….....


Tôi xin cam đoan việc khai báo trên hoàn toàn đúng sự thật.


		Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH 


Đồng ý kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở (2)………………..……… …………………….…....


Thời gian kiểm tra: …… giờ, ngày......../....../ …........


Vào sổ đăng ký số ........…..... ngày......../....../ ….......


KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 


(Ký, ghi rõ họ tên)




		Đăng ký tại ........................................... 


Ngày .…...... tháng ....... năm ...........

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)








- Tờ khai được làm thành 02 bản: 01 bản do cơ quan tiếp nhận tờ khai giữ, 01 bản do chủ cơ sở hoặc người đại diện giữ;


- Cá nhân đăng ký không có con dấu,  chỉ ký và ghi rõ họ tên;


- (1) Chỉ ghi hoặc đánh dấu x  vào ô vuông đối với loại hình cơ sở đề nghị được kiểm tra;


- (2) Tên cơ sở đề nghị được kiểm tra vệ sinh thú y.


39. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức đăng ký tại Chi cục Thú y Quảng Nam 


- Bước 2: Chi cục Thú y tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ, tiến hành khảo sát, kiểm tra điều kiện, yêu cầu hoàn chỉnh, bổ sung nếu chưa đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y. Cấp giấy chứng nhận khi đạt yêu cầu.


- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Chi cục thú y.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y theo mẫu quy định;


- Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh (bản sao Công chứng);


- Các giấy tờ liên quan đến việc thành lập cơ sở.


b) Số lượng hồ sơ:            01  (bộ)

* Thời hạn giải quyết: Trong phạm vi 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ tiến hành kiểm tra. Trong 10 ngày làm việc kể từ khi kiểm tra, trả lời kết quả.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y Quảng Nam 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Quảng Nam 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy chứng nhận.


* Phí, lệ phí: có.


Tên và mức phí, lệ phí 1: Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở: Mức thu phụ thuộc số lượng chỉ tiêu kiểm tra thực tế.


QĐ số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


Tên và mức phí, lệ phí 2: Cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y: 20.000 đồng/lần.


QĐ số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y.



Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1


Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN, ngày 26/12/2005 Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y.

* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Pháp lệnh thú y, số 18/2004/PL-UBTVQH11, ngày 29/4/2004. Có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.



- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP, ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN, ngày 26/12/2005 Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y.Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.



- Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN, ngày 08/3/2006 của BNN Ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                                             





GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y


Số:................../ĐK-KTVSTY


              Kính gửi: ..............……….…........……............................................


Họ tên chủ cơ sở (hoặc người đại diện): .......…………….................…….................…....…......


Địa chỉ giao dịch: ...............................................…..........……..............………...............….…....


Chứng minh nhân dân số: …………………… Cấp ngày…..../…../….….. tại…………..……….……


Điện thoại: .............................. Fax: ............................ Email: ..………........……….....….….....


Đề nghị quý cơ quan kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở (1):


1. Cơ sở chăn nuôi động vật.


   Loại động vật: ………………………………………………….. Số lượng: ……..……...……


2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống.


   Loại động vật: ………………………………………………….. Số lượng: …..………...……


3. Cơ sở cách ly kiểm dịch động vật.


   Loại động vật: ………………………………………………….. Số lượng: ………..…...……


4. Cơ sở cách ly kiểm dịch sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: ……………………………………….. Khối lượng: …..………...…


5. Nơi tập trung, bốc xếp động vật/sản phẩm động vật.


6. Cơ sở giết mổ động vật.


   Loại động vật: ………………………….……..….. Công suất giết mổ: ……....……con/ngày


7. Cơ sở sơ chế sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: ………………………………….... Công suất: ……..…….tấn/ngày


8. Cơ sở bảo quản sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: …………………………………..….... Công suất: …….……….tấn


9. Cơ sở kinh doanh động vật/ sản phẩm động vật.


   Loại động vật/sản phẩm động vật: …………………………………….……………...………. 


10. Cơ sở sản xuất thuốc thú y/chế phẩm sinh học/hoá chất dùng trong thú y:


11. Cơ sở kinh doanh thuốc thú y/chế phẩm sinh học/ hoá chất dùng trong thú y:


12. Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật:


    Loại động vật: …………………………………………………….........………...…………… 


    An toàn với bệnh: …………………………………………………………..….….….….……


13. Cơ sở xét nghiệm, cơ sở xét nghiệm chẩn đoán bệnh động vật:           


Địa điểm cơ sở: …….………………………….…………..………….…….…………...……….


Địa điểm và thiết kế xây dựng đã được cơ quan thú y có thẩm quyền thẩm định vào ngày ……../……./….….


Đăng ký kinh doanh /Giấy phép đầu tư số: …………………. Cấp tại ………………..………..


Mục đích sử dụng:



Tiêu thụ nội địa



Phục vụ xuất khẩu


Các giấy tờ liên quan: .....…………………………….…...…..…….......….............................................….............


...........................................................................................…..........…….............................................…............


Dự kiến thời gian cơ sở bắt đầu hoạt động: ngày.…….../…….../ …..….....


Tôi xin cam đoan việc khai báo trên hoàn toàn đúng sự thật.


		Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH 


Đồng ý kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở (2)………………..……… …………………….…....


Thời gian kiểm tra: …… giờ, ngày......../....../ …........


Vào sổ đăng ký số ........…..... ngày......../....../ ….......


KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 


(Ký, ghi rõ họ tên)




		Đăng ký tại ........................................... 


Ngày .…...... tháng ....... năm ...........

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)








- Tờ khai được làm thành 02 bản: 01 bản do cơ quan tiếp nhận tờ khai giữ, 01 bản do chủ cơ sở hoặc người đại diện giữ;


- Cá nhân đăng ký không có con dấu,  chỉ ký và ghi rõ họ tên;


- (1) Chỉ ghi hoặc đánh dấu x  vào ô vuông đối với loại hình cơ sở đề nghị được kiểm tra;


- (2) Tên cơ sở đề nghị được kiểm tra vệ sinh thú y.


40. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở kinh doanh thuốc thú y:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức đăng ký tại Chi cục Thú y Quảng Nam 


- Bước 2: Chi cục Thú y tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ, tiến hành khảo sát, kiểm tra điều kiện, yêu cầu hoàn chỉnh, bổ sung nếu chưa đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y. Cấp giấy chứng nhận khi đạt yêu cầu.


- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Chi cục thú y.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y theo mẫu quy định;


- Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh (bản sao Công chứng);


- Các giấy tờ liên quan đến việc thành lập cơ sở.


b) Số lượng hồ sơ:            01  (bộ)

* Thời hạn giải quyết: 


Trong phạm vi 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ tiến hành kiểm tra. Trong 10 ngày làm việc kể từ khi kiểm tra, trả lời kết quả.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y Quảng Nam 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Quảng Nam 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy chứng nhận.


* Phí, lệ phí: có.


Tên và mức phí, lệ phí 1: Kiểm tra điều kiện VSTY cơ sở: Mức thu phụ thuộc số lượng chỉ tiêu kiểm tra thực tế.


QĐ số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


Tên và mức phí, lệ phí 2: Cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y: 20.000 đồng/lần.


QĐ số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y.



Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1


Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN, ngày 26/12/2005 Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y.

* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Pháp lệnh thú y, số 18/2004/PL-UBTVQH11, ngày 29/4/2004. Có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.



- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP, ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN, ngày 26/12/2005 Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y.Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.



- Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN, ngày 08/3/2006 của BNN Ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                                              





GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y


Số:................../ĐK-KTVSTY


              Kính gửi: ..............……….…........……............................................


Họ tên chủ cơ sở (hoặc người đại diện): .......…………….................…….................…....…......


Địa chỉ giao dịch: ...............................................…..........……..............………...............….…....


Chứng minh nhân dân số: …………………… Cấp ngày…..../…../….….. tại…………..……….……


Điện thoại: .............................. Fax: ............................ Email: ..………........……….....….….....


Đề nghị quý cơ quan kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở (1):


1. Cơ sở chăn nuôi động vật.


   Loại động vật: ………………………………………………….. Số lượng: ……..……...……


2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống.


   Loại động vật: ………………………………………………….. Số lượng: …..………...……


3. Cơ sở cách ly kiểm dịch động vật.


   Loại động vật: ………………………………………………….. Số lượng: ………..…...……


4. Cơ sở cách ly kiểm dịch sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: ……………………………………….. Khối lượng: …..………...…


5. Nơi tập trung, bốc xếp động vật/sản phẩm động vật.


6. Cơ sở giết mổ động vật.


   Loại động vật: ………………………….……..….. Công suất giết mổ: ……....……con/ngày


7. Cơ sở sơ chế sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: ………………………………….... Công suất: ……..…….tấn/ngày


8. Cơ sở bảo quản sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: …………………………………..….... Công suất: …….……….tấn


9. Cơ sở kinh doanh động vật/ sản phẩm động vật.


   Loại động vật/sản phẩm động vật: …………………………………….……………...………. 


10. Cơ sở sản xuất thuốc thú y/chế phẩm sinh học/hoá chất dùng trong thú y:


11. Cơ sở kinh doanh thuốc thú y/chế phẩm sinh học/ hoá chất dùng trong thú y:


12. Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật:


    Loại động vật: …………………………………………………….........………...…………… 


    An toàn với bệnh: …………………………………………………………..….….….….……


13. Cơ sở xét nghiệm, cơ sở xét nghiệm chẩn đoán bệnh động vật:           


Địa điểm cơ sở: …….………………………….…………..………….…….…………...……….


………………………………………………………………………….……………......……….


Địa điểm và thiết kế xây dựng đã được cơ quan thú y có thẩm quyền thẩm định vào ngày ……../……./….….


Đăng ký kinh doanh /Giấy phép đầu tư số: …………………. Cấp tại ………………..………..


Mục đích sử dụng:



Tiêu thụ nội địa



Phục vụ xuất khẩu


Các giấy tờ liên quan: .....…………………………….…...…..…….......….............................................….............


...........................................................................................…..........…….............................................…............


.................................................................................................….............................……....................................


Dự kiến thời gian cơ sở bắt đầu hoạt động: ngày.…….../…….../ …..….....


Tôi xin cam đoan việc khai báo trên hoàn toàn đúng sự thật.


		Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH 


Đồng ý kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở (2)………………..……… …………………….…....


Thời gian kiểm tra: …… giờ, ngày......../....../ …........


Vào sổ đăng ký số ........…..... ngày......../....../ ….......


KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 


(Ký, ghi rõ họ tên)




		Đăng ký tại ........................................... 


Ngày .…...... tháng ....... năm ...........

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)








- Tờ khai được làm thành 02 bản: 01 bản do cơ quan tiếp nhận tờ khai giữ, 01 bản do chủ cơ sở hoặc người đại diện giữ;


- Cá nhân đăng ký không có con dấu,  chỉ ký và ghi rõ họ tên;


- (1) Chỉ ghi hoặc đánh dấu x  vào ô vuông đối với loại hình cơ sở đề nghị được kiểm tra;


- (2) Tên cơ sở đề nghị được kiểm tra vệ sinh thú y.


41. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở hành nghề thú y:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức đăng ký tại Chi cục Thú y Quảng Nam 


- Bước 2: Chi cục Thú y tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ, tiến hành khảo sát, kiểm tra điều kiện, yêu cầu hoàn chỉnh, bổ sung nếu chưa đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y. Cấp giấy chứng nhận khi đạt yêu cầu.


- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Chi cục thú y.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y theo mẫu quy định;


- Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh (bản sao Công chứng);


- Các giấy tờ liên quan đến việc thành lập cơ sở.


b) Số lượng hồ sơ:            01  (bộ)

* Thời hạn giải quyết: 


Trong phạm vi 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ tiến hành kiểm tra. Trong 10 ngày làm việc kể từ khi kiểm tra, trả lời kết quả.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y Quảng Nam 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Quảng Nam 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy chứng nhận.


* Phí, lệ phí: có.


Tên và mức phí, lệ phí 1: Kiểm tra điều kiện cơ sở: 250.000 đồng/lần.


QĐ số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


Tên và mức phí, lệ phí 2: Cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y: 20.000 đồng/lần.


QĐ số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y.


Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1: Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN, ngày 26/12/2005 Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y.

* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Pháp lệnh thú y, số 18/2004/PL-UBTVQH11, ngày 29/4/2004. Có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.



- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP, ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN, ngày 26/12/2005 Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y.Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.



- Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN, ngày 08/3/2006 của BNN Ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                                             





GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y


Số:................../ĐK-KTVSTY


              Kính gửi: ..............……….…........……............................................


Họ tên chủ cơ sở (hoặc người đại diện): .......…………….................…….................…....…......


Địa chỉ giao dịch: ...............................................…..........……..............………...............….…....


Chứng minh nhân dân số: …………………… Cấp ngày…..../…../….….. tại…………..……….……


Điện thoại: .............................. Fax: ............................ Email: ..………........……….....….….....


Đề nghị quý cơ quan kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở (1):


1. Cơ sở chăn nuôi động vật.


   Loại động vật: ………………………………………………….. Số lượng: ……..……...……


2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống.


   Loại động vật: ………………………………………………….. Số lượng: …..………...……


3. Cơ sở cách ly kiểm dịch động vật.


   Loại động vật: ………………………………………………….. Số lượng: ………..…...……


4. Cơ sở cách ly kiểm dịch sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: ……………………………………….. Khối lượng: …..………...…


5. Nơi tập trung, bốc xếp động vật/sản phẩm động vật.


6. Cơ sở giết mổ động vật.


   Loại động vật: ………………………….……..….. Công suất giết mổ: ……....……con/ngày


7. Cơ sở sơ chế sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: ………………………………….... Công suất: ……..…….tấn/ngày


8. Cơ sở bảo quản sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: …………………………………..….... Công suất: …….……….tấn


9. Cơ sở kinh doanh động vật/ sản phẩm động vật.


   Loại động vật/sản phẩm động vật: …………………………………….……………...………. 


10. Cơ sở sản xuất thuốc thú y/chế phẩm sinh học/hoá chất dùng trong thú y:


11. Cơ sở kinh doanh thuốc thú y/chế phẩm sinh học/ hoá chất dùng trong thú y:


12. Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật:


    Loại động vật: …………………………………………………….........………...…………… 


    An toàn với bệnh: …………………………………………………………..….….….….……


13. Cơ sở xét nghiệm, cơ sở xét nghiệm chẩn đoán bệnh động vật:           


Địa điểm cơ sở: …….………………………….…………..………….…….…………...……….


Địa điểm và thiết kế xây dựng đã được cơ quan thú y có thẩm quyền thẩm định vào ngày ……../……./….….


Đăng ký kinh doanh /Giấy phép đầu tư số: …………………. Cấp tại ………………..………..


Mục đích sử dụng:



Tiêu thụ nội địa



Phục vụ xuất khẩu


Các giấy tờ liên quan: .....…………………………….…...…..…….......….............................................….............


...........................................................................................…..........…….............................................…............


Dự kiến thời gian cơ sở bắt đầu hoạt động: ngày.…….../…….../ …..….....


Tôi xin cam đoan việc khai báo trên hoàn toàn đúng sự thật.


		Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH 


Đồng ý kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở (2)………………..……… …………………….…....


Thời gian kiểm tra: …… giờ, ngày......../....../ …........


Vào sổ đăng ký số ........…..... ngày......../....../ ….......


KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Đăng ký tại ........................................... 


Ngày .…...... tháng ....... năm ...........

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)








- Tờ khai được làm thành 02 bản: 01 bản do cơ quan tiếp nhận tờ khai giữ, 01 bản do chủ cơ sở hoặc người đại diện giữ;


- Cá nhân đăng ký không có con dấu,  chỉ ký và ghi rõ họ tên;


- (1) Chỉ ghi hoặc đánh dấu x  vào ô vuông đối với loại hình cơ sở đề nghị được kiểm tra;


- (2) Tên cơ sở đề nghị được kiểm tra vệ sinh thú y.


42. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất con giống:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức đăng ký tại Chi cục Thú y Quảng Nam 


- Bước 2: Chi cục Thú y tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ, tiến hành khảo sát, kiểm tra điều kiện, yêu cầu hoàn chỉnh, bổ sung nếu chưa đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y. Cấp giấy chứng nhận khi đạt yêu cầu.


- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Chi cục thú y.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y theo mẫu quy định;


- Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh (bản sao Công chứng);


- Các giấy tờ liên quan đến việc thành lập cơ sở.


b) Số lượng hồ sơ:            01  (bộ)

* Thời hạn giải quyết: 


Trong phạm vi 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ tiến hành kiểm tra. Trong 10 ngày làm việc kể từ khi kiểm tra, trả lời kết quả.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y Quảng Nam 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Quảng Nam 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy chứng nhận.


* Phí, lệ phí: có.


Tên và mức phí, lệ phí 1: Kiểm tra điều kiện cơ sở: Mức phí phụ thuộc số chỉ tiêu kiểm tra thực tế.


QĐ số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


Tên và mức phí, lệ phí 2: Cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y: 20.000 đồng/lần.


QĐ số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y.



Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1


Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN, ngày 26/12/2005 Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y.

* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Pháp lệnh thú y, số 18/2004/PL-UBTVQH11, ngày 29/4/2004. Có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.



- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP, ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN, ngày 26/12/2005 Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y.Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.



- Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN, ngày 08/3/2006 của BNN Ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                             





GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y


Số:................../ĐK-KTVSTY


              Kính gửi: ..............……….…........……............................................


Họ tên chủ cơ sở (hoặc người đại diện): .......…………….................…….................…....…......


Địa chỉ giao dịch: ...............................................…..........……..............………...............….…....


Chứng minh nhân dân số: …………………… Cấp ngày…..../…../….….. tại…………..……….……


Điện thoại: .............................. Fax: ............................ Email: ..………........……….....….….....


Đề nghị quý cơ quan kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở (1):


1. Cơ sở chăn nuôi động vật.


   Loại động vật: ………………………………………………….. Số lượng: ……..……...……


2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống.


   Loại động vật: ………………………………………………….. Số lượng: …..………...……


3. Cơ sở cách ly kiểm dịch động vật.


   Loại động vật: ………………………………………………….. Số lượng: ………..…...……


4. Cơ sở cách ly kiểm dịch sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: ……………………………………….. Khối lượng: …..………...…


5. Nơi tập trung, bốc xếp động vật/sản phẩm động vật.


6. Cơ sở giết mổ động vật.


   Loại động vật: ………………………….……..….. Công suất giết mổ: ……....……con/ngày


7. Cơ sở sơ chế sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: ………………………………….... Công suất: ……..…….tấn/ngày


8. Cơ sở bảo quản sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: …………………………………..….... Công suất: …….……….tấn


9. Cơ sở kinh doanh động vật/ sản phẩm động vật.


   Loại động vật/sản phẩm động vật: …………………………………….……………...………. 


10. Cơ sở sản xuất thuốc thú y/chế phẩm sinh học/hoá chất dùng trong thú y:


11. Cơ sở kinh doanh thuốc thú y/chế phẩm sinh học/ hoá chất dùng trong thú y:


12. Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật:


    Loại động vật: …………………………………………………….........………...…………… 


    An toàn với bệnh: …………………………………………………………..….….….….……


13. Cơ sở xét nghiệm, cơ sở xét nghiệm chẩn đoán bệnh động vật:           


Địa điểm cơ sở: …….………………………….…………..………….…….…………...……….


Địa điểm và thiết kế xây dựng đã được cơ quan thú y có thẩm quyền thẩm định vào ngày ……../……./….….


Đăng ký kinh doanh /Giấy phép đầu tư số: …………………. Cấp tại ………………..………..


Mục đích sử dụng:



Tiêu thụ nội địa



Phục vụ xuất khẩu


Các giấy tờ liên quan: .....…………………………….…...…..…….......….............................................….............


...........................................................................................…..........…….............................................…............


Dự kiến thời gian cơ sở bắt đầu hoạt động: ngày.…….../…….../ …..….....


Tôi xin cam đoan việc khai báo trên hoàn toàn đúng sự thật.


		Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH 


Đồng ý kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở (2)………………..……… …………………….…....


Thời gian kiểm tra: …… giờ, ngày......../....../ …........


Vào sổ đăng ký số ........…..... ngày......../....../ ….......


KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Đăng ký tại ........................................... 


Ngày .…...... tháng ....... năm ...........

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)








- Tờ khai được làm thành 02 bản: 01 bản do cơ quan tiếp nhận tờ khai giữ, 01 bản do chủ cơ sở hoặc người đại diện giữ;


- Cá nhân đăng ký không có con dấu,  chỉ ký và ghi rõ họ tên;


- (1) Chỉ ghi hoặc đánh dấu x  vào ô vuông đối với loại hình cơ sở đề nghị được kiểm tra;


- (2) Tên cơ sở đề nghị được kiểm tra vệ sinh thú y.


43. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức lập hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 biểu mẫu này nộp tại Chi cục Thú y Quảng Nam 


- Bước 2: Chi cục Thú y tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ, tiến hành khảo sát, kiểm tra điều kiện, yêu cầu hoàn chỉnh, bổ sung nếu chưa đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y. Đạt yêu cầu thì cấp giấy chứng nhận.


- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Chi cục thú y.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y theo mẫu quy định;


- Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh (bản sao Công chứng);


- Các giấy tờ liên quan đến việc thành lập cơ sở.


b) Số lượng hồ sơ:            01  (bộ)

* Thời hạn giải quyết: 


Trong phạm vi 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ tiến hành kiểm tra. Trong 10 ngày làm việc kể từ khi kiểm tra, trả lời kết quả.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y Quảng Nam 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Quảng Nam 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy chứng nhận.


* Phí, lệ phí: có.


Tên và mức phí, lệ phí 1: Kiểm tra điều kiện VSTY cơ sở: Mức thu phụ thuộc số chỉ tiêu kiểm tra thực tế.


QĐ số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


Tên và mức phí, lệ phí 2: Cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y: 20.000 đồng/lần.


QĐ số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y.



Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1


Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN, ngày 26/12/2005 Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y.

* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Pháp lệnh thú y, số 18/2004/PL-UBTVQH11, ngày 29/4/2004. Có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.



- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP, ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN, ngày 26/12/2005 Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y.Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.



- Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN, ngày 08/3/2006 của BNN Ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                                             





GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y


Số:................../ĐK-KTVSTY


              Kính gửi: ..............……….…........……............................................


Họ tên chủ cơ sở (hoặc người đại diện): .......…………….................…….................…....…......


Địa chỉ giao dịch: ...............................................…..........……..............………...............….…....


Chứng minh nhân dân số: …………………… Cấp ngày…..../…../….….. tại…………..……….……


Điện thoại: .............................. Fax: ............................ Email: ..………........……….....….….....


Đề nghị quý cơ quan kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở (1):


1. Cơ sở chăn nuôi động vật.


   Loại động vật: ………………………………………………….. Số lượng: ……..……...……


2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống.


   Loại động vật: ………………………………………………….. Số lượng: …..………...……


3. Cơ sở cách ly kiểm dịch động vật.


   Loại động vật: ………………………………………………….. Số lượng: ………..…...……


4. Cơ sở cách ly kiểm dịch sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: ……………………………………….. Khối lượng: …..………...…


5. Nơi tập trung, bốc xếp động vật/sản phẩm động vật.


6. Cơ sở giết mổ động vật.


   Loại động vật: ………………………….……..….. Công suất giết mổ: ……....……con/ngày


7. Cơ sở sơ chế sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: ………………………………….... Công suất: ……..…….tấn/ngày


8. Cơ sở bảo quản sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: …………………………………..….... Công suất: …….……….tấn


9. Cơ sở kinh doanh động vật/ sản phẩm động vật.


   Loại động vật/sản phẩm động vật: …………………………………….……………...………. 


10. Cơ sở sản xuất thuốc thú y/chế phẩm sinh học/hoá chất dùng trong thú y:


11. Cơ sở kinh doanh thuốc thú y/chế phẩm sinh học/ hoá chất dùng trong thú y:


12. Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật:


    Loại động vật: …………………………………………………….........………...…………… 


    An toàn với bệnh: …………………………………………………………..….….….….……


13. Cơ sở xét nghiệm, cơ sở xét nghiệm chẩn đoán bệnh động vật:           


Địa điểm cơ sở: …….………………………….…………..………….…….…………...……….


Địa điểm và thiết kế xây dựng đã được cơ quan thú y có thẩm quyền thẩm định vào ngày ……../……./….….


Đăng ký kinh doanh /Giấy phép đầu tư số: …………………. Cấp tại ………………..………..


Mục đích sử dụng:



Tiêu thụ nội địa



Phục vụ xuất khẩu


Các giấy tờ liên quan: .....…………………………….…...…..…….......….............................................….............


...........................................................................................…..........…….............................................…............


Dự kiến thời gian cơ sở bắt đầu hoạt động: ngày.…….../…….../ …..….....


Tôi xin cam đoan việc khai báo trên hoàn toàn đúng sự thật.


		Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH 


Đồng ý kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở (2)………………..……… …………………….…....


Thời gian kiểm tra: …… giờ, ngày......../....../ …........


Vào sổ đăng ký số ........…..... ngày......../....../ ….......


KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Đăng ký tại ........................................... 


Ngày .…...... tháng ....... năm ...........

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)








- Tờ khai được làm thành 02 bản: 01 bản do cơ quan tiếp nhận tờ khai giữ, 01 bản do chủ cơ sở hoặc người đại diện giữ;


- Cá nhân đăng ký không có con dấu,  chỉ ký và ghi rõ họ tên;


- (1) Chỉ ghi hoặc đánh dấu x  vào ô vuông đối với loại hình cơ sở đề nghị được kiểm tra;


- (2) Tên cơ sở đề nghị được kiểm tra vệ sinh thú y.


44. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở kinh doanh động vật, sản phẩm động vật:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức đăng ký tại Chi cục Thú y Quảng Nam 


- Bước 2: Chi cục Thú y tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ, tiến hành khảo sát, kiểm tra điều kiện, yêu cầu hoàn chỉnh, bổ sung nếu chưa đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y. Cấp giấy chứng nhận khi đạt yêu cầu.


- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Chi cục thú y.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y theo mẫu quy định;


- Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh (bản sao Công chứng);


- Các giấy tờ liên quan đến việc thành lập cơ sở.


b) Số lượng hồ sơ:            01  (bộ)

* Thời hạn giải quyết: 


Trong phạm vi 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ tiến hành kiểm tra. Trong 10 ngày làm việc kể từ khi kiểm tra, trả lời kết quả.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y Quảng Nam 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Quảng Nam 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy chứng nhận.


* Phí, lệ phí: có.


Tên và mức phí, lệ phí 1: Kiểm tra điều kiện VSTY cơ sở: Mức thu phụ thuộc số lượng chỉ tiêu kiểm tra thực tế.


QĐ số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


Tên và mức phí, lệ phí 2: Cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y: 20.000 đồng/lần.


QĐ số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y.



Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1


Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN, ngày 26/12/2005 Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y.

* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Pháp lệnh thú y, số 18/2004/PL-UBTVQH11, ngày 29/4/2004. Có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.



- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP, ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN, ngày 26/12/2005 Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y.Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.



- Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN, ngày 08/3/2006 của BNN Ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                             





GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y


Số:................../ĐK-KTVSTY


              Kính gửi: ..............……….…........……............................................


Họ tên chủ cơ sở (hoặc người đại diện): .......…………….................…….................…....…......


Địa chỉ giao dịch: ...............................................…..........……..............………...............….…....


Chứng minh nhân dân số: …………………… Cấp ngày…..../…../….….. tại…………..……….……


Điện thoại: .............................. Fax: ............................ Email: ..………........……….....….….....


Đề nghị quý cơ quan kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở (1):


1. Cơ sở chăn nuôi động vật.


   Loại động vật: ………………………………………………….. Số lượng: ……..……...……


2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống.


   Loại động vật: ………………………………………………….. Số lượng: …..………...……


3. Cơ sở cách ly kiểm dịch động vật.


   Loại động vật: ………………………………………………….. Số lượng: ………..…...……


4. Cơ sở cách ly kiểm dịch sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: ……………………………………….. Khối lượng: …..………...…


5. Nơi tập trung, bốc xếp động vật/sản phẩm động vật.


6. Cơ sở giết mổ động vật.


   Loại động vật: ………………………….……..….. Công suất giết mổ: ……....……con/ngày


7. Cơ sở sơ chế sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: ………………………………….... Công suất: ……..…….tấn/ngày


8. Cơ sở bảo quản sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: …………………………………..….... Công suất: …….……….tấn


9. Cơ sở kinh doanh động vật/ sản phẩm động vật.


   Loại động vật/sản phẩm động vật: …………………………………….……………...………. 


10. Cơ sở sản xuất thuốc thú y/chế phẩm sinh học/hoá chất dùng trong thú y:


11. Cơ sở kinh doanh thuốc thú y/chế phẩm sinh học/ hoá chất dùng trong thú y:


12. Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật:


    Loại động vật: …………………………………………………….........………...…………… 


    An toàn với bệnh: …………………………………………………………..….….….….……


13. Cơ sở xét nghiệm, cơ sở xét nghiệm chẩn đoán bệnh động vật:           


Địa điểm cơ sở: …….………………………….…………..………….…….…………...……….


Địa điểm và thiết kế xây dựng đã được cơ quan thú y có thẩm quyền thẩm định vào ngày ……../……./….….


Đăng ký kinh doanh /Giấy phép đầu tư số: …………………. Cấp tại ………………..………..


Mục đích sử dụng:



Tiêu thụ nội địa



Phục vụ xuất khẩu


Các giấy tờ liên quan: .....…………………………….…...…..…….......….............................................….............


...........................................................................................…..........…….............................................…............


Dự kiến thời gian cơ sở bắt đầu hoạt động: ngày.…….../…….../ …..….....


Tôi xin cam đoan việc khai báo trên hoàn toàn đúng sự thật.


		Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH 


Đồng ý kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở (2)………………..……… …………………….…....


Thời gian kiểm tra: …… giờ, ngày......../....../ …........


Vào sổ đăng ký số ........…..... ngày......../....../ ….......


KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Đăng ký tại ........................................... 


Ngày .…...... tháng ....... năm ...........

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)








- Tờ khai được làm thành 02 bản: 01 bản do cơ quan tiếp nhận tờ khai giữ, 01 bản do chủ cơ sở hoặc người đại diện giữ;


- Cá nhân đăng ký không có con dấu,  chỉ ký và ghi rõ họ tên;


- (1) Chỉ ghi hoặc đánh dấu x  vào ô vuông đối với loại hình cơ sở đề nghị được kiểm tra;


- (2) Tên cơ sở đề nghị được kiểm tra vệ sinh thú y.


45. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức đăng ký tại Chi cục Thú y Quảng Nam 


- Bước 2: Chi cục Thú y tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ, tiến hành khảo sát, kiểm tra điều kiện, yêu cầu hoàn chỉnh, bổ sung nếu chưa đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y. Cấp giấy chứng nhận khi đạt yêu cầu.


- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Chi cục thú y.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả tại Chi cục Thú y Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y theo mẫu quy định;


- Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh (bản sao Công chứng);


- Các giấy tờ liên quan đến việc thành lập cơ sở.


b) Số lượng hồ sơ:            01  (bộ)

* Thời hạn giải quyết: 


Trong phạm vi 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ tiến hành kiểm tra. Trong 10 ngày làm việc kể từ khi kiểm tra, trả lời kết quả.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y Quảng Nam 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Quảng Nam 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy chứng nhận.


* Phí, lệ phí: có.


Tên và mức phí, lệ phí 1: Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở: Mức thu phụ thuộc số lượng chỉ tiêu kiểm tra thực tế.


QĐ số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


Tên và mức phí, lệ phí 2: Cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y: 20.000 đồng/lần.


QĐ số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y.



Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1


Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN, ngày 26/12/2005 Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y.

* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Pháp lệnh thú y, số 18/2004/PL-UBTVQH11, ngày 29/4/2004. Có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.



- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP, ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN, ngày 26/12/2005 Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y.Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.



- Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN, ngày 08/3/2006 của BNN Ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                                             





GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y


Số:................../ĐK-KTVSTY


              Kính gửi: ..............……….…........……............................................


Họ tên chủ cơ sở (hoặc người đại diện): .......…………….................…….................…....…......


Địa chỉ giao dịch: ...............................................…..........……..............………...............….…....


Chứng minh nhân dân số: …………………… Cấp ngày…..../…../….….. tại…………..……….……


Điện thoại: .............................. Fax: ............................ Email: ..………........……….....….….....


Đề nghị quý cơ quan kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở (1):


1. Cơ sở chăn nuôi động vật.


   Loại động vật: ………………………………………………….. Số lượng: ……..……...……


2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống.


   Loại động vật: ………………………………………………….. Số lượng: …..………...……


3. Cơ sở cách ly kiểm dịch động vật.


   Loại động vật: ………………………………………………….. Số lượng: ………..…...……


4. Cơ sở cách ly kiểm dịch sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: ……………………………………….. Khối lượng: …..………...…


5. Nơi tập trung, bốc xếp động vật/sản phẩm động vật.


6. Cơ sở giết mổ động vật.


   Loại động vật: ………………………….……..….. Công suất giết mổ: ……....……con/ngày


7. Cơ sở sơ chế sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: ………………………………….... Công suất: ……..…….tấn/ngày


8. Cơ sở bảo quản sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: …………………………………..….... Công suất: …….……….tấn


9. Cơ sở kinh doanh động vật/ sản phẩm động vật.


   Loại động vật/sản phẩm động vật: …………………………………….……………...………. 


10. Cơ sở sản xuất thuốc thú y/chế phẩm sinh học/hoá chất dùng trong thú y:


11. Cơ sở kinh doanh thuốc thú y/chế phẩm sinh học/ hoá chất dùng trong thú y:


12. Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật:


    Loại động vật: …………………………………………………….........………...…………… 


    An toàn với bệnh: …………………………………………………………..….….….….……


13. Cơ sở xét nghiệm, cơ sở xét nghiệm chẩn đoán bệnh động vật:           


Địa điểm cơ sở: …….………………………….…………..………….…….…………...……….


Địa điểm và thiết kế xây dựng đã được cơ quan thú y có thẩm quyền thẩm định vào ngày ……../……./….….


Đăng ký kinh doanh /Giấy phép đầu tư số: …………………. Cấp tại ………………..………..


Mục đích sử dụng:



Tiêu thụ nội địa



Phục vụ xuất khẩu


Các giấy tờ liên quan: .....…………………………….…...…..…….......….............................................….............


...........................................................................................…..........…….............................................…............


Dự kiến thời gian cơ sở bắt đầu hoạt động: ngày.…….../…….../ …..….....


Tôi xin cam đoan việc khai báo trên hoàn toàn đúng sự thật.


		Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH 


Đồng ý kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở (2)………………..……… …………………….…....


Thời gian kiểm tra: …… giờ, ngày......../....../ …........


Vào sổ đăng ký số ........…..... ngày......../....../ ….......


KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Đăng ký tại ........................................... 


Ngày .…...... tháng ....... năm ...........

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)








- Tờ khai được làm thành 02 bản: 01 bản do cơ quan tiếp nhận tờ khai giữ, 01 bản do chủ cơ sở hoặc người đại diện giữ;


- Cá nhân đăng ký không có con dấu,  chỉ ký và ghi rõ họ tên;


- (1) Chỉ ghi hoặc đánh dấu x  vào ô vuông đối với loại hình cơ sở đề nghị được kiểm tra;


- (2) Tên cơ sở đề nghị được kiểm tra vệ sinh thú y.


46. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển trong nước:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức đăng ký theo hướng dẫn tại mục 7 biểu mẫu này tại Chi cục Thú y hoặc trạm Thú y cấp huyện

- Bước 2: Chi cục Thú y, trạm Thú y tiếp nhận đăng ký vào sổ đăng ký kiểm dịch.


- Bước 3: Tiến hành kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch.

* Cách thức thực hiện: Đăng ký trực tiếp tại Chi cục Thú y hoặc trạm thú y huyện.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển khỏi huyện.


- Bản sao giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh (nếu có)


- Bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng, xét nghiệm (nếu có)


b) Số lượng hồ sơ:            01  (bộ)

* Thời hạn giải quyết: Trong phạm vi 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y Quảng Nam 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trạm Thú y huyện, thành phố

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y, Trạm Thú y


c) Cơ quan phối hợp (nếu có):

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy chứng nhận.


* Phí, lệ phí: có.


Tên và mức phí, lệ phí 1: Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch: 20.000 đồng/lần.


QĐ số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


Tên và mức phí, lệ phí 2: Lệ phí vệ sinh tiêu độc phương tiện vận chuyển: 30.000 đ/ô tô.


QĐ số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


Tên và mức phí, lệ phí 3: Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật: Mức thu tuỳ theo loài động vật, loại sản phẩm và số lượng.


QĐ số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển khỏi huyện.



Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1


Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN, ngày 26/12/2005 Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y.

* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Pháp lệnh thú y, số 18/2004/PL-UBTVQH11, ngày 29/4/2004. Có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.



- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP, ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.



- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN, ngày 26/12/2005 Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y.Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.



- Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN, ngày 08/3/2006 của BNN Ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.



- QĐ số 45/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của BNNV/v ban hành danh mục đối tượng kiểm dịch động vật, sản phầm động vật; Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.



- QĐ số 47/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của BNN V/v Quy đinh số lượng động vật, khối lượng sản phẩm động phải kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi huyện và miễn kiểm dịch. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc








GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, 


SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN RA KHỎI HUYỆN


Số:................../ĐK-KDNĐ


                         Kính gửi: ..............……………........................................................................................................


Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): ........................................…................................….…................


Địa chỉ giao dịch: …………………………………...…………………………...…………………...…..


Chứng minh nhân dân số: …………………… Cấp ngày……../..…./…….….. tại………….……...…...


Điện thoại: ………...…………. Fax: ………...…….….. Email: ………….………………….….……...


Đề nghị được làm thủ tục kiểm dịch số hàng sau:


I/ ĐỘNG VẬT:


		Loại động vật

		Giống

		Tuổi

		Tính biệt

		Mục đích sử dụng



		

		

		

		Đực

		Cái

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Tổng số

		

		

		

		

		





Tổng số (viết bằng chữ): …………………………………......…………………………………………..


Nơi xuất phát: …………………………………...……………………….…………………………...…..


Tình trạng sức khoẻ động vật: ………………………………………………………………………..…..


Số động vật trên xuất phát từ vùng/cơ sở an toàn với bệnh: ………..…………………………..……….


…………………………………………..... theo Quyết định số …………/……… ngày……/…../……. của (1)……………………………........………………. (nếu có).


Số động vật trên đã được xét nghiệm các bệnh sau (nếu có):


1/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...….


2/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...….


3/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...….


4/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...….


5/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...….


Số động vật trên đã được tiêm phòng vắc xin với các bệnh sau (loại vắc xin, nơi sản xuất):


1/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …...…./……/ …...….


2/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….


3/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….


4/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….


5/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….


II/ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT:

		Tên hàng

		Quy cách đóng gói

		Số lượng


(2)

		Khối lượng


(kg)

		Mục đích sử dụng



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Tổng số

		

		

		





Tổng số (viết bằng chữ): …………………………………………………...…………………………….……………


Số sản phẩm động vật trên đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo kết quả xét nghiệm số ………/……… ngày….…/….../ ......…. của (3)………....…… ….…..……………….……… (nếu có).


Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất: …………………………………………………………………………………..….……….


Điện thoại: ………………………………………. Fax: ………………………………...………...…….


III/ CÁC THÔNG TIN KHÁC:


Tên tổ chức, cá nhân nhập hàng: ………………………………………………………..……………….


Địa chỉ: …….....…………...……………...…………...……………...…………...……..…………..…..


Điện thoại: ………………………………………. Fax: …………………………………..…………….


Nơi đến (cuối cùng): …………………………………...…………..…………...………..………………


Phương tiện vận chuyển: ...……………...……………...……...………………...…….….………...……


Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có):


1/ ……...……………...……………...……………… Số lượng: ……...…… Khối lượng: ……..…....…


2/ ……...……………...……………...……………… Số lượng: ……...…… Khối lượng: ……..…...…


3/ ……...……………...……………...……………… Số lượng: ……...…… Khối lượng: ….…….....…


Điều kiện bảo quản hàng trong quá trình vận chuyển: ...………………..…………....…..…………...….


Các vật dụng khác liên quan kèm theo: ...……………...………………………………...….……………


Các giấy tờ liên quan kèm theo: ...……………...………………………………………….........………..


Địa điểm kiểm dịch: ...………………..…………...……………...……………………...……...………..


Thời gian kiểm dịch: ...……………...………….…..……………...………….………….………..…….



Tôi xin cam đoan việc đăng ký trên hoàn toàn đúng sự thật và cam kết chấp hành đúng pháp luật thú y.


		Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT

Đồng ý kiểm dịch tại địa điểm.................….…...............


......................................................................……............


………… vào hồi ….. giờ…... ngày ........./......./ …...…. 


Vào sổ đăng ký số ...........…... ngày…...../ ......./ …...….


KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Đăng ký tại ................….........................


    Ngày ........ tháng .......năm …...….                                                      


TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)








- Tờ khai được làm thành 02 bản: 01 bản do cơ quan kiểm dịch động vật giữ, 01 bản do chủ hàng hoặc người đại diện giữ;


- Cá nhân đăng ký không có con dấu,  chỉ ký và ghi rõ họ tên;


- (1) Tên cơ quan  cấp giấy chứng nhận.


- (2) Số lượng kiện, thùng, hộp, ....


- (3) Tên cơ quan trả lời kết quả xét nghiệm.


47. Thủ tục Chứng nhận đã tham dự các lớp tập huấn kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới về thú y:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Chi cục Thú y, trạm thú y thông báo cho thú y cơ sở


- Bước 2: Triển khai tập huấn.


- Bước 3: Kiểm tra, cấp chứng nhận.

* Cách thức thực hiện: Chi cục Thú y, trạm Thú y cấp huyện thông báo cho đối tượng, thời gian, địa điểm tập huấn.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thời hạn giải quyết: Trong phạm vi 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trạm thú y cấp huyện


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y, trạm Thú y.


c) Cơ quan phối hợp (nếu có):

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy chứng nhận.


* Phí, lệ phí: không.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? không.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Pháp lệnh thú y, số 18/2004/PL-UBTVQH11, ngày 29/4/2004. Có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.



- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP, ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.


48. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức đăng ký theo hướng dẫn tại mục 7 biểu mẫu này tại Trạm Thú y huyện, thành phố


- Bước 2: Trạm Thú y tiếp nhận đăng ký vào sổ đăng ký kiểm dịch.


- Bước 3: Tiến hành kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch.

* Cách thức thực hiện: Đăng ký trực tiếp tại Trạm thú y huyện, thành phố.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển khỏi huyện.


- Bản sao giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh (nếu có)


- Bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng, xét nghiệm (nếu có)


b) Số lượng hồ sơ:            01  (bộ)

* Thời hạn giải quyết: Trong phạm vi 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Trạm Thú y 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trạm Thú y huyện, thành phố

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Thú y


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy chứng nhận.


* Phí, lệ phí: có.


Tên và mức phí, lệ phí 1: Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch: 3.000 đồng/lần


Tên và mức phí, lệ phí 2: Lệ phí vệ sinh tiêu độc phương tiện vận chuyển: 30.000 đ/ô tô 


Tên và mức phí, lệ phí 3: Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật: Mức thu tuỳ theo loài động vật, loại sản phẩm và số lượng


QĐ số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.


Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển khỏi huyện.


Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1


Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN, ngày 26/12/2005 Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y.

* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Pháp lệnh thú y, số 18/2004/PL-UBTVQH11, ngày 29/4/2004. Có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.



- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP, ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.


- QĐ số 08/2005/QĐ-BTC, ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN, ngày 26/12/2005 Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


- QĐ số 15/2006/QĐ-BNN, ngày 08/3/2006 của BNN Ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


- QĐ số 45/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của BNNV/v ban hành danh mục đối tượng kiểm dịch động vật, sản phầm động vật; Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


- QĐ số 47/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của BNN V/v Quy đinh số lượng động vật, khối lượng sản phẩm động phải kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi huyện và miễn kiểm dịch. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc








GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, 


SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN RA KHỎI HUYỆN


Số:................../ĐK-KDNĐ


            Kính gửi: ..............……………........................................................................................................


Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): ........................................…................................….…................


Địa chỉ giao dịch: …………………………………...…………………………...…………………...…..


Chứng minh nhân dân số: …………………… Cấp ngày……../..…./…….….. tại………….……...…...


Điện thoại: ………...…………. Fax: ………...…….….. Email: ………….………………….….……...


Đề nghị được làm thủ tục kiểm dịch số hàng sau:


I/ ĐỘNG VẬT:


		Loại động vật

		Giống

		Tuổi

		Tính biệt

		Mục đích sử dụng



		

		

		

		Đực

		Cái

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Tổng số

		

		

		

		

		





Tổng số (viết bằng chữ): …………………………………......…………………………………………..


Nơi xuất phát: …………………………………...……………………….…………………………...…..


Tình trạng sức khoẻ động vật: ………………………………………………………………………..…..


Số động vật trên xuất phát từ vùng/cơ sở an toàn với bệnh: ………..…………………….……………………………..... theo Quyết định số …………/……… ngày……/…../……. của (1)………………………........………………. (nếu có).


Số động vật trên đã được xét nghiệm các bệnh sau (nếu có):


1/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...….


2/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...….


3/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...….


4/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...….


5/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...….


Số động vật trên đã được tiêm phòng vắc xin với các bệnh sau (loại vắc xin, nơi sản xuất):


1/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …...…./……/ …...….


2/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….


3/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….


4/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….


5/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….


II/ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT:


		Tên hàng

		Quy cách đóng gói

		Số lượng


(2)

		Khối lượng


(kg)

		Mục đích sử dụng



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Tổng số

		

		

		





Tổng số (viết bằng chữ): …………………………………...…………………………….……………


Số sản phẩm động vật trên đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo kết quả xét nghiệm số ………/……… ngày….…/….../ ......…. của (3)………....…… ….…..……………….……… (nếu có).


Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất: …………………………………………………………………..….……….


Điện thoại: ………………………………………. Fax: ………………………………...………...…….


III/ CÁC THÔNG TIN KHÁC:


Tên tổ chức, cá nhân nhập hàng: ………………………………………………………..……………….


Địa chỉ: …….....…………...……………...…………...……………...…………...……..…………..…..


Điện thoại: ………………………………………. Fax: …………………………………..…………….


Nơi đến (cuối cùng): …………………………………...…………..…………...………..………………


Phương tiện vận chuyển: ...……………...……………...……...………………...…….….………...……


Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có):


1/ ……...……………...……………...……………… Số lượng: ……...…… Khối lượng: ……..…....…


2/ ……...……………...……………...……………… Số lượng: ……...…… Khối lượng: ……..…...…


3/ ……...……………...……………...……………… Số lượng: ……...…… Khối lượng: ….…….....…


Điều kiện bảo quản hàng trong quá trình vận chuyển: ...………………..…………....…..…………...….


Các vật dụng khác liên quan kèm theo: ...……………...………………………………...….……………


Các giấy tờ liên quan kèm theo: ...……………...………………………………………….........………..


Địa điểm kiểm dịch: ...………………..…………...……………...……………………...……...………..


Thời gian kiểm dịch: ...……………...………….…..……………...………….………….………..…….



Tôi xin cam đoan việc đăng ký trên hoàn toàn đúng sự thật và cam kết chấp hành đúng pháp luật thú y.


		Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT

Đồng ý kiểm dịch tại địa điểm.................….…...............


......................................................................……............


………… vào hồi ….. giờ…... ngày ........./......./ …...…. 


Vào sổ đăng ký số ...........…... ngày…...../ ......./ …...….


KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 


(Ký, ghi rõ họ tên)




		Đăng ký tại ................….........................


    Ngày ........ tháng .......năm …...….                                                      


TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)








- Tờ khai được làm thành 02 bản: 01 bản do cơ quan kiểm dịch động vật giữ, 01 bản do chủ hàng hoặc người đại diện giữ;


- Cá nhân đăng ký không có con dấu,  chỉ ký và ghi rõ họ tên;


- (1) Tên cơ quan  cấp giấy chứng nhận.


- (2) Số lượng kiện, thùng, hộp, ....


- (3) Tên cơ quan trả lời kết quả xét nghiệm.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




GIẤY ĐĂNG KÝ


KIỂM DỊCH  ĐỘNG VẬT VÀ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT THỦY SẢN


(Sử dụng đối với hàng lưu thông trong nước)




Kính gửi: Chi cục Thú y Quảng Nam.


1. Tên tổ chức/cá nhân: ……………...………………………….....……..……..................……..................……......



Địa chỉ: ...................................…………………….....……..…………….....................................…………….....



Điện thoại: ............................…………………….....……..…………….....................................…………….....



Đề nghị Quý cơ quan kiểm dịch lô hàng động vật (sản phẩm động vật) thủy sản sau đây:


2. Tên hàng: ……….....................……………............................................................……....................……….………..



- Tên khoa học: ……………………............................................................……....................……….………..



- Tên thương mại: ……………...………………………….....……..……………..………..................……...


3. Số lượng (dự kiến): ……………...………………………….....……..……………........................……….............


4. Kích cỡ cá thể: ……………...………………………….....……..……………........................…………...................


5. Họ tên người nhận: ….….................……………….....……..…………….....................................…………….....



Địa chỉ: ...................................…………………….....……..…………….....................................…………….....


6. Địa điểm kiểm dịch: ….................................………….....……..…………….................................……………....


...................................…………………….....……..…………….....................................……………...............……………....


7. Thời gian xuất bán giống ra khỏi trại: ......………….....……..……….................................……………...


 






....……………..., ngày ..... tháng .... năm 200...



Ý kiến của cơ quan kiểm dịch


                  Người đăng ký kiểm dịch

…..…………….................................…………….....................


…..…………….................................…………….....................


…..…………….................................…………….....................


…..…………….................................…………….....................


…..…………….................................…………….....................


…..…………….................................…………….....................


Thời gian khai báo kiểm dịch: Ít nhất là 03 ngày trước khi xuất bán giống ra khỏi cơ sở theo quy định


III. LĨNH VỰC THANH TRA:


  1. Thủ tục Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo:


* Trình tự thực hiện:


* Bước 1: Chuẩn bị giải quyết


 Nghiên cứu ban đầu, xem xét bằng chứng khiếu nại và làm rõ tính chất vụ việc (báo cáo kết quả và đề xuất):


- Vụ, việc đơn giản trình lãnh đạo đối thoại và ra quyết định giải quyết (Tổ chức đối thoại và giải quyết), chuyển qua kiểm tra, theo dõi đôn đốc thi hành


- Vụ, việc phức tạp trình lãnh đạo ra quyết định thụ lý (Phiếu đề xuất)


+ Lập kế hoạch giải quyết (Thẩm tra, xác minh)


+ Tập hợp hồ sơ, tài liệu chuẩn bị các văn bản cần thiết


* Bước 2: Thẩm tra, xác minh 


- Xác định nội dung cần thẩm tra, xác minh theo đơn khiếu nại 


- Xử lý các vấn đề phát sinh


+ Bổ sung tài liệu, củng cố hồ sơ 


+ Chọn phương án tiến hành thẩm tra, xác minh


- Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ


- Dự thảo và hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra xác minh


* Bước 3: Ra quyết định và công bố quyết định


- Dự thảo phương án giải quyết


- Trình Lãnh đạo cho ý kiến


- Tổ chức đối thoại


- Hoàn chỉnh phương án giải quyết


- Ban hành quyết định giải quyết


- Công bố quyết định giải quyết


* Bước 4: Thi hành và hoàn chỉnh hồ sơ lưu trữ


- Tổ chức thi hành quyết định giải quyết


- Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quyết định


- Hoàn chỉnh hồ sơ lưu


* Cách thức thực hiện: 


Người dân khiếu nại, tố cáo đến phòng tiếp nhận và trả hồ sơ để nộp đơn.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Đơn khiếu nại, tố cáo


- Các giấy tờ liên quan đến khiếu nại, tố cáo.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (một bộ)

* Thời hạn giải quyết: 


- Cơ quan, đơn vị khi nhận được đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền phải thụ lý để giải quyết trong khoản thời gian là 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, tố cáo.


- Việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền trong thời hạn là 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày thụ lý vụ việc. Đối với các vụ việc phức tạp, thời hạn giải quyết là 45 (bốn lăm) ngày kể từ ngày thụ lý vụ việc.


- Việc giải quyết khiếu nại lần hai đối với các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền trong thời hạn là 45 (bốn lăm) ngày kể từ ngày thụ lý vụ việc. Đối với các vụ việc phức tạp, thời hạn giải quyết là 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày thụ lý vụ việc.


- Việc giải quyết tố cáo đối với các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền trong thời hạn là 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày thụ lý vụ việc. Đối với các vụ việc phức tạp, thời hạn giải quyết là 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày thụ lý vụ việc.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.


* Phí, lệ phí: không.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? không.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Luật Khiếu nại, tố cáo có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/1999.


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29 tháng 11 năm 2005, hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2006.



- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.


- Quyết định ban hành Quy trình tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.


IV. LĨNH VỰC THỦY LỢI:


  1. Thủ tục Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Các hoạt động phải được cấp phép trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi có phụ lục * kèm theo):


* Trình tự thực hiện:


Bước 1- Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 biểu này.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Chi cục Thủy lợi Quảng Nam (số 117 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam).

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thuỷ lợi trong thời hạn 10 ngày làm việc kiểm tra tính pháp lý hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì CB-CC tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần để người đến nộp hồ sơ bổ sung kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ (ngày lễ nghỉ).

Bước 3- Nhận Giấy phép tại Chi cục Thủy lợi theo các bước sau:

+ Cán bộ trao Giấy phép và yêu cầu người đến nhận Giấy phép nộp lại phiếu hẹn.


+ Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền và bảng photo chứng minh nhân dân có công chứng.


- Thời gian trao trả Giấy phép: Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ. Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ (thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ nghỉ).


* Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Chi cục Thuỷ Lợi Quảng Nam.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn xin cấp Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (theo mẫu đơn quy định tại phụ lục III).


2. Tuỳ từng hoạt động cụ thể mà tổ chức, cá nhân xin phép phải có văn bản sau:


a) Hồ sơ kỹ thuật đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các tài liệu liên quan khác đối với các hoạt động quy định tại điểm 1, 2, 6, 7, 8 và 10 của phụ lục (*):


b) Dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và các tài liệu liên quan khác đối với các hoạt động quy định tại điểm 4 của phụ lục (*).


c) Chứng nhận về tải trọng kích thước của xe cơ giới đối với các hoạt động quy định tại điểm 5 của phụ lục (*).


d) Bản sao công chứng hộ chiếu nổ mìn, các tài liệu kỹ thuật liên quan đối với các hoạt động quy định tại điểm 9 của phụ lục (*). 


3. Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép;


4. Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thuỷ lợi;


5. Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi;


6. Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp;


7. Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các hoạt động phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.


8. Số lượng hồ sơ:  03 bộ.


* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Nam.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy lợi Quảng Nam.


d) Cơ quan phối hợp: Cơ quan, đơn vị cung cấp các tài liệu có liên quan tại mục 7 biểu này.


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy phép.


* Phí, lệ phí: không.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.


Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.


Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1


Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy định về việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, có hiệu lực ngày 01/7/2001.


- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi, có hiệu lực ngày 13/12/2003.


- Nghị định số: 115/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, có hiệu lực ngày 01/01/2009.

- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004, có hiệu lực ngày 16/11/2004.


PHỤ LỤC III


Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


 Tên tổ chức, cá nhân          

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                             

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



 ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP

HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

  


Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Nam


Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép:


Địa chỉ:


Số điện thoại:.....................................  Số Fax:......................................


Xin được cấp giấy phép cho các  hoạt động  trong phạm vi bảo vệ của công trình thuỷ lợi (tên hệ thống công trình thuỷ lợi) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác công trình thuỷ lợi) quản lý với các nội dung sau:


Tên các hoạt động:..........


Vị trí của các hoạt động.........


Thời hạn xin cấp phép......; từ.....ngày... tháng....năm, đến ngày.... tháng... năm.....


Các tài liệu kèm theo:

Hồ sơ kỹ thuật và các tài liệu liên quan khác đối với các hoạt động quy định tại điểm 1, điểm 2,  điểm 6, điểm 7, điểm 8 và điểm 10 phụ lục (*);


2. Dự án đầu tư và các tài liệu liên quan khác đối với các hoạt động quy định tại điểm 4 phụ lục (*);


3. Chứng nhận về tải trọng, kích thước của xe cơ giới đối với các hoạt động quy định tại điểm 5 phụ lục (*);


4. Bản sao công chứng hộ chiếu nổ mìn và các tài liệu kỹ thuật liên quan đối với các hoạt động quy định tại điểm 9 phụ lục (*);


5. Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép;


6. Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thuỷ lợi;


7. Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi;


8. Văn bản thoả thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp;


9. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các hoạt động phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật).


Đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân. xin cấp phép) thực  hiên  các hoạt động  trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép./. 


		

		Tên cơ quan xin cấp giấy phép


(kí  tên, đóng dấu)





  2. Thủ tục Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi:


* Trình tự thực hiện:


Bước 1- Hoàn thiện hồ sơ hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 biểu này.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Chi cục Thủy lợi Quảng Nam (số 117, đường Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thuỷ lợi trong thời hạn 5 ngày làm việc kiểm tra tính pháp lý hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì CB-CC tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần để người đến nộp hồ sơ bổ sung kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ (ngày lễ nghỉ).

Bước 3- Nhận Giấy phép tại Chi cục Thủy lợi theo các bước sau:

+ Cán bộ trao Giấy phép và yêu người đến nhận Giấy phép nộp lại phiếu hẹn.


+ Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền và bảng photo chứng minh nhân dân có công chứng.


- Thời gian trao trả Giấy phép: Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ. Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ (thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ nghỉ).

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Chi cục Thuỷ Lợi Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn xin gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (theo mẫu đơn quy định tại phụ lục II).


2. Các tài liệu kèm theo gồm có:


a) Bản sao giấy phép xả nước thải xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi đã được cấp.


b) Hồ sơ thiết kế bổ sung, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép);


c) Báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên (đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng giấy phép). Báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến điều chỉnh xả vào hệ thống công trình thuỷ lợi (đối với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép); 


d) Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; Biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có);


e) Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống công trình thuỷ lợi tại vị trí tiếp nhận nước thải ở thời điểm xin gia hạn, điều chỉnh của tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.


Ghi chú: Trường hợp xin gia hạn thì phải nộp hồ sơ trước khi giấy phép đã cấp hết hạn là ba (3) tháng.


3. Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Nam.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy lợi Quảng Nam.


d) Cơ quan phối hợp: Cơ quan, đơn vị cung cấp các tài liệu có liên quan tại mục 7 biểu này.


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy phép.


* Phí, lệ phí: không.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.


Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.


Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1


Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy định về thẩm quyền thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi.

* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, có hiệu lực ngày 01/7/2001.


- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi, có hiệu lực ngày 13/12/2003.


- Nghị định số: 115/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, có hiệu lực ngày 01/01/2009.

- Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004, có hiệu lực ngày 16/11/2004.


Phụ lục II


Mẫu đơn, mẫu tờ khai


		Tên tổ chức, cá nhân 


********


Số:..................

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


---------------------------------------





                                                              ........, ngày........tháng .......năm.............


ĐƠN XIN GIA HẠN SỬ DỤNG (HOẶC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG)


GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI


Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi).


Tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép:


Địa chỉ:


Điện thoại:...........................Fax..................................


Đang xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi (Tên hệ thống công trình thuỷ lợi ) do (tổ chức,  cá nhân đang quản lý khai thác) tại vị trí.............thuộc xã (phường, thị trấn)............., huyện (quận).........., tỉnh (thành phố)................theo giấy phép số .....ngày ....tháng....năm do (tên cơ quan cấp giấy phép), thời hạn sử dụng giấy phép từ .......đến...........


Đề nghị (Cơ quan có thẩm quyền gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép) được tiếp tục xả nước thải vào vị trí nói trên với các nội dung sau:


- Lưu lượng nước thải xả vào hệ thống công trình thuỷ lợi: ..............


- Thời hạn xả nước thải .... năm, từ  ... đến ....


- Chất lượng nước thải (Có báo cáo phân tích chất lượng nước thải kèm theo).


Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các yêu cầu ghi trong giấy phép được cấp.


Các tài liệu kèm theo gồm:


1. Bản sao giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi đã được cấp;


2. Hồ sơ thiết kế bổ sung, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải (đối với trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép).


4. Báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên (đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng giấy phép). Báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến điều chỉnh xả vào hệ thống công trình thuỷ lợi (đối với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép). 


5. Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; Biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có);


6. Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống công trình thuỷ lợi tại vị trí tiếp nhận nước thải ở thời điểm xin gia hạn, điều chỉnh của tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi./.


		

		Tên cơ quan xin cấp giấy phép


(kí  tên, đóng dấu)





  3. Thủ tục Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi:


* Trình tự thực hiện:


Bước 1- Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 biểu này.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Chi cục Thủy lợi Quảng Nam (số 117 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thuỷ lợi trong thời hạn 5 ngày làm việc kiểm tra tính pháp lý hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì CB-CC tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần để người đến nộp hồ sơ bổ sung kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ (ngày lễ nghỉ).

Bước 3- Nhận Giấy phép tại Chi cục Thủy lợi theo các bước sau:

+ Cán bộ trao Giấy phép và yêu người đến nhận Giấy phép nộp lại phiếu hẹn.


+ Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền và bảng photo chứng minh nhân dân có công chứng.


- Thời gian trao trả Giấy phép: Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ. Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ (thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ nghỉ).

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Chi cục Thuỷ Lợi Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn xin cấp Giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (theo mẫu đơn quy định tại phụ lục I)


2. Các tài liệu kèm theo gồm có:


a) Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là hộ kinh doanh cá thể);


b) Bản đồ tỷ lệ 1/5.000 khu vực xử lý nước thải, vị trí xả nước thải;


c) Hồ sơ thiết kế, quy trình vận hành hệ thống xả nước thải;


d) Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các trường hợp phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật); báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến xả vào hệ thống công trình thủy lợi; báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên (đối với trường hợp đang xả nước thải xả vào hệ thống công trình thủy lợi);


e) Bản sao công chứng giấy tờ quyền sử dụng đất khu vực đặt hệ thống xử lý nước thải;


f) Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống công trình thủy lợi tại vị trí nhận nước thải ở thời điểm xin phép của tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi;


3. Số lượng hồ sơ: 03 bộ.


* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Nam.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy lợi Quảng Nam.


d) Cơ quan phối hợp: Cơ quan, đơn vị cung cấp các tài liệu có liên quan tại mục 7 biểu này.


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy phép.


* Phí, lệ phí: không.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.


Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.


Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1


Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy định về thẩm quyền thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi.

* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, có hiệu lực ngày 01/7/2001.


- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi, có hiệu lực ngày 13/12/2003.


- Nghị định số: 115/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, có hiệu lực ngày 01/01/2009.

- Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004, có hiệu lực ngày 16/11/2004.


Phụ lục I


Mãu đơn, mẫu tờ khai




		Tên tổ chức, cá nhân


----------------


Số..........................

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


----------------------------------------





                                                                    .........., ngày.....tháng.......năm...........


ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP


XẢ NƯỚC THẢI  VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI


Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thuỷ lợi).


Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép:


Địa chỉ:



Điện thoại:...........................Fax..................................


Xin được cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi (Tên  hệ thống công trình thuỷ lợi) do (tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác) tại vị trí.............thuộc xã (phường, thị trấn)............., huyện (quận).........., tỉnh (thành phố)................ với các nội dung sau:


- Lưu lượng xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi: ....................


- Thời hạn xả nước thải .... năm, từ  ... đến ....


- Chất lượng nước thải (có báo cáo phân tích chất lượng nước thải kèm theo).


Đề nghị (Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép) được phép xả nước thải vào vị trí nói trên.


Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các yêu cầu ghi trong giấy phép được cấp.


Các tài liệu gửi kèm theo gồm có:


1. Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là hộ kinh doanh cá thể);


2. Bản đồ tỉ lệ 1/5.000 khu vực xử lý nước thải, vị trí xả nước thải;


3. Hồ sơ thiết kế, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải;


4. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Đối với các trường hợp phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật); báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến xả vào hệ thống công trình thuỷ lợi; báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên (đối với trường hợp đang xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi);


5. Bản sao công chứng về giấy tờ quyền sử dụng đất khu vực đặt hệ thống xử lý nước thải;


6. Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống công trình thuỷ lợi tại vị trí tiếp nhận nước thải ở thời điểm xin phép của tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi./.


		

		Tên cơ quan xin cấp giấy phép


(kí  tên, đóng dấu)





  4. Thủ tục Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Các hoạt động phải được gia hạn giấy phép khi thời hạn hiệu lực của giấy phép đã hết hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi có phụ lục ** kèm theo):


* Trình tự thực hiện:


Bước 1- Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 biểu này.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Chi cục Thủy lợi Quảng Nam (số 117, đường Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thuỷ lợi trong thời hạn 10 ngày làm việc kiểm tra tính pháp lý hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì CB-CC tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần để người đến nộp hồ sơ bổ sung kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ (ngày lễ nghỉ).

Bước 3- Nhận Giấy phép tại Chi cục Thủy lợi theo các bước sau:

+ Cán bộ trao Giấy phép và yêu cầu người đến nhận Giấy phép nộp lại phiếu hẹn.


+ Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền và bảng photo chứng minh nhân dân có công chứng.


- Thời gian trao trả Giấy phép: Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ. Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ (thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ nghỉ).

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Chi cục Thuỷ Lợi Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi (theo mẫu đơn quy định tại phụ lục IV).


2. Các tài liệu kèm theo gồm có:


a) Bản sao giấy phép đã được cấp;


b) Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bổ sung hoặc Dự án đầu tư bổ sung, phương án bảo đảm an toàn cho công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép);


c) Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có);


d) Văn bản thoả thuận với tổ chức cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.


3. Số lượng hồ sơ:  03 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Nam.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy lợi Quảng Nam.


d) Cơ quan phối hợp: Cơ quan, đơn vị cung cấp các tài liệu có liên quan tại mục 7 biểu này.


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy phép.


* Phí, lệ phí: không.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.


Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi.


Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1


Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy định về việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, có hiệu lực ngày 01/7/2001.


- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi, có hiệu lực ngày 13/12/2003.


- Nghị định số: 115/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, có hiệu lực ngày 01/01/2009.

- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004, có hiệu lực ngày 16/11/2004.


PHỤ LỤC IV


Mẫu đơn, mẫu tờ khai




Tên tổ chức, cá nhân                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                       


...........,  ngày......tháng.... năm .....


 


 ĐƠN XIN GIA HẠN SỬ DỤNG (HOẶC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG)

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

               Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Nam.


 

Tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn sử dụng điều chỉnh nội dung giấy phép:


Địa chỉ:


Số điện thoại:.....................................  Số Fax:......................................


Đang tiến hành các hoạt động.....trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi tại vị trí... theo giấy phép số.... ngày..tháng... năm...do (Tên cơ quan cấp phép); thời hạn sử dụng giấy phép từ... đến....


Đề nghị UBND tỉnhQuảng Nam xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn, hoặc điều chỉnh nội dung giấy  phép) được tiếp tục hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi  với những nội dung sau:


Tên các hoạt động xin gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung:..........


Vị trí của các hoạt động.........


Thời hạn xin gia hạn......; từ.... ngày... tháng... năm, đến ngày.... tháng... năm.....


Các tài liệu kèm theo:

1. Bản sao giấy phép đã được cấp;


2. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bổ sung hoặc Dự án đầu tư bổ sung, phương án bảo đảm an toàn cho công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép);


3. Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt ( nếu có);


4. Văn bản thoả thuận với tổ chức cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.


Đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp phép) gia hạn (hoặc điều chỉnh) thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép./.


		

		Tên cơ quan xin cấp giấy phép


(kí  tên, đóng dấu)





V. LĨNH VỰC THỦY SẢN :


  1. Thủ tục Xác nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa đối với giống thủy sản:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 biểu mẫu này và có mặt tại phòng Kỹ thuật - Nghiệp vụ của Chi cục Nuôi trồng thủy sản Quảng Nam để nộp hồ sơ.


 - Bước 2: Chi cục Nuôi trồng thủy sản tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ, yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và viết giấy hẹn ngày giải quyết.


- Bước 3: Chi cục kiểm tra hồ sơ chi tiết, nếu xét thấy hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì thông báo lại cho tổ chức cá nhân trên để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ  đạt yêu cầu thì trình lãnh đạo duyệt ký vào Bản tiếp nhận công bố chất lượng hàng hóa.


- Bước 4: Cá nhân, tổ chức đến nhận hồ sơ tại Chi cục Nuôi trồng thủy sản Quảng Nam theo phiếu hẹn.


* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận và trao trả hồ sơ trực tiếp tại Phòng Kỹ thuật - Nghiệp vụ của Chi cục Nuôi trồng thủy sản.(52 Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam.)


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Hồ sơ công bố chất lượng gồm:


- Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng giống thuỷ sản .


- Tiêu chuẩn chất lượng giống công bố kèm theo quyết định ban hành (bản sao được chứng thực từ bản chính).


- Trường hợp công bố theo tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành đã ban hành trước ngày 31/12/2006 thì không cần kèm theo tiêu chuẩn.


- Trường hợp công bố theo tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn nước ngoài phải kèm theo tiêu chuẩn và quyết định ban hành (bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính).


 - Nhãn hàng hóa kèm theo (bản chính). 


b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ)


* Thời hạn giải quyết: Không quá 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Nuôi trồng thủy sản Quảng Nam.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Bản tiếp nhận công bố tiêu chuẩn (Phụ lục 2).


* Phí, lệ phí: không.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.


Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản công bố tiêu chuẩn (phụ lục 1).


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 29/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ qui định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn hợp quy. Có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.


Phụ lục 1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN
















Phụ lục 2:


		SỞ NÔNG NGHIỆP&PTNT QUẢNG NAM


      CHI CỤC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN


                     Số:…………

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tam Kỳ,  ngày……tháng…….năm..........





BẢN TIẾP NHẬN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN


Chi cục Nuôi trồng thủy sản Quảng Nam xác nhận đã tiếp nhận Bản công bố tiêu chuẩn của:


Doanh nghiệp:……………………………………………………...............................


Địa chỉ ………………………………………………………………………………..


Cho (sản phảm, hàng hóa): ………..………………………………………………….


Số, ký hiệu tiêu chuẩn tương ứng: ……………………………………………………


Bản tiếp nhận này chỉ ghi nhận sự công bố tiêu chuẩn sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp, không có giá trị chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn.


Tam Kỳ,, ngày…. tháng….. năm……….


                 CHI CỤC TRƯỞNG


  Nơi nhận:


     - Doanh nghiệp...............;


      - Lưu hồ sơ.


  2. Thủ tục Kiểm tra điều kiện nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, cấp độ (BMP, GAqP, CoC):


* Trình tự thực hiện:


Khi có giấy ủy quyền của Cơ quan chứng nhận (Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Nuôi trồng thủy sản tiến hành kiểm tra điều kiện nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững. Trình tự kiểm tra bao gồm các bước sau:


Bước 1:Thành lập Đoàn kiểm tra


Bước 2: Trưởng đoàn kiểm tra thông báo với đại diện cơ sở nuôi được kiểm tra về quyết định, nội dung kiểm tra, giới thiệu thành phần đoàn và lịch trình kiểm tra. 


Bước 3: Sau khi kết thúc kiểm tra, đoàn kiểm tra thống nhất kết quả đánh giá các hạng mục và 


hoàn thiện biên bản kiểm tra. 


Bước 4:  Thông báo kết quả kiểm tra với đại diện cơ sở nuôi được kiểm tra. Đại diện cơ sở nuôi được kiểm tra ghi ý kiến và ký vào biên bản kiểm tra. Trường hợp đại diện cơ sở nuôi được kiểm tra không ký biên bản, biên bản vẫn có giá trị pháp lý khi có đầy đủ chữ ký của thành viên trong đoàn kiểm tra. 


Bước 5: Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ khi kết thúc quá trình kiểm tra, cơ quan kiểm tra có trách nhiệm gửi toàn bộ hồ sơ kiểm tra cho cơ quan chứng nhận để thực hiện xem xét kết quả kiểm tra và cấp giấy chứng nhận theo qui định.

* Cách thức thực hiện: 


Tiếp nhận và trao trả hồ sơ trực tiếp tại Phòng Kỹ thuật - Nghiệp vụ của Chi cục Nuôi trồng thủy sản.(52 Hùng Vương – Tam Kỳ - Quảng Nam.)


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Hồ sơ đăng ký bao gồm:


- Giấy đăng ký kiểm tra, chứng nhận cơ sở nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững.


- Bản thuyết minh về bố trí mặt bằng, điều kiện môi trường, trang thiết bị, dụng cụ và nhân lực của cơ sở nuôi;


b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ)

* Thời hạn giải quyết: 


Không quá 15 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận: Sở Nông nghiệp và PTNT


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện kiểm tra: Chi cục Nuôi trồng thủy sản Quảng Nam.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục NTTS


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng quản lý chất lượng nông lâm thủy sản.


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy chứng nhận, Biên bản kiểm tra.


* Phí, lệ phí: có.


Tên và mức phí, lệ phí 1


Phí kiểm tra công nhận cơ sở, vùng nuôi trồng thủy sản đạt tiêu chuẩn BMP/ GAqP/ CoC


+ Theo phương thức thâm canh hoặc công nghiệp (có diện tích mặt nước nuôi lớn hơn 30 ha)


1.406.000 đồng/lần (Việt Nam đồng).


+ Theo phương thức thâm canh hoặc công nghiệp (Có diện tích mặt nước nuôi nhỏ hơn 30 ha)


1.140.000 đồng/lần (Việt Nam đồng).


+ Theo phương thức bán thâm canh hoặc quảng canh.


266.000 đồng/lần (Việt Nam đồng)


Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 1


- Quyết định số 60/208/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản.

* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.


Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đăng ký kiểm tra, chứng nhận cơ sở nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững (mẫu tại phụ lục 3).


Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1:


Quyết định số 56 /2008/QĐ-BNN ngày 29 tháng 4  năm 2008  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chế Kiểm tra, chứng nhận nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững


Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 2: Bản thuyết minh về bố trí mặt bằng, điều kiện môi trường, trang thiết bị, dụng cụ và nhân lực của cơ sở nuôi (mẫu phụ lục 4);


Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 2:


Quyết định số 56 /2008/QĐ-BNN ngày 29 tháng 4  năm 2008  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông ban hành quy chế Kiểm tra, chứng nhận nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững

* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Quyết định số 56 /2008/QĐ-BNN ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chế Kiểm tra, chứng nhận nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững. Có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.


Phụ lục 3


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA, CHỨNG NHẬN


NUÔI TRỒNG THỦY SẢN THEO HƯỚNG BỀN VỮNG


Kính gửi: (1)


        Căn cứ theo Quy chế kiểm tra, chứng nhận nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững ban 


hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-BNN ngày…….. của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 


Tên cơ sở, vùng nuôi: 


Địa chỉ cơ sở, vùng nuôi: 


Tên người đại diện: 


Số điện thoại:  Fax: 


Đối tượng nuôi: 


Hình thức nuôi:      


Diên tích, số ao /lồng /bè: (2) 


Mã số các ao /lồng /bè: (3) 


Sản lượng dự kiến thu hoạch (kg): 


Sau thời gian….. tháng áp dụng và đối chiếu các quy định điều kiện nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững với điều kiện thực tế của cơ sở nuôi, đề nghị cơ quan tiến hành kiểm tra và công nhận cho cơ sở nuôi của chúng tôi đạt (4):  


         � BMP                                           � GAqP                                              � CoC 


Hồ sơ gửi kèm (đối với đăng ký kiểm tra lần đầu): 


□ Bản thuyết minh về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, dụng cụ và nhân lực(5); 


□ Bản vẽ sơ đồ mặt bằng sản xuất; 


Hồ sơ gửi kèm (đối với đăng ký kiểm tra lại): 


□ Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và nhân lực (nếu có thay đổi) (5); 


□ Bản vẽ sơ đồ mặt bằng sản xuất (nếu có thay đổi); 


□ Báo cáo khắc phục sai lỗi (6). 


……, ngày….. tháng…..năm…… 


Đại diện cơ sở nuôi 


(ký tên và đóng dấu nếu có) 


Ghi chú: 


(1) Cơ quan kiểm tra hoặc cơ quan chứng nhận nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững 


(2)Ghi rõ diện tích, số lượng ao /lồng /bè 


(3) Ghi mã số các ao /lồng /bè nuôi đăng ký chứng nhận (mã số này do cơ sở nuôi tự quy định và phải thể hiện rõ trên 


sơ đồ) 


(4) Chỉ đánh dấu 3 vào ô BMP hoặc GAqP hoặc CoC theo nhu cầu đăng ký 


(5) Theo mẫu ĐKKTCN1 


(6) Theo mẫu ĐKKTCN2 










Phụ lục 4


Bản thuyết minh về cơ sở hạ tầng (địa điểm xây dựng; thiết kế, xây dựng)


trang thiết bị, dụng cụ và nhân lực áp dụng nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững


I. Thông tin chung: 


1. Tên cơ sở, vùng nuôi: 


2. Địa chỉ cơ sở, vùng nuôi: 


Số điện thoại:     Fax: 


3. Người đại diện (nếu cơ sở do một tổ chức làm chủ): 


4. Số lượng thành viên (nếu cơ sở do một tổ chức làm chủ): 


II. Tóm tắt hiện trạng: 


1. Địa điểm cơ sở, vùng nuôi: 


- Vị trí địa lý: 


- Chất đất: 


- Nguồn nước: 


2. Thiết kế và xây dựng cơ sở nuôi (kèm theo bản vẽ bố trí mặt bằng): 


- Tổng diện tích 


- Diện tích ao nuôi        chiếm     % so với  tổng diện tích 


- Diện tích ao lắng    chiếm     % so với diện tích ao nuôi 


- Diện tích khu vực chứa và xử lý nước thải chiếm     % so với diện tích ao nuôi 


- Diện tích khu vực chứa và xử lý bùn thải chiếm     % so với diện tích ao nuôi 


- Kho chứa thức ăn, thuốc và chất xử lý môi trường (số lượng, kết cấu…) 


- Công trình phụ trợ khác (nhà ở, nhà làm việc, nhà vệ sinh, kho chứa xăng dầu, hoá chất...) 


- Mô tả hiện trạng: 


+ Ao nuôi, ao lắng và bờ ao (vật liệu, kết cấu, lưới rào…) 


+ Bờ kênh mương (vật liệu, kết cấu…) 


+ Cống cấp, thoát (vật liệu, kết cấu…) 


3. Trang thiết bị, dụng cụ sản xuất 


- Nêu các loại trang thiết bị dụng cụ chính 


- Nhận xét về tình trạng hoạt động của thiết bị 


III. Nhân sự dự kiến thực hiện Chương trình thực hành nuôi theo hướng bền vững 


1. Tổng số cán bộ thực hiện Chương trình:………..người, trong đó: 


- Các bộ có trình độ Đại học, Cao đẳng  trở lên:…………người; Trung cấp……..người. 


- Số cán bộ được đào tạo về nuôi theo hướng bền vững ………..người. 


2. Tổng số công nhân:…………………người, số công nhân được đào tạo về nuôi theo hướng bền vững là……….người. 


……, ngày….. tháng…..năm…… 


Đại diện cơ sở nuôi 


       (ký tên và đóng dấu nếu có) 


  3. Thủ tục Kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 của biểu mẫu này và nộp tại Bộ phận một cửa của Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn.


- Bước 2: Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu thiếu.


- Bước 3: Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn sẽ thông báo thời gian và tiến hành kiểm tra điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở, ban hành quyết định công nhận và Giấy chứng nhận (nếu đạt yêu cầu)

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận một cửa.

* Cách thức thực hiện: 


- Hồ sơ có thể nộp bằng một trong những hình thức sau đây:


+ Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn theo địa chỉ: 119 Hùng vương - Tam Kỳ - Quảng Nam.


+ Qua Internet (Sau đó gởi bản chính).


+ Qua Fax (Sau đó gửi bản chính).


+ Qua Email (Sau đó gửi bản chính).


+ Qua hệ thống bưu chính (Sau đó gửi bản chính).

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy đăng ký kiểm tra.


- Chương trình quản lý chất lượng theo quy định.


- Thủ tục truy xuất nguồn gốc của cơ sở.


b) Số lượng hồ sơ:     01 (một) bộ

* Thời hạn giải quyết: 


- Trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn Quảng Nam thông báo cho cơ sở khoảng thời gian sẽ tiến hành kiểm tra nhưng không muộn hơn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.


- Nếu cơ sở đáp ứng các yêu cầu quy định; trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra, Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn Quảng Nam ban hành Quyết định công nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cấp mã số và Giấy chứng nhận cho cơ sở.

* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy chứng nhận, quyết định hành chính.


* Phí, lệ phí: có.


Tên và mức phí, lệ phí 1


- Tên phí: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn để sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản.


- Mức lệ phí: 40.000 VNĐ/lần cấp.

Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 1


- Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.


Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đăng ký kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.


Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1:


Quyết định số 117/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 của Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn ban hành quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



Quyết định số 117/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 của Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn ban hành quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Có hiệu lực từ ngày 15/01/2009.


  4. Thủ tục Quy trình thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Chi cục Thú y theo hướng dẫn tại mục 7 biểu mẫu này.


- Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ, hướng dẫn bổ sung nếu chưa hợp lệ.


- Bước 3: Nhận kết quả tại Chi cục Thú y

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Thú y.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề.


- Bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (bản sao có công chứng)


- Giấy khám sức khoẻ: do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp, thời hạn dưới 6 tháng.


- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương


- Ảnh màu 3x4 (02 ảnh, trong thời hạn 06 tháng)


b) Số lượng hồ sơ:     02 (hai) bộ


* Thời hạn giải quyết: 


Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ, Chi cục Thú y cấp chứng chỉ hành nghề.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: chứng chỉ hành nghề.


* Phí, lệ phí: có.


Tên và mức phí, lệ phí 1: Cấp chứng chỉ hành nghề Mức phí: 40.000 đồng/lần.

Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 1


Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.


Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.


Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1:


Thông tư số 01/2002/TT-BTS ngày 05/9/2002 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản hướng dẫn thực hiện điểm c khoản 2 điều 6 Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2002 của Chính phủ.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Pháp lệnh thú y, số 18/2004/PL-UBTVQH11, ngày 29/4/2004. Có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.



- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP, ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.



- Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản.



- Thông tư số 01/2002/TT-BTS ngày 05/9/2002 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản hướng dẫn thực hiện điểm c khoản 2 điều 6 Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2002 của Chính phủ.

Mẫu đơn: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ


 

Kính gửi:
Chi cục Thú y Quảng Nam.


Họ và tên (viết in hoa): ………………………………………..…………………………………………..


Sinh ngày: ………………………………………..……………………………………………………………….


Nguyên quán: ………………………………………..………………………………………………………….


Địa chỉ thường trú: ………………………………………..………………………………………………….


………………………………………..…………………………………………………………………………………………..


Trình độ chuyên môn: ……………..…………………………..…………………………………………..


Số văn bằng: ……………………………………………………..., ngày cấp: …………………………..


Nơi cấp: ………………..……………..……………………………………………………………………………


Đăng ký hành nghề: ………………………………………..……………………………………………….


………………………………………..…………………………………………………………………………………………..


tại Công ty (tên doanh nghiệp, cơ sở): …..……………………..…………………………………


…………………………………………..…………………………………………………………………..……………………


Địa chỉ: ………………………………………..………………………………………………………………....…


…………..……………………………………………………………………………………………………………………......


Để đảm bảo việc hành nghề thực hiện theo đúng quy định của Pháp lệnh Thú y, tôi viết đơn này kính đề nghị Chi cục Thú y Quảng Nam cấp chứng chỉ hành nghề cho tôi.


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy đinh của Pháp luật về Thú y. Nếu vi phạm, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và cơ quan có thẩm quyền.



……………………, ngày …… tháng …… năm …………



Người đề nghị



(ký, ghi rõ họ tên)


  5. Quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thuỷ sản:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức đăng ký tại Chi cục Thú y hoặc trạm Thú y cấp huyện


- Bước 2: Chi cục Thú y tiếp nhận đăng ký vào sổ đăng ký kiểm dịch.


- Bước 3: Tiến hành kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch.

* Cách thức thực hiện: Đăng ký trực tiếp tại Chi cục Thú y.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy đăng ký kiểm dịch


b) Số lượng hồ sơ:     02 (hai) bộ

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy chứng nhận.


* Phí, lệ phí: có.


Tên và mức phí, lệ phí 1


- Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật thuỷ sản 


- Mức phí: 40.000 đ/lần

Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 1


Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Tên và mức phí, lệ phí 2


- Tên: Phí kiểm dịch động vật thuỷ sản


- Mức phí: 4.280 đ/vạn postlarvae (đối với tôm sú) và 9.500 đ/vạn postlarvae (đối với tôm thẻ chân trắng)


Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 2


Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản

* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.


Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đăng ký kiểm dịch.


Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1:


Quyết định số 86/2005/QĐ- BNN, ngày 26/12/2005 Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Pháp lệnh thú y, số 18/2004/PL-UBTVQH11, ngày 29/4/2004. Có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.



- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP, ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.



- Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản.



- Quyết định số 86/2005/QĐ- BNN, ngày 26/12/2005 Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y.


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc








GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, 


SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN RA KHỎI HUYỆN


Số:................../ĐK-KDNĐ


            Kính gửi: ..............……………........................................................................................................


Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): ........................................…................................….…................


Địa chỉ giao dịch: …………………………………...…………………………...…………………...…..


Chứng minh nhân dân số: …………………… Cấp ngày……../..…./…….….. tại………….……...…...


Điện thoại: ………...…………. Fax: ………...…….….. Email: ………….………………….….……...


Đề nghị được làm thủ tục kiểm dịch số hàng sau:


I/ ĐỘNG VẬT:


		Loại động vật

		Giống

		Tuổi

		Tính biệt

		Mục đích sử dụng



		

		

		

		Đực

		Cái

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Tổng số

		

		

		

		

		





Tổng số (viết bằng chữ): …………………………………......…………………………………………..


Nơi xuất phát: …………………………………...……………………….…………………………...…..


Tình trạng sức khoẻ động vật: ………………………………………………………………………..…..


................................................................................…...............................…..............................…...........


Số động vật trên xuất phát từ vùng/cơ sở an toàn với bệnh: ………..…………………………..……….


…………………………………………..... theo Quyết định số …………/……… ngày……/…../……. của (1)……………………………........………………. (nếu có).


Số động vật trên đã được xét nghiệm các bệnh sau (nếu có):


1/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...….


2/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...….


3/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...….


4/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...….


5/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...….


Số động vật trên đã được tiêm phòng vắc xin với các bệnh sau (loại vắc xin, nơi sản xuất):


1/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …...…./……/ …...….


2/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….


3/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….


4/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….


5/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….


II/ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT:

		Tên hàng

		Quy cách đóng gói

		Số lượng


(2)

		Khối lượng


(kg)

		Mục đích sử dụng



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Tổng số

		

		

		





Tổng số (viết bằng chữ): …………………………………...…………………………….……………


Số sản phẩm động vật trên đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo kết quả xét nghiệm số ………/……… ngày….…/….../ ......…. của (3)………....…… ….…..……………….……… (nếu có).


Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất: …………………………………………………………………..….……….


...……………...…………...……………...…………...……………...…………...…...………..…....…..


Điện thoại: ………………………………………. Fax: ………………………………...………...…….


III/ CÁC THÔNG TIN KHÁC:


Tên tổ chức, cá nhân nhập hàng: ………………………………………………………..……………….


Địa chỉ: …….....…………...……………...…………...……………...…………...……..…………..…..


Điện thoại: ………………………………………. Fax: …………………………………..…………….


Nơi đến (cuối cùng): …………………………………...…………..…………...………..………………


Phương tiện vận chuyển: ...……………...……………...……...………………...…….….………...……


Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có):


1/ ……...……………...……………...……………… Số lượng: ……...…… Khối lượng: ……..…....…


2/ ……...……………...……………...……………… Số lượng: ……...…… Khối lượng: ……..…...…


3/ ……...……………...……………...……………… Số lượng: ……...…… Khối lượng: ….…….....…


Điều kiện bảo quản hàng trong quá trình vận chuyển: ...………………..…………....…..…………...….


Các vật dụng khác liên quan kèm theo: ...……………...………………………………...….……………


...……………...…………...……………...…………...……………...…………...………..…….…...…..


Các giấy tờ liên quan kèm theo: ...……………...………………………………………….........………..


...……………...…………...……………...…………...……………...…………...………..………...…...


Địa điểm kiểm dịch: ...………………..…………...……………...……………………...……...………..


Thời gian kiểm dịch: ...……………...………….…..……………...………….………….………..…….



Tôi xin cam đoan việc đăng ký trên hoàn toàn đúng sự thật và cam kết chấp hành đúng pháp luật thú y.


		Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT

Đồng ý kiểm dịch tại địa điểm.................….…...............


......................................................................……............


………… vào hồi ….. giờ…... ngày ........./......./ …...…. 


Vào sổ đăng ký số ...........…... ngày…...../ ......./ …...….


KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 


(Ký, ghi rõ họ tên)




		Đăng ký tại ................….........................


    Ngày ........ tháng .......năm …...….                                                      


TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)








- Tờ khai được làm thành 02 bản: 01 bản do cơ quan kiểm dịch động vật giữ, 01 bản do chủ hàng hoặc người đại diện giữ;


- Cá nhân đăng ký không có con dấu,  chỉ ký và ghi rõ họ tên;


- (1) Tên cơ quan  cấp giấy chứng nhận.


- (2) Số lượng kiện, thùng, hộp, ....


- (3) Tên cơ quan trả lời kết quả xét nghiệm.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




GIẤY ĐĂNG KÝ


KIỂM DỊCH  ĐỘNG VẬT VÀ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT THỦY SẢN


(Sử dụng đối với hàng lưu thông trong nước)




Kính gửi: Chi cục Thú y Quảng Nam.


1. Tên tổ chức/cá nhân: ……………...………………………….....……..……..................……..................……......



Địa chỉ: ...................................…………………….....……..…………….....................................…………….....



Điện thoại: ............................…………………….....……..…………….....................................…………….....



Đề nghị Quý cơ quan kiểm dịch lô hàng động vật (sản phẩm động vật) thủy sản sau đây:


2. Tên hàng: ……….....................……………............................................................……....................……….………..



- Tên khoa học: ……………………............................................................……....................……….………..



- Tên thương mại: ……………...………………………….....……..……………..………..................……...


3. Số lượng (dự kiến): ……………...………………………….....……..……………........................……….............


4. Kích cỡ cá thể: ……………...………………………….....……..……………........................…………...................


5. Họ tên người nhận: ….….................……………….....……..…………….....................................…………….....



Địa chỉ: ...................................…………………….....……..…………….....................................…………….....


6. Địa điểm kiểm dịch: ….................................………….....……..…………….................................……………....


...................................…………………….....……..…………….....................................……………...............……………....


7. Thời gian xuất bán giống ra khỏi trại: ......………….....……..……….................................……………...


 






....……………..., ngày ..... tháng .... năm 200...



Ý kiến của cơ quan kiểm dịch


   Người đăng ký kiểm dịch

…..…………….................................…………….....................


…..…………….................................…………….....................


…..…………….................................…………….....................


…..…………….................................…………….....................


Thời gian khai báo kiểm dịch: Ít nhất là 03 ngày trước khi xuất bán giống ra khỏi cơ sở theo quy định


  6. Thủ tục Đăng ký tàu cá đối với loại tàu cá đóng mới:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp và xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo hướng dẫn tại mục 7 biểu mẫu này và nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản  - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam).


- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hoàn thiện hồ sơ nếu thiếu. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập phiếu tính lệ phí và hướng dẫn cá nhân, tổ chức nộp lệ phí tại  bộ phận tài vụ, đồng thời viết Phiếu hẹn giao trả kết quả. 


- Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam) theo phiếu hẹn.


* Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


* Giấy tờ phải nộp: (bản chính)


- Tờ khai đăng ký tàu cá.


- Biên lai nộp thuế trước bạ (cả máy tàu và vỏ tàu).


- 02 ảnh tàu cỡ 9x12 (ảnh màu, chụp toàn tàu theo hướng hai bên mạn tàu, ảnh chụp tại thời điểm lập hồ sơ).


- Hồ sơ an toàn kỹ thuật do cơ quan đăng kiểm tàu cá cấp.


- Giấy tờ chứng minh nguồn gốc của tàu:


+ Hợp đồng đóng tàu hoặc hợp đồng đóng vỏ tàu và hoá đơn mua máy tàu, hồ sơ hải quan máy tàu ( nếu máy chưa đăng ký) hoặc hồ sơ chuyển dịch quyền sỡ hữu máy tàu( nếu máy tàu đã được đăng ký).


+ Giấy chứng nhận xuất xưởng do chủ cơ sở đóng tàu cấp.


+ Văn bản chấp thuận đóng mới của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản Quảng Nam.


* Giấy tờ phải xuất trình:


- Lý lịch máy tàu.


- Giấy phép sử dụng vô tuyến điện.


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 


Trong vòng 07 ngày (kể cả ngày lễ, thứ Bảy và Chủ nhật) sau khi người đi đăng ký tàu cá đã nộp đầy đủ và hợp lệ các loại giấy tờ theo quy định, nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Nam.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Nam.


c) Cơ quan phối hợp (nếu có):

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy đăng ký.


* Phí, lệ phí: có.


Tên và mức phí, lệ phí 1: 


Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá: 40.000 đồng Việt Nam/lần


Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 1


Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.


Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký tàu cá.


Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1:


Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên.

* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Luật Thuỷ sản ngày 26/11/2003 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004).



- Nghị định 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản. (có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo).



- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên. (có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo).


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.  (có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo).


Phụ lục 3a                 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


              




   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   




    


        ...........ngày …… tháng … năm …


TỜ KHAI


ĐĂNG KÝ TÀU CÁ


Kính gửi : Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Quảng Nam.


Họ tên người đứng khai : ……………………………………………………………


Thường trú tại : ………………………………………………………………………


Chứng minh nhân dân số : …………………………………………………………...


Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau: 


1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:


Tên tàu : …………………………. ; Công dụng …………………………………….


Năm, nơi đóng : ………………………………………………………………………


Cảng (Bến đậu) đăng ký : …………………………………………………………….


Kích thước chính Lmax x B mqax x D, m: ………………; Chiều chìm d, m: ….....……


Vật liệu vỏ : ………………………….; Tổng dung tích : …………………………….


Sức chở tối đa, tấn:  ……………… ....; Số thuyền viên, người ...................................


Nghề chính : ........................................ ;Nghề kiêm : ...................................................


Vùng hoạt động : ............................................................................................................


Máy chính :


		STT

		Ký hiệu máy

		Số máy

		Công suất định mức, sức ngựa

		Vòng quay định mức, v/ph

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		





2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần của từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ) :

		TT

		Họ và tên

		Địa chỉ

		Chứng minh nhân dân

		Giá trị cổ phần



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		4

		

		

		

		



		5

		

		

		

		





3. Hồ sơ kèm theo


		TT

		Hồ sơ đăng ký tàu cá

		Bản chính

		Bản sao



		1

		Hợp đồng đóng tàu

		

		



		2

		Giấy chứng nhận xuất xưởng

		

		



		3

		Văn bản chấp thuận đóng mới

		

		



		4

		Giấy chứng nhận đăng ký cũ

		

		



		5

		Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu

		

		



		6

		Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ

		

		



		7

		Giấy xác nhận xoá đăng ký

		

		



		8

		Giấy phép mua tàu

		

		



		9

		Giấy chứng nhận hoàn thành thủ tục hải quan.

		

		



		10

		Giấy chứng nhận xoá đăng ký cũ : + Bản gốc.


                                                        + Bản dịch.

		

		



		11

		Văn bản chấp thuận cho thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu.

		

		



		12

		Hợp đồng thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu.

		

		



		13

		Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký cũ : + Bản gốc.


                                                                    + Bản dịch.

		

		



		14

		Biên lai nộp thuế trước bạ : + Vỏ tàu.


                                             + Máy tàu.

		

		



		15

		Hồ sơ an toàn kỹ thuật

		

		



		16

		Lý lịch máy tàu

		

		



		17

		Giấy phép sử dụng đài tàu

		

		



		

		

		

		





     Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước.


 
                XÁC NHẬN




               ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU


      của xã, phường hoặc thủ trưởng cơ quan

          
          (Ký tên và đóng dấu nếu có)

         (Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)


  7. Thủ tục Đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu:


* Trình tự thực hiện:


* Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp và xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo hướng dẫn tại mục 7 biểu mẫu này và nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản  - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam).


* Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hoàn thiện hồ sơ nếu thiếu. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập phiếu tính lệ phí và hướng dẫn cá nhân, tổ chức nộp lệ phí tại bộ phận tài vụ, đồng thời viết Phiếu hẹn giao trả kết quả. 


* Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại  Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam) theo phiếu hẹn.

* Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


* Giấy tờ phải nộp(bản chính):


- Tờ khai đăng ký tàu cá.


- Biên lai nộp thuế trước bạ (cả máy tàu và vỏ tàu)


- 02 ảnh tàu cỡ 9x12 (ảnh màu, chụp toàn tàu theo hướng hai bên mạn tàu, ảnh chụp tại thời điểm lập hồ sơ)


- Hồ sơ an toàn kỹ thuật do cơ quan đăng kiểm tàu cá cấp.


- Giấy tờ chứng minh nguồn gốc của tàu:


+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu tàu cá có chứng thực của cơ quan, tổ chức công chứng có thẩm quyền.


+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ kèm theo hồ sơ đăng ký gốc của tàu 


+ Giấy chứng nhận xoá đăng ký do cơ quan đăng ký tàu cá cũ cấp.


* Giấy tờ phải xuất trình:


- Lý lịch máy tàu


- Giấy phép sử dụng vô tuyến điện.


b) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 


Trong vòng 07 ngày (kể cả ngày lễ, thứ Bảy, Chủ nhật) sau khi người đi đăng ký tàu cá đã nộp đầy đủ và hợp lệ các loại giấy tờ theo quy định, nộp lệ phí cấp  Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Nam.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Nam.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy đăng ký.


* Phí, lệ phí: có.


Tên và mức phí, lệ phí 1


Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá: 40.000 đồng Việt Nam/lần.


Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 1


Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.


Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký tàu cá.


Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1:


Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Luật Thuỷ sản ngày 26/11/2003 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004).



- Nghị định 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản. (có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo).



- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên. (có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo).


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.  (có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo).


Phụ lục 3a                 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


              




   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   




    


        ...........ngày …… tháng … năm …


TỜ KHAI


ĐĂNG KÝ TÀU CÁ


Kính gửi : Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Quảng Nam.


Họ tên người đứng khai : ……………………………………………………………


Thường trú tại : ………………………………………………………………………


Chứng minh nhân dân số : …………………………………………………………...


Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau: 


1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:


Tên tàu : …………………………. ; Công dụng …………………………………….


Năm, nơi đóng : ………………………………………………………………………


Cảng (Bến đậu) đăng ký : …………………………………………………………….


Kích thước chính Lmax x B mqax x D, m: ………………; Chiều chìm d, m: ….....……


Vật liệu vỏ : ………………………….; Tổng dung tích : …………………………….


Sức chở tối đa, tấn:  ……………… ....; Số thuyền viên, người ...................................


Nghề chính : ........................................ ;Nghề kiêm : ...................................................


Vùng hoạt động : ............................................................................................................


Máy chính :


		STT

		Ký hiệu máy

		Số máy

		Công suất định mức, sức ngựa

		Vòng quay định mức, v/ph

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		





2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần của từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ) :

		TT

		Họ và tên

		Địa chỉ

		Chứng minh nhân dân

		Giá trị cổ phần



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		4

		

		

		

		



		5

		

		

		

		





3. Hồ sơ kèm theo


		TT

		Hồ sơ đăng ký tàu cá

		Bản chính

		Bản sao



		1

		Hợp đồng đóng tàu

		

		



		2

		Giấy chứng nhận xuất xưởng

		

		



		3

		Văn bản chấp thuận đóng mới

		

		



		4

		Giấy chứng nhận đăng ký cũ

		

		



		5

		Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu

		

		



		6

		Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ

		

		



		7

		Giấy xác nhận xoá đăng ký

		

		



		8

		Giấy phép mua tàu

		

		



		9

		Giấy chứng nhận hoàn thành thủ tục hải quan.

		

		



		10

		Giấy chứng nhận xoá đăng ký cũ : + Bản gốc.


                                                        + Bản dịch.

		

		



		11

		Văn bản chấp thuận cho thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu.

		

		



		12

		Hợp đồng thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu.

		

		



		13

		Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký cũ : + Bản gốc.


                                                                    + Bản dịch.

		

		



		14

		Biên lai nộp thuế trước bạ : + Vỏ tàu.


                                             + Máy tàu.

		

		



		15

		Hồ sơ an toàn kỹ thuật

		

		



		16

		Lý lịch máy tàu

		

		



		17

		Giấy phép sử dụng đài tàu

		

		



		

		

		

		





     Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước.


 
                XÁC NHẬN




               ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU


      của xã, phường hoặc thủ trưởng cơ quan

          
          (Ký tên và đóng dấu nếu có)

         (Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)


  8. Thủ tục Đăng ký tàu cá đối với loại tàu cá cải hoán:


* Trình tự thực hiện:


* Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp và xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo hướng dẫn tại mục 7 biểu mẫu này và nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam).


* Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hoàn thiện hồ sơ nếu thiếu. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập phiếu tính lệ phí và hướng dẫn cá nhân, tổ chức nộp lệ phí tại  bộ phận tài vụ, đồng thời viết Phiếu hẹn giao trả kết quả. 


* Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại  Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản  (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam) theo phiếu hẹn.

* Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


* Giấy tờ phải nộp(bản chính):


- Tờ khai đăng ký tàu cá.


- Biên lai nộp thuế trước bạ.


- 02 ảnh tàu cỡ 9x12 (ảnh màu, chụp toàn tàu theo hướng hai bên mạn tàu, ảnh chụp tại thời điểm lập hồ sơ).


- Hồ sơ an toàn kỹ thuật do cơ quan đăng kiểm tàu cá cấp.


- Giấy tờ chứng minh nguồn gốc của tàu:


+ Hợp đồng cải hoán, sửa chữa vỏ tàu ( đối với tàu có sự cải hoán vỏ).


+ Hoá đơn và hồ sơ hải quan máy tàu (nếu máy tàu chưa đăng ký) hoặc hồ sơ chuyển dịch quyền sỡ hữu máy tàu(nếu máy tàu đã được đăng ký)(đối với tàu có sự cải hoán máy).


+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ.


+ Văn bản chấp thuận cải hoán của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản Quảng Nam.


* Giấy tờ phải xuất trình:


- Lý lịch máy tàu.


- Giấy phép sử dụng vô tuyến điện.


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ).

* Thời hạn giải quyết: 


Trong vòng 07 ngày (kể cả ngày lễ, thứ Bảy, Chủ nhật) sau khi người đi đăng ký tàu cá đã nộp đầy đủ và hợp lệ các loại giấy tờ theo quy định, nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Nam.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Nam.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy đăng ký.


* Phí, lệ phí: có.


Tên và mức phí, lệ phí 1


Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá: 40.000 đồng Việt Nam/lần.


Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 1


Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.


Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký tàu cá.


Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1:


Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên.

* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Luật Thuỷ sản ngày 26/11/2003 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004).



- Nghị định 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản. (có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo).



- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên. (có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo).


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.  (có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo).


Phụ lục 3a                 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


              




   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   




    


        ...........ngày …… tháng … năm …


TỜ KHAI


ĐĂNG KÝ TÀU CÁ


Kính gửi : Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Quảng Nam.


Họ tên người đứng khai : ……………………………………………………………


Thường trú tại : ………………………………………………………………………


Chứng minh nhân dân số : …………………………………………………………...


Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau: 


1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:


Tên tàu : …………………………. ; Công dụng …………………………………….


Năm, nơi đóng : ………………………………………………………………………


Cảng (Bến đậu) đăng ký : …………………………………………………………….


Kích thước chính Lmax x B mqax x D, m: ………………; Chiều chìm d, m: ….....……


Vật liệu vỏ : ………………………….; Tổng dung tích : …………………………….


Sức chở tối đa, tấn:  ……………… ....; Số thuyền viên, người ...................................


Nghề chính : ........................................ ;Nghề kiêm : ...................................................


Vùng hoạt động : ............................................................................................................


Máy chính :


		STT

		Ký hiệu máy

		Số máy

		Công suất định mức, sức ngựa

		Vòng quay định mức, v/ph

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		





2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần của từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ) :

		TT

		Họ và tên

		Địa chỉ

		Chứng minh nhân dân

		Giá trị cổ phần



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		4

		

		

		

		



		5

		

		

		

		





3. Hồ sơ kèm theo


		TT

		Hồ sơ đăng ký tàu cá

		Bản chính

		Bản sao



		1

		Hợp đồng đóng tàu

		

		



		2

		Giấy chứng nhận xuất xưởng

		

		



		3

		Văn bản chấp thuận đóng mới

		

		



		4

		Giấy chứng nhận đăng ký cũ

		

		



		5

		Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu

		

		



		6

		Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ

		

		



		7

		Giấy xác nhận xoá đăng ký

		

		



		8

		Giấy phép mua tàu

		

		



		9

		Giấy chứng nhận hoàn thành thủ tục hải quan.

		

		



		10

		Giấy chứng nhận xoá đăng ký cũ : + Bản gốc.


                                                        + Bản dịch.

		

		



		11

		Văn bản chấp thuận cho thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu.

		

		



		12

		Hợp đồng thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu.

		

		



		13

		Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký cũ : + Bản gốc.


                                                                    + Bản dịch.

		

		



		14

		Biên lai nộp thuế trước bạ : + Vỏ tàu.


                                             + Máy tàu.

		

		



		15

		Hồ sơ an toàn kỹ thuật

		

		



		16

		Lý lịch máy tàu

		

		



		17

		Giấy phép sử dụng đài tàu

		

		



		

		

		

		





     Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước.


 
                XÁC NHẬN




               ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU


      của xã, phường hoặc thủ trưởng cơ quan

          
          (Ký tên và đóng dấu nếu có)

         (Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)


  9. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá:


* Trình tự thực hiện:


* Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo hướng dẫn tại mục 7 biểu mẫu này và nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản  - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam).


* Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hoàn thiện hồ sơ nếu thiếu. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập phiếu tính lệ phí và hướng dẫn cá nhân, tổ chức nộp lệ phí tại bộ phận tài vụ, đồng thời viết Phiếu hẹn giao trả kết quả. 


* Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại  Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam) theo phiếu hẹn.

* Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Tờ khai đăng ký tàu cá.


- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ (bản chính) (nếu bị rách nát, hư hỏng ), hoặc giấy khai báo bị mất Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá có xác nhận của chính quyền cấp xã hoặc Công an, Biên phòng nơi bị mất (nếu bị mất).


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 


Trong vòng 07 ngày (kể cả ngày lễ, thứ Bảy, Chủ nhật) sau khi người đi đăng ký tàu cá đã nộp đầy đủ và hợp lệ các loại giấy tờ theo quy định, nộp lệ phí cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Nam.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Nam.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy đăng ký.


* Phí, lệ phí: có.


Tên và mức phí, lệ phí 1


Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá: 20.000 đồng Việt Nam/lần.


Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 1


Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.


Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký tàu cá.


Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1:


Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên.

* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Luật Thuỷ sản ngày 26/11/2003 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004).



- Nghị định 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản. (có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo).



- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên. (có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo).


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.  (có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo).


Phụ lục 3a                 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


              




   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   




    


        ...........ngày …… tháng … năm …


TỜ KHAI


ĐĂNG KÝ TÀU CÁ


Kính gửi : Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Quảng Nam.


Họ tên người đứng khai : ……………………………………………………………


Thường trú tại : ………………………………………………………………………


Chứng minh nhân dân số : …………………………………………………………...


Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau: 


1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:


Tên tàu : …………………………. ; Công dụng …………………………………….


Năm, nơi đóng : ………………………………………………………………………


Cảng (Bến đậu) đăng ký : …………………………………………………………….


Kích thước chính Lmax x B mqax x D, m: ………………; Chiều chìm d, m: ….....……


Vật liệu vỏ : ………………………….; Tổng dung tích : …………………………….


Sức chở tối đa, tấn:  ……………… ....; Số thuyền viên, người ...................................


Nghề chính : ........................................ ;Nghề kiêm : ...................................................


Vùng hoạt động : ............................................................................................................


Máy chính :


		STT

		Ký hiệu máy

		Số máy

		Công suất định mức, sức ngựa

		Vòng quay định mức, v/ph

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		





2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần của từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ) :

		TT

		Họ và tên

		Địa chỉ

		Chứng minh nhân dân

		Giá trị cổ phần



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		4

		

		

		

		



		5

		

		

		

		





3. Hồ sơ kèm theo


		TT

		Hồ sơ đăng ký tàu cá

		Bản chính

		Bản sao



		1

		Hợp đồng đóng tàu

		

		



		2

		Giấy chứng nhận xuất xưởng

		

		



		3

		Văn bản chấp thuận đóng mới

		

		



		4

		Giấy chứng nhận đăng ký cũ

		

		



		5

		Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu

		

		



		6

		Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ

		

		



		7

		Giấy xác nhận xoá đăng ký

		

		



		8

		Giấy phép mua tàu

		

		



		9

		Giấy chứng nhận hoàn thành thủ tục hải quan.

		

		



		10

		Giấy chứng nhận xoá đăng ký cũ : + Bản gốc.


                                                        + Bản dịch.

		

		



		11

		Văn bản chấp thuận cho thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu.

		

		



		12

		Hợp đồng thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu.

		

		



		13

		Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký cũ : + Bản gốc.


                                                                    + Bản dịch.

		

		



		14

		Biên lai nộp thuế trước bạ : + Vỏ tàu.


                                             + Máy tàu.

		

		



		15

		Hồ sơ an toàn kỹ thuật

		

		



		16

		Lý lịch máy tàu

		

		



		17

		Giấy phép sử dụng đài tàu

		

		



		

		

		

		





     Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước.


 
                XÁC NHẬN




               ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU


      của xã, phường hoặc thủ trưởng cơ quan

          
          (Ký tên và đóng dấu nếu có)

         (Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)


10. Thủ tục Đăng ký thuyền viên và cấp Sổ Danh bạ thuyền viên:


* Trình tự thực hiện:


* Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo hướng dẫn tại mục 7 biểu mẫu này và nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản  - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam).


* Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hoàn thiện hồ sơ nếu thiếu. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập phiếu tính lệ phí và hướng dẫn cá nhân, tổ chức nộp lệ phí tại  bộ phận tài vụ, đồng thời viết Phiếu hẹn giao trả kết quả. 


* Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam) theo phiếu hẹn.

* Cách thức thực hiện: 


Người yêu cầu đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Tờ khai đăng ký thuyền viên tàu cá.


b) Số lượng hồ sơ:  01(bộ).

* Thời hạn giải quyết: 


Trong vòng 07 ngày (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ), sau khi người yêu cầu đã nộp đầy đủ và hợp lệ các loại giấy tờ theo quy định, nộp lệ phí cấp Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Nam.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Nam.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá.


* Phí, lệ phí: có.


Tên và mức phí, lệ phí 1: Cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá:


- Cấp mới: 40.000đồng Việt Nam/lần.
- Cấp lại: 20.000đồng Việt Nam/lần.


Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 1


Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.


Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký thuyền viên tàu cá.


Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1: Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên.

* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Luật Thuỷ sản ngày 26/11/2003 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004).



- Nghị định 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản. 



- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên. (có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo).


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.  


Phụ lục 3b                    

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                                                    

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









 .......….. ngày  … tháng  … năm …


TỜ KHAI


ĐĂNG KÝ THUYỀN VIÊN TÀU CÁ


Kính gửi : Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Quảng Nam.


Tên tôi là : ………………......…………….. Nam, nữ ……………………………


Ngày tháng năm sinh : ………….....………………………………………………


Nguyên quán : ……………………..………………………………………………


Thường trú tại ; ……………………...…………………………………………….


Chứng minh nhân dân số : …………...………… cấp tại …………………………


Nghề nghiệp : …………………………...…………………………………………


Trình độ văn hoá : …………………....……………………………………………


Trình độ chuyên môn : .............................................................................................


Chứng chỉ chuyên môn số : ................................... ngày cấp ..................................


Cơ quan cấp : ...........................................................................................................



Tôi làm tờ khai này kính trình cơ quan đăng ký tàu cá xét cấp cho tôi được đăng ký thuyền viên theo “Quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên”.



Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của Nhà nước ban hành.



                    XÁC NHẬN






NGƯỜI XIN CẤP SỔ


      của UBND xã, phường hoặc thủ trưởng cơ quan

              

        (ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

                  (Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


11. Thủ tục Cấp mới Giấy phép khai thác thủy sản:


* Trình tự thực hiện:


* Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo hướng dẫn tại mục 7 biểu mẫu này và nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản  - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam).


* Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hoàn thiện hồ sơ nếu thiếu. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập phiếu tính lệ phí và hướng dẫn cá nhân, tổ chức nộp lệ phí tại bộ phận tài vụ, đồng thời viết Phiếu hẹn giao trả kết quả. 


* Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại  Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam) theo phiếu hẹn.

* Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản;


- Bản sao các loại giấy tờ sau:


+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá;


+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá;


+ Sổ Danh bạ thuyền viên tàu cá;


+ Văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng đối với tàu cá theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 


Trong vòng 07 ngày làm việc (không kể ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật), sau khi người xin cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản đã nộp đầy đủ và hợp lệ các loại giấy tờ theo quy định, nộp lệ phí cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Nam.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Nam.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy phép.


* Phí, lệ phí: có.


Tên và mức phí, lệ phí 1


Cấp mới Giấy phép khai thác thủy sản:   40.000 đồng Việt Nam/ lần.


Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 1


Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.


Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản.


Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1:


Thông tư 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2005/NĐ-CP.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Luật Thuỷ sản ngày 26/11/2003 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004).



- Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản. (có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo).



- Nghị định 14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản. (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2009).


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.  (có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo).



- Thông tư 62/2008/TT-BNN ngày 20/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2005/NĐ-CP. (có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo).



- Thông tư 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2005/NĐ-CP. (có hiệu lực thi hành từ ngày 18/5/2006).

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                              …………, ngày ……… tháng …… năm ……


ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN


Kính gửi : Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Quảng Nam.


Tên chủ tàu : ……………………………… Điện thoại : …………………….


Số chứng minh nhân dân : …………………………………………………….


Nơi thường trú : ………………………………………………………………..


Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản với nội dung đăng ký như sau :



Tên tàu : ………………………………; Loại tàu ……………………….



Số đăng ký tàu : ………………………………………………………….



Năm, nơi đóng tàu : ………………………………………………………



Tần số liên lạc của đài tàu (nếu có) ........................., ngày cấp ............., nơi cấp …………………………………………………………………………………



Máy chính :


		TT

		Ký hiệu máy

		Số máy

		Công suất định mức (CV)

		Ghi chú



		No 1

		

		

		

		



		No 2

		

		

		

		



		No 3

		

		

		

		





Ngư trường hoạt động …………………………………………………….



Cảng, bến đăng ký cập tàu : ………………………………………………



Nghề khai thác chính : ………………… Nghề phụ : ……………………



Tên đối tượng khai thác chính : …………………………………………..



Mùa khai thác chính : từ tháng ….. năm ….. đến tháng ….. năm ………..



Mùa khai thác phụ : từ tháng ……. năm ……. đến tháng …… năm …….



Kích thước mắt lưới ở bộ phận chứa cá 2a, mm : …………………………



Phương pháp bảo quản sản phẩm : ………………………………………..



Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thuỷ sản đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.


Người làm đơn (Chủ tàu)


12. Thủ tục Đổi, cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản:


* Trình tự thực hiện:


* Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp và xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo hướng dẫn tại mục 7 biểu mẫu này và nộp  tai Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản  - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam).


* Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hoàn thiện hồ sơ nếu thiếu. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập phiếu tính lệ phí và hướng dẫn cá nhân, tổ chức nộp lệ phí tại  bộ phận tài vụ, đồng thời viết Phiếu hẹn giao trả kết quả. 


* Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam) theo phiếu hẹn.

* Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin đổi, cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản;


- Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (trong trường hợp bị mất giấy phép) hoặc Giấy phép cũ;


- Xuất trình các loại giấy tờ sau:


+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá;


+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá;


b) Số lượng hồ sơ:               01             (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 


Trong vòng 05 ngày làm việc (không kể ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật) sau khi người xin đổi, cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản đã nộp đầy đủ và hợp lệ các loại giấy tờ theo quy định, nộp lệ phí đổi hoặc cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi Cục Khai Thác & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Nam


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Khai Thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Nam


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy phép.


* Phí, lệ phí: có.


Tên và mức phí, lệ phí 1


- Đổi Giấy phép khai thác thủy sản do thay đổi nội dung ghi trong Giấy phép:   40.000 đồng Việt Nam/ lần.


- Cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản: 20.000 đồng Việt Nam/ lần.


Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 1


Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.


Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin đổi, cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản.


Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1:


Thông tư 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2005/NĐ-CP.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Luật Thuỷ sản ngày 26/11/2003 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004).



- Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản. (có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo).



- Nghị định 14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản. (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2009).



- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.  (có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo).



- Thông tư 62/2008/TT-BNN ngày 20/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2005/NĐ-CP. (có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo).



- Thông tư 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2005/NĐ-CP. (có hiệu lực thi hành từ ngày 18/5/2006).

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




        …… , ngày ……. tháng ……… năm ………


ĐƠN XIN ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN


               Kính gửi: Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Quảng Nam.


Tên chủ tàu : ……………………................…… Điện thoại : …………..............................……………


Nơi thường trú : ………………….................................…………….............……………………………


Số chứng minh nhân dân : ………..............................................…………………………………………


Tần số liên lạc của đài tàu (nếu có) ..................., ngày cấp ................., nơi cấp ……………………………………..............................................…………………………………………..


Giấy phép khai thác thuỷ sản đã được cấp mang số : …………., được cấp ngày ……….. tháng ……. năm …….; hết thời hạn sử dụng vào ngày …. tháng… năm …......



Giấy phép nêu trên đã bị (nêu rõ lý do đề nghị đổi hoặc cấp lại) : ……................................................……


………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………...……………



Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản đổi/cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản để tàu của tôi tiếp tục được phép hoạt động khai thác thuỷ sản.



Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thuỷ sản đúng nội dung được ghi trong giấy phép được đổi/cấp lại và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.


Người làm đơn 


      (chủ tàu)

13. Thủ tục Gia hạn Giấy phép khai thác thủy sản:


* Trình tự thực hiện:


* Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo hướng dẫn tại mục 7 biểu mẫu này và nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản  - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam).


* Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hoàn thiện hồ sơ nếu thiếu. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập phiếu tính lệ phí và hướng dẫn cá nhân, tổ chức nộp lệ phí tại  bộ phận tài vụ, đồng thời viết Phiếu hẹn giao trả kết quả. 


* Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam) theo phiếu hẹn.

* Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin gia hạn Giấy phép khai thác thuỷ sản;


- Giấy phép khai thác thuỷ sản cũ;


- Bản sao Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá.


b) Số lượng hồ sơ:   01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 


Trong vòng 05 ngày làm việc (không kể ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật) sau khi người xin gia hạn Giấy phép khai thác thuỷ sản đã nộp đầy đủ và hợp lệ các loại giấy tờ theo quy định, nộp lệ phí gia hạn Giấy phép khai thác thuỷ sản.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Nam.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Nam.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy phép.


* Phí, lệ phí: có.


Tên và mức phí, lệ phí 1: Gia hạn Giấy phép khai thác thủy sản:   20.000 đồng Việt Nam/ lần.


Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 1


Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.


Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin gia hạn Giấy phép khai thác thuỷ sản.


Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1:


Thông tư 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2005/NĐ-CP.

* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Luật Thuỷ sản ngày 26/11/2003 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004).



- Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản. (có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo).



- Nghị định 14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản. (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2009).



- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.  (có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo).



- Thông tư 62/2008/TT-BNN ngày 20/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2005/NĐ-CP. (có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo).



- Thông tư 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2005/NĐ-CP. (có hiệu lực thi hành từ ngày 18/5/2006).

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày ….. tháng …. năm …..


ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN


                Kính gửi: Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Quảng Nam.



Tên chủ tàu : ………………................................………… Điện thoại : ………….................…………….



Nơi thường trú : ………………………………................................................…………………………….



Số chứng minh nhân dân : …………………….................................................…………………………….



Tần số liên lạc của đài tàu (nếu có) ................., ngày cấp ..........................., nơi cấp ……………………….



Giấy phép khai thác thuỷ sản đã được cấp mang số : ………., được cấp ngày ……… tháng ….. năm ……..; hết thời hạn sử dụng vào ngày …….. tháng .....  năm ………



Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản gia hạn Giấy phép khai thác thuỷ sản lần thứ …….  để tàu của tôi tiếp tục được phép hoạt động khai thác thuỷ sản.



Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thuỷ sản đúng nội dung được ghi trong giấy phép được gia hạn và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.


                                                                             




Đại diện chủ tàu


14. Thủ tục Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá:


* Trình tự thực hiện:


* Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo hướng dẫn tại mục 7 biểu mẫu này và nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản  - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam).


* Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hoàn thiện hồ sơ nếu thiếu. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập Phiếu hẹn giao trả kết quả. 


* Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại  Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản  (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam) theo phiếu hẹn.

* Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ khai đóng mới, cải hoán tàu cá.


b) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 


Trong vòng 07 ngày (kể cả  ngày lễ, thứ Bảy, Chủ nhật).


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Nam.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Nam.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: văn bản chấp thuận.


* Phí, lệ phí: không.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.


Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đóng mới, cải hoán tàu cá.


Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1:


Thông tư 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2005/NĐ-CP.

* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Luật Thuỷ sản ngày 26/11/2003 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004).



- Nghị định 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản. (có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo).



- Thông tư 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2005/NĐ-CP. (có hiệu lực thi hành từ ngày 18/5/2006).

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



………, ngày ……tháng …… năm ……

  


TỜ KHAI 

ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN TÀU CÁ 

  


Kính gửi : Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Quảng Nam.


  


Tên tôi là : ……………………………………………………………………


Thường trú tại : ……………………………………………………………….


Chứng minh nhân dân số : ……………………………………………………


Xin đóng mới, cải hoán tàu cá có thông số kỹ thuật như sau :


Mẫu thiết kế : …………………………… Vật liệu vỏ : ……………………..


Kích thước chính Lmax x Bmax x D, m : …………........ Công suất máy ………


Nghề chính : ……………………………… Nghề kiêm : ……………………


Vùng hoạt động : ………………………………………………………………



Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần của từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ) :


		TT

		Họ và tên

		Địa chỉ

		Chứng minh nhân dân

		Giá trị cổ phần



		01

		  

		  

		  

		  



		02

		  

		  

		  

		  



		03

		  

		  

		  

		  






Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước.


XÁC NHẬN
            

                     ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU


của xã, phường hoặc thủ trưởng cơ quan
   
                       (Ký tên và đóng dấu)

      (Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu) 

15. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời:


* Trình tự thực hiện:


* Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp và xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo hướng dẫn tại mục 7 biểu mẫu này và nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản  - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam).


* Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hoàn thiện hồ sơ nếu thiếu. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập Phiếu hẹn giao trả kết quả. 


* Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam) theo phiếu hẹn.

* Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


* Giấy tờ phải nộp: (bản chính)


- Tờ khai xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời( nêu rõ lý do).


- Hợp đồng đóng tàu hoặc hợp đồng chuyển dịch quyền sở hữu tàu.


- Hồ sơ an toàn kỹ thuật của tàu cá do cơ quan đăng kiểm tàu cá cấp.


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 


Trong vòng 07 ngày (kể cả ngày lễ, thứ Bảy và Chủ nhật) sau khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời đã nộp đầy đủ và hợp lệ các loại giấy tờ theo quy định.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Nam.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Nam.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy chứng nhận.


* Phí, lệ phí: không.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? không.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Luật Thuỷ sản ngày 26/11/2003 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004).



- Nghị định 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản. 



- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên. (có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo).


16. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bè cá:


* Trình tự thực hiện:


* Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp và xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo hướng dẫn tại mục 7 biểu mẫu này và nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản  - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam).


* Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hoàn thiện hồ sơ nếu thiếu. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập phiếu tính lệ phí và hướng dẫn cá nhân, tổ chức nộp lệ phí tại  bộ phận tài vụ, đồng thời viết Phiếu hẹn giao trả kết quả. 


* Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam) theo phiếu hẹn.

* Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


* Giấy tờ phải nộp: (bản chính)


- Tờ khai đăng ký tàu cá(bè cá).


- Biên lai nộp thuế trước bạ (cả bè cá và máy (nếu có)).


- 02 ảnh tàu cỡ 9x12 (ảnh màu, chụp toàn Bè cá theo hướng hai bên Bè cá, ảnh chụp tại thời điểm lập hồ sơ).


- Hồ sơ an toàn kỹ thuật do cơ quan đăng kiểm tàu cá cấp.


- Giấy tờ chứng minh nguồn gốc của bè cá: Hợp đồng đóng bè cá hoặc hợp đồng chuyển dich quyền sở hữu bè cá ( có chứng thực của cơ quan, tổ chức công chứng có thẩm quyền)


* Giấy tờ phải xuất trình:


- Giấy chứng nhận sử dụng mặt nước do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc đề án sử dụng mặt nước để nuôi trồng thủy sản đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.


- Lý lịch máy tàu.


- Giấy phép sử dụng vô tuyến điện.


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 


Trong vòng 07 ngày (kể cả ngày lễ, thứ Bảy và Chủ nhật) sau khi người đi đăng ký tàu cá đã nộp đầy đủ và hợp lệ các loại giấy tờ theo quy định, nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Nam.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Nam.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy đăng ký.


* Phí, lệ phí: có.


Tên và mức phí, lệ phí 1: Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá: 40.000 đồng Việt Nam/lần.


Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 1


Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.


Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký tàu cá.


Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1:


Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Luật Thuỷ sản ngày 26/11/2003 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004).



- Nghị định 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản. (có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo).



- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên. (có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo).



- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.  (có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo).


Phụ lục 3a                 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


              




   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   




            


...........ngày …… tháng … năm …


TỜ KHAI


ĐĂNG KÝ TÀU CÁ


Kính gửi : Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Quảng Nam.


Họ tên người đứng khai : ……………………………………………………………


Thường trú tại : ………………………………………………………………………


Chứng minh nhân dân số : …………………………………………………………...


Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau: 


1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:


Tên tàu : …………………………. ; Công dụng …………………………………….


Năm, nơi đóng : ………………………………………………………………………


Cảng (Bến đậu) đăng ký : …………………………………………………………….


Kích thước chính Lmax x B mqax x D, m: ………………; Chiều chìm d, m: ….....……


Vật liệu vỏ : ………………………….; Tổng dung tích : …………………………….


Sức chở tối đa, tấn:  ……………… ....; Số thuyền viên, người ...................................


Nghề chính : ........................................ ;Nghề kiêm : ...................................................


Vùng hoạt động : ............................................................................................................


Máy chính :


		STT

		Ký hiệu máy

		Số máy

		Công suất định mức, sức ngựa

		Vòng quay định mức, v/ph

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		





2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần của từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ) :

		TT

		Họ và tên

		Địa chỉ

		Chứng minh nhân dân

		Giá trị cổ phần



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		





3. Hồ sơ kèm theo


		TT

		Hồ sơ đăng ký tàu cá

		Bản chính

		Bản sao



		1

		Hợp đồng đóng tàu

		

		



		2

		Giấy chứng nhận xuất xưởng

		

		



		3

		Văn bản chấp thuận đóng mới

		

		



		4

		Giấy chứng nhận đăng ký cũ

		

		



		5

		Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu

		

		



		6

		Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ

		

		



		7

		Giấy xác nhận xoá đăng ký

		

		



		8

		Giấy phép mua tàu

		

		



		9

		Giấy chứng nhận hoàn thành thủ tục hải quan.

		

		



		10

		Giấy chứng nhận xoá đăng ký cũ : + Bản gốc.


                                                        + Bản dịch.

		

		



		11

		Văn bản chấp thuận cho thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu.

		

		



		12

		Hợp đồng thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu.

		

		



		13

		Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký cũ : + Bản gốc.


                                                                    + Bản dịch.

		

		



		14

		Biên lai nộp thuế trước bạ : + Vỏ tàu.


                                             + Máy tàu.

		

		



		15

		Hồ sơ an toàn kỹ thuật

		

		



		16

		Lý lịch máy tàu

		

		



		17

		Giấy phép sử dụng đài tàu

		

		



		

		

		

		





     Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước.


 
                XÁC NHẬN




               ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU


      của xã, phường hoặc thủ trưởng cơ quan

          
          (Ký tên và đóng dấu nếu có)

         (Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)


17. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá:


* Trình tự thực hiện:


* Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp và xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo hướng dẫn tại mục 7 biểu mẫu này và nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản  - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam).


* Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hoàn thiện hồ sơ nếu thiếu. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập phiếu tính lệ phí và hướng dẫn cá nhân, tổ chức nộp lệ phí tại  bộ phận tài vụ, đồng thời viết Phiếu hẹn giao trả kết quả. 


* Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam) theo phiếu hẹn.

* Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


* Giấy tờ phải nộp: (bản chính)


- Biên bản kiểm tra kỹ thuật.


- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cũ (nếu tàu đã đăng ký) hoặc các Biên bản nghiệm thu từng phần ( nếu tàu cá đóng mới)


* Giấy tờ phải xuất trình:


- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.


- Sổ chứng nhận khả năng hoạt động tàu cá.


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 


Trong vòng 05 ngày làm việc ( không kể ngày lễ, thứ Bảy và Chủ nhật) sau khi người đi đăng ký tàu cá đã nộp đầy đủ và hợp lệ các loại giấy tờ theo quy định, nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Nam.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Nam.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy chứng nhận.


* Phí, lệ phí: có.


Tên và mức phí, lệ phí 1


Cấp mới Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá: 40.000 đồng Việt Nam/lần.


Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 1


Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.


Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký tàu cá.


Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1:


Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Luật Thuỷ sản ngày 26/11/2003 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004).



- Nghị định 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản. (có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo).



- Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN ngày 28/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phat triển nông thôn về việc ban hành Quy chế Đăng kiểm tàu cá. (có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo).



- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.  (có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo).


Phụ lục 3a                 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


              




   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   




           


 ...........ngày …… tháng … năm …


TỜ KHAI


ĐĂNG KÝ TÀU CÁ


Kính gửi : Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Quảng Nam.


Họ tên người đứng khai : ……………………………………………………………


Thường trú tại : ………………………………………………………………………


Chứng minh nhân dân số : …………………………………………………………...


Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau: 


1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:


Tên tàu : …………………………. ; Công dụng …………………………………….


Năm, nơi đóng : ………………………………………………………………………


Cảng (Bến đậu) đăng ký : …………………………………………………………….


Kích thước chính Lmax x B mqax x D, m: ………………; Chiều chìm d, m: ….....……


Vật liệu vỏ : ………………………….; Tổng dung tích : …………………………….


Sức chở tối đa, tấn:  ……………… ....; Số thuyền viên, người ...................................


Nghề chính : ........................................ ;Nghề kiêm : ...................................................


Vùng hoạt động : ............................................................................................................


Máy chính :


		STT

		Ký hiệu máy

		Số máy

		Công suất định mức, sức ngựa

		Vòng quay định mức, v/ph

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		





2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần của từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ) :

		TT

		Họ và tên

		Địa chỉ

		Chứng minh nhân dân

		Giá trị cổ phần



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		4

		

		

		

		



		5

		

		

		

		





3. Hồ sơ kèm theo


		TT

		Hồ sơ đăng ký tàu cá

		Bản chính

		Bản sao



		1

		Hợp đồng đóng tàu

		

		



		2

		Giấy chứng nhận xuất xưởng

		

		



		3

		Văn bản chấp thuận đóng mới

		

		



		4

		Giấy chứng nhận đăng ký cũ

		

		



		5

		Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu

		

		



		6

		Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ

		

		



		7

		Giấy xác nhận xoá đăng ký

		

		



		8

		Giấy phép mua tàu

		

		



		9

		Giấy chứng nhận hoàn thành thủ tục hải quan.

		

		



		10

		Giấy chứng nhận xoá đăng ký cũ : + Bản gốc.


                                                        + Bản dịch.

		

		



		11

		Văn bản chấp thuận cho thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu.

		

		



		12

		Hợp đồng thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu.

		

		



		13

		Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký cũ : + Bản gốc.


                                                                    + Bản dịch.

		

		



		14

		Biên lai nộp thuế trước bạ : + Vỏ tàu.


                                             + Máy tàu.

		

		



		15

		Hồ sơ an toàn kỹ thuật

		

		



		16

		Lý lịch máy tàu

		

		



		17

		Giấy phép sử dụng đài tàu

		

		



		

		

		

		





     Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước.


 
                XÁC NHẬN




               ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU


      của xã, phường hoặc thủ trưởng cơ quan

          
          (Ký tên và đóng dấu nếu có)

         (Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)


18. Thủ tục Đăng ký tàu cá đối với loại tàu cá nhập khẩu:


* Trình tự thực hiện:


* Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp và xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo hướng dẫn tại mục 7 biểu mẫu này và nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản  - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam).


* Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hoàn thiện hồ sơ nếu thiếu. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập phiếu tính lệ phí và hướng dẫn cá nhân, tổ chức nộp lệ phí tại  bộ phận tài vụ, đồng thời viết Phiếu hẹn giao trả kết quả. 


* Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam) theo phiếu hẹn.

* Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


* Giấy tờ phải nộp: (bản chính)


- Tờ khai đăng ký tàu cá.


- Biên lai nộp thuế trước bạ (cả máy tàu và vỏ tàu).


- 02 ảnh tàu cỡ 9x12 (ảnh màu, chụp toàn tàu theo hướng hai bên mạn tàu, ảnh chụp tại thời điểm lập hồ sơ).


- Hồ sơ an toàn kỹ thuật do cơ quan đăng kiểm tàu cá cấp.


- Giấy tờ chứng minh nguồn gốc của tàu:


+ Giấy phép mua tàu do cơ quan Nhà nước Việt Nam có thẩm quyền cấp.


+ Giấy chứng nhận hoàn thành thủ tục hải quan. 


+ Giấy chứng nhận xóa đăng ký cũ do cơ quan Đăng ký tàu cá của nước ngoài cấp và kèm theo bản dịch ra tiếng Việt do cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung dịch. 


* Giấy tờ phải xuất trình:( bản chính)


- Lý lịch máy tàu.


- Giấy phép sử dụng vô tuyến điện( nếu có)


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 


Trong vòng 07 ngày (kể cả ngày lễ, thứ Bảy và Chủ nhật) sau khi người đi đăng ký tàu cá đã nộp đầy đủ và hợp lệ các loại giấy tờ theo quy định, nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Nam.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Nam.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy đăng ký.


* Phí, lệ phí: có.


Tên và mức phí, lệ phí 1


Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá: 40.000 đồng Việt Nam/lần.


Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 1


Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? có.


Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký tàu cá.


Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1:


Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Luật Thuỷ sản ngày 26/11/2003 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004).



- Nghị định 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản. (có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo).



- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên. (có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo).



- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.  (có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo).


Phụ lục 3a                 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


              




   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   




    


        ...........ngày …… tháng … năm …


TỜ KHAI


ĐĂNG KÝ TÀU CÁ


Kính gửi : Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Quảng Nam.


Họ tên người đứng khai : ……………………………………………………………


Thường trú tại : ………………………………………………………………………


Chứng minh nhân dân số : …………………………………………………………...


Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau: 


1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:


Tên tàu : …………………………. ; Công dụng …………………………………….


Năm, nơi đóng : ………………………………………………………………………


Cảng (Bến đậu) đăng ký : …………………………………………………………….


Kích thước chính Lmax x B mqax x D, m: ………………; Chiều chìm d, m: ….....……


Vật liệu vỏ : ………………………….; Tổng dung tích : …………………………….


Sức chở tối đa, tấn:  ……………… ....; Số thuyền viên, người ...................................


Nghề chính : ........................................ ;Nghề kiêm : ...................................................


Vùng hoạt động : ............................................................................................................


Máy chính :


		STT

		Ký hiệu máy

		Số máy

		Công suất định mức, sức ngựa

		Vòng quay định mức, v/ph

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		





2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần của từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ) :

		TT

		Họ và tên

		Địa chỉ

		Chứng minh nhân dân

		Giá trị cổ phần



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		4

		

		

		

		



		5

		

		

		

		





3. Hồ sơ kèm theo


		TT

		Hồ sơ đăng ký tàu cá

		Bản chính

		Bản sao



		1

		Hợp đồng đóng tàu

		

		



		2

		Giấy chứng nhận xuất xưởng

		

		



		3

		Văn bản chấp thuận đóng mới

		

		



		4

		Giấy chứng nhận đăng ký cũ

		

		



		5

		Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu

		

		



		6

		Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ

		

		



		7

		Giấy xác nhận xoá đăng ký

		

		



		8

		Giấy phép mua tàu

		

		



		9

		Giấy chứng nhận hoàn thành thủ tục hải quan.

		

		



		10

		Giấy chứng nhận xoá đăng ký cũ : + Bản gốc.


                                                        + Bản dịch.

		

		



		11

		Văn bản chấp thuận cho thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu.

		

		



		12

		Hợp đồng thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu.

		

		



		13

		Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký cũ : + Bản gốc.


                                                                    + Bản dịch.

		

		



		14

		Biên lai nộp thuế trước bạ : + Vỏ tàu.


                                             + Máy tàu.

		

		



		15

		Hồ sơ an toàn kỹ thuật

		

		



		16

		Lý lịch máy tàu

		

		



		17

		Giấy phép sử dụng đài tàu

		

		



		

		

		

		





     Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước.


 
                XÁC NHẬN




               ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU


      của xã, phường hoặc thủ trưởng cơ quan

          
          (Ký tên và đóng dấu nếu có)

         (Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)


19. Thủ tục Xóa đăng ký tàu cá:


* Trình tự thực hiện:


* Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo hướng dẫn tại mục 7 biểu mẫu này và nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản  - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam).


* Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hoàn thiện hồ sơ nếu thiếu. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập Phiếu hẹn giao trả kết quả. 


* Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại  Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản  (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam) theo phiếu hẹn.

* Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản Quảng Nam.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


* Giấy tờ phải nộp:(bản chính) 


- Tờ khai xin xóa đăng ký tàu cá (nêu rõ lý do).


- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ 


* Giấy tờ phải xuất trình:


- Hợp đồng chuyển dịch quyền sở hữu (trường hợp tàu cá có sự chuyển dịch quyền sở hữu ra khỏi tỉnh Quảng Nam), hoặc:


- Đơn khai báo có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền ( trường hợp tàu cá bị chìm đắm, mất tích, giải bản, chủ tàu cá dịch chuyển nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ra khỏi tỉnh Quảng Nam hoặc thay đổi ngành nghề hoạt động).


b) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ).

* Thời hạn giải quyết: Trong vòng 07 ngày (kể cả  ngày lễ, thứ Bảy, Chủ nhật).


* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Nam.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Nam.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã, Đồn Biên phòng....


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy chứng nhận.


* Phí, lệ phí: không.


* TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? không.


* Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? không.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Luật Thuỷ sản ngày 26/11/2003 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004).



- Nghị định 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản. (có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo).



- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên. (có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo).
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CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG



 GIỐNG THUỶ SẢN



Số …………..



Doanh nghiệp: (Tên doanh nghiệp) ...............................…………….........................................................



Địa chỉ :     …..…………………………………………………………......................................



Điện thoại: .…………………………Fax:……..………............….................….....



E-mail:  ..…………………………………………………………….....................................



CÔNG BỐ



Tiêu chuẩn (số hiệu và tên tiêu chuẩn) ………………......................………………….........................................................



…………………………………………………………………………….................



Áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa (Tên, kiểu, loại, mã số hàng hóa)   …………………........................................................................................................



.....................................................................................................................................



Doanh nghiệp cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn công bố nêu trên.



….., ngày…. tháng…..năm……….



Đại diện doanh nghiệp



(tên, chức vụ)
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